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THÔNG TIN TUYỂN SINH TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP NĂM 2016 

KHỐI TRƯỜNG TRUNG ƯƠNG  
(Kế hoạch và chỉ tiêu dự kiến) 

 

STT 
Tên trường, mã trường, địa chỉ, 

ngành hoặc chuyên ngành đào tạo 

Mã 

ngành 

máy 

tính 

Tổng chỉ tiêu Hình thức đào tạo, môn thi  

hoặc tiêu chí xét tuyển và  

đối tượng tuyển sinh 

Hạn nhận hồ sơ tại trường,  

ngày xét tuyển (hoặc thi tuyển),   

vùng tuyển và ghi chú CQ 
THPT 

VLVH 
THPT 

THCS THCS 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1. BỘ CÔNG THƯƠNG       

1 Trường Trung cấp Công nghệ 

Chế tạo máy 

Mã trường: CT01 

(Số 131 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, 

Hà Nội); Tel: (04) 3 558.2926 

Email: honglien.pdt@gmail.com 

 

350 

350 

0 

0 

- Đối tượng tuyển: Tốt nghiệp 

THPT. 

- Tiêu chí tuyển: Tất cả các 

ngành xét tuyển theo điểm học 

bạ THPT 

- Nhận hồ sơ từ: 30/4/2016 

- Ngày xét tuyển:  Liên hệ với 

trường để biết thời gian xét tuyển 

cụ thể. 

- Tuyển thí sinh trong cả nước. 

0 0 

Cơ khí chế tạo 01 + 
+ 

0 
0 

0 0 

Điện công nghiệp và dân dụng 02 + 
+ 

0 
0 

0 0 

Điện tử dân dụng 03 + 
+ 

0 
0 

0 0 

Tin học ứng dụng 04 + 
+ 

0 
0 

0 0 

Kế toán doanh nghiệp 05 + 
+ 

0 
0 

0 0 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

2 Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng   

Kinh tế kỹ thuật Công Thương  

Mã trường: CT02 

(Số 569 Quang Trung 3, Phường Đông Vệ, 

Thành phố Thanh Hoá) 

Tel: (037) 3 952.520;  

Web:cdktktct.edu.vn 

Email: caodangktktct@gmail.com 

 

1000 

280 

0 

0 

Tất cả các ngành xét tuyển 

điểm tổng kết hai môn Toán, 

Văn lớp 12 (đối với hệ tuyển 

THPT) hoặc lớp 9 (đối với hệ 

tuyển THCS). 

- Nhận hồ sơ từ: 

31/5 ÷ 10/12/2016 

- Ngày xét tuyển: 

+ Đợt 1: 20/8/2016 

+ Đợt 2: 20/9/2016 

+ Đợt 3: 25/11/2016 

+ Đợt 4: 15/12/2016 

- Tuyển thí sinh cả nước. 

720 0 

Kế toán doanh nghiệp                              01 210 
70 

0 
0 

140 0 

Kế toán hành chính sự nghiệp                      02 35 
0 

0 
0 

35 0 

Kinh doanh xăng dầu và khí đốt                   03 70 
35 

0 
0 

35 0 

Quản lý doanh nghiệp                                  04 70 
35 

0 
0 

35 0 

Kỹ thuật chế biến món ăn 05 300 
35 

0 
0 

265 0 

Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn 06 140 
35 

0 
0 

105 0 

Quản lý và bán hàng siêu thị 07 70 
35 

0 
0 

35 0 

Hướng dẫn du lịch                                        08 70 
35 

0 
0 

35 0 

Kinh doanh thương mại và dịch vụ             09 35 
0 

0 
0 

35 0 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

3 Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Cơ 

khí Luyện kim 

Mã trường: CT03 

(Xã Lương Sơn, TP. Thái Nguyên) 

Tel: 0280 3845.092 

Webside: http://www.cklk.edu.vn 

Email: cklk20000@hn.vnn.vn 

 

1000 

475 

0 

0 

Tất cả các ngành xét tuyển tổng 

điểm môn Toán, Lý, Hóa lớp 

12 (dành cho thí sinh đã học 

hết chương trình THPT) hoặc 

điểm tổng kết môn Toán, Văn 

lớp 9 (dành cho thí sinh tốt 

nghiệp THCS).  

- Nhận hồ sơ: Từ 15/6÷15/9/2016 

- Ngày xét tuyển: 

15/9÷30/9/2016 

- Tuyển thí sinh cả nước. 

525 0 

Công nghệ kỹ thuật đúc kim loại 01 50 
25 

0 
0 

25 0 

Công nghệ cán, kéo kim loại 02 50 
25 

0 
0 

25 0 

Luyện kim đen 03 50 
25 

0 
0 

25 0 

Luyện kim mầu 04 50 
25 

0 
0 

25 0 

Điện công nghiệp và dân dụng 05 400 
200 

0 
0 

200 0 

Cơ khí chế tạo 06 150 
50 

0 
0 

100 0 

Tin học ứng dụng 07 200 
100 

0 
0 

100 0 

Kế toán doanh nghiệp 08 50 
25 

0 
0 

25 0 

4 Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Công 

nghệ và Kinh tế Công nghiệp  

Mã trường: CT04 

(CS1: Trung Thành, Phổ Yên, Thái Nguyên 

Website: ietc.edu.vn;  

Email: bants.cxd@moet.edu.vn 

 

2800 

1200 

0 

0 
- Đối tượng tuyển: Tốt nghiệp 

THCS, THPT, Hoàn thành lớp 

12 nhưng chưa tốt nghiệp. 

- Tiêu chí xét tuyển: Các ngành 

xét tuyển theo điểm tổng kết 

- Nhận hồ sơ từ: 01/5/2016 

- Ngày xét tuyển: 

+ Đợt 1: 25/8/2016 

+ Đợt 2: 25/11/2016 

- Tuyển thí sinh cả nước. 

1600 0 

http://www.cklk.edu.vn/
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Tel: (0280) 3 866125 hai môn Toán, Lý năm cuối 

cấp. 
* Ghi chú: Nhà trường có Ký túc 

xá cho học sinh. 

Quản lý và vận hành lưới điện 01 300 
130 

0 
0 

170 0 

Điện công nghiệp và dân dụng 02 600 
250 

0 
0 

350 0 

Xây lắp đường dây và trạm điện 03 300 
130 

0 
0 

170 0 

Xây dựng dân dụng và công nghiệp 04 300 
130 

0 
0 

170 0 

Kế toán doanh nghiệp 05 300 
120 

0 
0 

180 0 

Tin học ứng dụng 06 300 
130 

0 
0 

170 0 

Tài chính - Ngân hàng 07 200 
80 

0 
0 

120 0 

Quản lý doanh nghiệp 08 200 
90 

0 
0 

110 0 

Cơ khí chế tạo 09 200 
90 

0 
0 

110 0 

Kinh tế xây dựng 10 100 
50 

0 
0 

50 0 

5 Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Kinh 

tế Kỹ thuật Vinatex Tp Hồ Chí Minh 

Mã trường: CT28 

(Số 586 Kha Vạn Cân, P.Linh Đông, 

Q.Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh) 

Tel: (08) 3 897 0160 

 

200 

200 

0 

0 - Đối tượng tuyển: Tốt nghiệp 

THPT. 

Tiêu chí tuyển: Liên hệ với 

trường để biết thông tin cụ thể. 

- Nhận hồ sơ từ: 01/02/2016 

- Thời gian xét tuyển: 

Xét tuyển nhiều đợt trong 

năm. Liên hệ với trường để biết 

thời gian cụ thể. 
0 0 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Website: http://www.vetc.edu.vn 

Email: daotao@vinatexcollege.edu.vn 

- Tuyển thí sinh trong cả nước. 

Công nghệ may thời trang 01 80 
80 

0 
0 

0 0 

Thiết kế thời trang 02 30 
30 

0 
0 

0 0 

Điện công nghiệp và dân dụng 03 30 
30 

0 
0 

0 0 

Tin học ứng dụng 04 30 
30 

 
 

0  

Kế toán doanh nghiệp 05 30 
30 

0 
0 

0 0 

6 Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng             

Công nghiệp Cẩm Phả  

Mã trường: CT06 

(Số 78, Nguyễn Văn Trỗi, Cẩm Thủy,      Cẩm 

Phả, Quảng Ninh) 

Tel: (033) 3 969 661;     

Website: cdcncp.edu.vn 

Email: cdcncampha.quangninh@.moet.vn 

 

250 

+ 

0 

0 

- Đối tượng tuyển: Đã tốt 

nghiệp THCS, THPT. 

- Tiêu chí tuyển: Liên hệ với 

trường để biết thông tin cụ thể. 

- Nhận hồ sơ:  Từ 01/02/2016 

- Thời gian xét tuyển: 

+ Đợt 1: Tháng 9/2016 

+ Đợt 2: Tháng 12/2016 

- Tuyển thí sinh cả nước. 

* Ghi chú: Nhà trường có Ký túc 

xá cho học sinh ở xa 

+ 0 

Kế toán doanh nghiệp  01 80 
+ 

0 
0 

+ 0 

Điện công nghiệp và dân dụng 02 40 
+ 

0 
0 

+ 0 

Cơ khí chế tạo  03 30 
+ 

0 
0 

+ 0 

Bảo trì và sửa chữa Ôtô  04 30 + 0 0 

http://www.cdcncp.edu.vn/
mailto:cdcncampha.quangninh@.moet.vn
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

+ 0 

Điện tử công nghiệp và dân dụng 05 20 
+ 

0 
0 

+ 0 

Công nghệ hàn  06 20 
+ 

0 
0 

+ 0 

Tin học ứng dụng 07 15 
+ 

0 
0 

+ 0 

Bảo trì và sửa chữa thiết bị cơ khí 08 15 
+ 

0 
0 

+ 0 

7 Hệ Trung cấp trong Trường Đại học   

Công nghiệp Dệt may  Hà Nội 

Mã trường: CT07  

(Thôn Kim Hồ, Lệ Chi, Gia Lâm,  

Hà Nội) 

Tel. (04) 3 692.2552 

Website: hict.edu.vn;      

Email: phongdaotao.ccm@moet.edu.vn 

 

 

 

 
80 

50 

0 

0 

Tất cả các ngành xét tuyển 

điểm hai môn Toán, Vật lý lớp 

12 (dành cho thí sinh tốt nghiệp 

THPT) hoặc lớp 9 (dành cho 

thí sinh tốt nghiệp THCS). 

- Nhận hồ sơ từ: 01/4/2016 

- Thời gian xét tuyển: 

+ Đợt 1: 01/4÷30/8/2016 

+ Đợt 2: 01/9÷31/10/2016 

+ Đợt 3: 01/11÷15/12/2016 

- Tuyển thí sinh cả nước. 

* Ghi chú: Nhà trường có ký túc 

xá cho học sinh ở xa. 

30 0 

Công nghệ may và thời trang 01 60 
30 

0 
0 

30 0 

Bảo trì và sửa chữa thiết bị may 02 20 
20 

0 
0 

0 0 

8 Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng            

Công nghiệp Hoá chất 

Mã trường: CT08 

(Khu 4, Thị trấn Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ) 

Tel: (0210) 3 787.568 

Website: ccipt.edu.vn 

Email:  phongtsgtvl@gmail.com 

 500 

410 

0 

0 - Đối tượng tốt nghiệp THCS 

xét tuyển học bạ THCS. 

- Đối tượng tốt nghiệp THPT 

xét tuyển theo học bạ THPT 

hoặc kết quả thi THPT quốc 

gia năm 2016. 

Liên hệ với trường để biết thông 

tin cụ thể về thời gian nhận hồ sơ 

và xét tuyển. 

- Tuyển thí sinh cả nước. 90 0 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Hóa phân tích 01 70 
50 

0 
0 

20 0 

Công nghệ hóa vô cơ 02 150 
120 

0 
0 

30 0 

Công nghệ hoá silicat 03 50 
30 

0 
0 

20 0 

Điện công nghiệp và dân dụng 04 30 
30 

0 
0 

0 0 

Bảo trì và sửa chữa thiết bị cơ khí 05 30 
30 

0 
0 

0 0 

Kế toán doanh nghiệp 06 30 
30 

0 
0 

0 0 

Công nghệ hoá hữu cơ 07 50 
30 

0 
0 

20 0 

Tin học ứng dụng 08 30 
30 

0 
0 

0 0 

Công nghệ hàn 09 30 
30 

0 
0 

0 0 

Công nghệ kỹ thuật cơ khí 10 30 
30 

0 
0 

0 0 

9 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng             

Công nghiệp Hưng Yên 
Mã trường: CT09 
- Cơ sở chính: Giai Phạm, Yên Mỹ,  
Hưng Yên 
Tel: (0321) 3587898;  

Web: hic.edu.vn 
  Email: ptscs2@gmail.com 

 1100 

310 

0 

0 - Đối tượng tuyển: Tốt nghiệp 

THCS; THPT 

- Tiêu chí tuyển: Xét tuyển 

điểm thi tốt nghiệp THCS, 

THPT. 

- Nhận hồ sơ: Từ 01/5/2016 

- Ngày xét tuyển: 

+ Đợt 1: 01/5/2016 

+ Đợt 2: 05/9/2016 

- Tuyển thí sinh trong cả nước. 

* Ghi chú:  

Nhà trường có khu KTX cho học 

sinh ở xa (Cơ sở chính: 500 chỗ; 

790 0 

mailto:ptscs2@gmail.com
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Kế toán doanh nghiệp 01 200 
60 

0 
0 Cơ sở 2: 300 chỗ). 

140 0 

Tin học ứng dụng 02 150 
50 

0 
0 

100 0 

Điện công nghiệp và dân dụng 03 350 
100 

0 
0 

250 0 

Điện tử công nghiệp và dân dụng 04 400 
100 

0 
0 

300 0 

10 Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng                     

Công nghiệp Huế 

Mã trường: CT10 

(Số 70 Nguyễn Huệ, TP. Huế) 

Tel: (054) 3 837.073 

Website: www.hueic.edu.vn 

Email: cnhue@hueic.edu.vn 

 

750 

400 

0 

0 

Liên hệ với trường để biết 

thông tin cụ thể về đối tượng 

tuyển sinh và thời gian xét 

tuyển. 

- Nhận hồ sơ: 15/6 ÷ 09/9/2016 

- Thời gian xét tuyển: 

        Từ 10/9÷16/9/2016. 

- Tuyển thí sinh cả nước. 

350 0 

Kế toán doanh nghiệp 02 150 
100 

0 
0 

50 0 

Tin học ứng dụng   04 100 
100 

0 
0 

0 0 

Cơ khí động lực  07 100 
0 

0 
0 

100 0 

Công nghệ kỹ thuật nhiệt   08 50 
0 

0 
0 

50 0 

Điện công nghiệp và dân dụng 09 250 
150 

0 
0 

100 0 

Công nghệ thực phẩm 14 100 
50 

0 
0 

50 0 
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11 Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng                      

Công nghiệp Nam Định  

Mã trường: CT11 

(Km6 QL10, Liên Bảo, Vụ Bản, Nam Định) 

Tel: (0350) 3 986.919 

Website: http://www.cnd.edu.vn 

Email: cnd@cnd.edu.vn 

 

1000 

400 

0 

0 

- Đối tượng tuyển sinh: Tốt 

nghiệp THCS, THPT. 

- Tiêu chí tuyển: Xét tuyển 

(liên hệ với trường để biết 

thông tin cụ thể)  

- Nhận hồ sơ: Từ 01/3÷ 31/11/2016 

- Thời gian xét tuyển:  

Từ 25/8/2016 (Liên hệ với trường 

để biết thời gian cụ thể) 

- Tuyển thí sinh cả nước. 

* Ghi chú:  
Nhà trường có khu KTX cho học 

sinh ở xa. 

600 0 

Kế toán doanh nghiệp 01 150 
50 

0 
0 

100 0 

Truyền thông và mạng máy tính 02 40 
20 

0 
0 

20 0 

Tin học ứng dụng  03 40 
20 

0 
0 

20 0 

Công nghệ kỹ thuật cơ khí  04 40 
20 

0 
0 

20 0 

Công nghệ kỹ thuật ô tô - máy kéo 05 40 
20 

0 
0 

20 0 

Công nghệ kỹ thuật vỏ tàu thủy  06 40 
20 

0 
0 

20 0 

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 07 40 
20 

0 
0 

20 0 

Hệ thống  thông tin văn phòng 08 150 
50 

0 
0 

100 0 

Công nghệ Kỹ thuật nhiệt 09 40 
20 

0 
0 

20 0 

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 10 40 
20 

0 
0 

20 0 

Công nghệ kỹ thuật điều khiển tự động 11 40 
20 

0 
0 

20 0 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Điện công nghiệp và dân dụng 12 150 
50 

0 
0 

100 0 

Điện tử công nghiệp 13 40 
20 

0 
0 

20 0 

Công nghệ may và thời trang 14 150 
50 

0 
0 

100 0 

12 Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Công 

nghiệp Phúc Yên  

Mã trường: CT12 

(Số 1, phố Chùa Cấm, Phường Trưng Nhị, 

thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) 

Tel: (0211) 3 973 910 

Website: www.pci.edu.vn 

Email: bangnh@pci.edu.vn 

 

500 

+ 

0 

0 

- Đối tượng tuyển sinh: Tốt 

nghiệp THCS, THPT. 

- Tiêu chí tuyển: Xét tuyển 

(liên hệ với trường để biết 

thông tin cụ thể)  

- Nhận hồ sơ: Từ 01/3/2016 

- Ngày xét tuyển: Liên hệ với 

trường để biêt thời gian cụ thể. 

- Tuyển thí sinh cả nước.  

+ 0 

Kế toán doanh nghiệp   01 + 
+ 

0 
0 

+ 0 

Tin học ứng dụng   02 + 
+ 

0 
0 

+ 0 

Cơ khí chế tạo   03 + 
+ 

0 
0 

+ 0 

Công nghệ kỹ thuật ô tô - máy kéo  04 + 
+ 

0 
0 

+ 0 

Bảo trì và sửa chữa thiết bị cơ khí 05 + 
+ 

0 
0 

+ 0 

Điện công nghiệp và dân dụng   06 + 
+ 

0 
0 

+ 0 

Điện tử công nghiệp và dân dụng 07 + + 0 0 

mailto:bangnh@pci.edu.vn
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

+ 0 

Công nghệ kỹ thuật xây dựng 08 + 
+ 

0 
0 

+ 0 

Địa chất thăm dò khoáng sản 09 + 
+ 

0 
0 

+ 0 

Địa chất công trình 10 + 
+ 

0 
0 

+ 0 

Công nghệ kỹ thuật trắc địa 11 + 
+ 

0 
0 

+ 0 

Khai thác mỏ  12 + 
+ 

0 
0 

+ 0 

Biên chế bản đồ 13 + 
+ 

0 
0 

+ 0 

Công nghệ kỹ thuật địa chất 14 + 
+ 

0 
0 

+ 0 

13 Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Công 

nghiệp Thái Nguyên 

Mã trường: CT14 

(Sơn Cẩm, Phú Lương, Thái Nguyên) 

Tel: (0280). 3 844 142;  

Website: cdcntn.edu.vn 

Email: tnic@cdcntn.edu.vn 

 

 

 

600 

110 

0 

0 

Tất cả các ngành xét tuyển 

điểm tổng kết các môn Toán, 

Lý lớp 12 (dành cho thí sinh đã 

tốt nghiệp THPT hoặc học 

xong chương trình THPT, bổ 

túc THPT) hoặc lớp 9 (dành 

cho thí sinh tốt nghiệp THCS). 

- Nhận hồ sơ: Từ: 01/3÷30/11/2016 

- Ngày xét tuyển: 

Liên hệ với trường để biết thời 

gian xét tuyển 

- Tuyển các thí sinh cả nước. 

490 0 

Điện công nghiệp và dân dụng 01 220 
30 

0 
0 

190 0 

Bảo trì và sửa chữa thiết bị cơ khí 02 80 
30 

0 
0 

50 0 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Tin học ứng dụng 03 100 
50 

0 
0 

50 0 

Điện tử công nghiệp và dân dụng 04 50 
0 

0 
0 

50 0 

Kế toán doanh nghiệp 05 50 
0 

0 
0 

50 0 

Công nghệ may và thời trang 06 100 
0 

0 
0 

100 0 

14 Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Công 

nghiệp Thực phẩm 

Mã trường: CT15 

(Nguyễn Tất Thành, Tân Dân, Việt Trì, 

Phú Thọ) 

Tel: (0210) 3 849 674; 

 Web: fic.edu.vn 

Email: phongdaotao.ctp@moet.edu.vn 

 

1500 

350 

0 

0 

- Đối tượng tuyển: Tốt nghiệp 

THCS, THPT. 

- Tiêu chí tuyển: Liên hệ với 

trường để biết thông tin cụ thê. 

- Nhận hồ sơ: Từ 28/3÷30/7/2016 

- Ngày xét tuyển:  

         Từ 15/8÷27/8/2016 

 - Tuyển sinh trên cả nước. 

1150 0 

Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo quản 

thực phẩm 
01 200 

50 
0 

0 

150 0 

Công nghệ kỹ thuật kiểm nghiệm chất 

lượng lương thực thực phẩm 
02 200 

50 
0 

0 

150 0 

Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo quản 

sản phẩm cây công nghiệp 
03 200 

50 
0 

0 

150 0 

Kế toán doanh nghiệp 04 200 
50 

0 
0 

150 0 

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 05 250 
50 

0 
0 

200 0 

Tin học ứng dụng 06 200 
50 

0 
0 

150 0 

mailto:cdcntp@fic.edu.vn
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Công nghệ may và thời trang 07 250 
50 

0 
0 

200 0 

15 Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Công 

nghiệp Tuy Hòa 

Mã trường: CT17 

(Phường 8, TP.Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên) 

Tel: (057) 3 838.241; 3 822.963 

Website: www.tic.edu.vn 

Email:  bants.ccp@moet.edu.vn 

 

1000 

1000 

200 

200 

* Đối tượng tuyển sinh:  

Đã hoàn thành chương trình 

học lớp 12. 

* Tiêu chí xét tuyển: 

- Ngành 02, 09, 10, 11, 17: Xét 

tuyển điểm tổng kết các môn 

Toán, Văn lớp. 

- Các ngành còn lại: Xét tuyển 

điểm tổng kết các môn Toán, 

Lý lớp 12  

- Hạn nhận hồ sơ: 15/9/2016 

- Ngày xét tuyển:  

+ Đợt 1: 20/8/2016 

+ Đợt 2: 20/9/2016 

- Tuyển thí sinh trong cả nước. 

* Ghi chú: Trường có KTX  cho 

học sinh ở xa. 

0 0 

Tin học ứng dụng 01 50 
50 

0 
0 

0 0 

Kế toán doanh nghiệp 02 100 
100 

0 
0 

0 0 

Công nghệ kỹ thuật địa chất 03 40 
40 

0 
0 

0 0 

Trắc địa - Địa hình - Địa chính 04 50 
50 

100 
100 

0 0 

Điện công nghiệp và dân dụng 05 120 
120 

0 
0 

0 0 

Điện tử công nghiệp 06 60 
60 

0 
0 

0 0 

Công nghệ kỹ thuật cơ khí 07 140 
140 

0 
0 

0 0 

Hoá phân tích 08 50 
50 

0 
0 

0 0 

Quản trị mạng máy tính  09 40 
40 

0 
0 

0 0 

Hướng dẫn du lịch  10 60 60 0 0 

http://www.tic.edu.vn/
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0 0 

Quản lý doanh nghiệp  11 50 
50 

0 
0 

0 0 

Công nghệ kỹ thuật ô tô - máy kéo 12 40 
40 

0 
0 

0 0 

Công nghệ kỹ thuật nhiệt 13 40 
40 

0 
0 

0 0 

Công nghệ hàn 14 40 
40 

0 
0 

0 0 

Khai thác mỏ 15 40 
40 

100 
100 

0 0 

Hệ thống điện 16 40 
40 

0 
0 

0 0 

Thiết kế thời trang 17 40 
40 

0 
0 

0 0 

16 Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Công 

nghiệp và Xây dựng  

Mã trường: CT18 

(Liên Phương, Phương Đông, Uông Bí, 

Quảng Ninh) 

Tel: (033) 3 851.240;    Website: cic.edu.vn 

Email: bants.ccx@moet.edu.vn  

hoặc tuyensinh@cic.edu.vn 

 

400 

200 

0 

0 
* Hình thức đào tạo chính quy: 

Tất cả các ngành xét tuyển 

điểm hai môn Toán, Vật Lí lớp 

12 (dành cho thí sinh đã tốt 

nghiệp THPT hoặc đã học xong 

chương trình THPT nhưng 

chưa được công nhận tốt 

nghiệp) hoặc xét tuyển học bạ 

THCS (dành cho thí sinh đã tốt 

nghiệp THCS). 

 

- Nhận hồ sơ: Từ tháng 3/2016. 

- Ngày xét tuyển: Liên hệ với 

trường để biết kế hoạch cụ thể. 

- Tuyển thí sinh cả nước. 

* Ghi chú: 

- Trường có KTX cho học sinh ở xa. 

- Học sinh học tập tại trường được 

hưởng các quyền lợi sau: 

+ Được hưởng các chế độ ưu 

đãi theo quy định của nhà nước. 

200 0 

Điện công nghiệp và dân dụng 01 + 
+ 

0 
0 

+ 0 

Kế toán doanh nghiệp 02 + 
+ 

0 
0 

+ 0 

mailto:bants.ccx@moet.edu.vn
mailto:tuyensinh@cic.edu.vn
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Xây dựng dân dụng và công nghiệp 03 + 
+ 

0 
0 * Hình thức đào tạo VLVH: 

Xét tuyển điểm hai môn Toán, 

Vật Lí lớp 12 (dành cho thí 

sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc 

đã học xong chương trình 

THPT nhưng chưa được công 

nhận tốt nghiệp) hoặc xét tuyển 

học bạ THCS (dành cho thí 

sinh đã tốt nghiệp THCS). 

+ Có điều kiện tham dự thi 

liên thông theo quy định của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo. 

+ Được tư vấn, giới thiệu việc 

làm sau khi tốt nghiệp. 

- Thí sinh liên hệ trực tiếp với 

trường để biết thêm thông tin chi 

tiết. 

+ 0 

Cơ khí chế tạo 04 + 
+ 

0 
0 

+ 0 

Bảo trì và sửa chữa thiết bị cơ khí 05 + 
+ 

0 
0 

+ 0 

Bảo trì và sửa chữa ôtô  06 + 
+ 

0 
0 

+ 0 

Tin học ứng dụng 07 + 
+ 

0 
0 

+ 0 

Khai thác mỏ  08 + 
+ 

0 
0 

+ 0 

Công nghệ kỹ thuật điện máy mỏ 09 + 
+ 

0 
0 

+ 0 

Cơ - Điện mỏ 10 + 
+ 

0 
0 

+ 0 

Hệ thống điện 11 + 
+ 

0 
0 

+ 0 

Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng 12 + 
+ 

0 
0 

+ 0 

Công nghệ kỹ thuật trắc địa 13 + 
+ 

0 
0 

+ 0 

Điện tử dân dụng 14 + 
+ 

0 
0 

+ 0 
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17 Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Công 

nghiệp Việt Đức 

Mã trường: CT19 

(Thắng Lợi, Sông Công, Thái nguyên) 

Tel: (0280) 6267116 - 3862077 

Website: truongvietducthainguyen.edu.vn 

Email: bants.ccv@moet.edu.vn 

 300 

+ 

300 

+ 

Tất cả các ngành xét tuyển 

điểm hai môn Toán, Lý lớp 12 

(dành cho thí sinh tốt nghiệp 

THPT). 

- Nhận hồ sơ: Từ 01/7/2016 

- Ngày xét tuyển:  

+ Đợt 1: 05/8÷10/8/2016 

+ Đợt 2: 05/9÷10/9/2016 

+ Đợt 3: 05/10÷10/10/2016 

+ Đợt 2: 05/11÷10/11/2016 

- Tuyển thí sinh cả nước. 

 

0 0 

Tin học ứng dụng 01 + 
+ 

+ 
+ 

0 0 

Điện công nghiệp và dân dụng 02 + 
+ 

+ 
+ 

0 0 

Điện tử công nghiệp 03 + 
+ 

+ 
+ 

0 0 

Bảo trì và sửa chữa thiết bị cơ khí 04 + 
+ 

+ 
+ 

0 0 

Bảo trì và sửa chữa ô tô 05 + 
+ 

+ 
+ 

0 0 

Cơ khí chế tạo 06 + 
+ 

+ 
+ 

0 0 

Kế toán doanh nghiệp 07 + 
+ 

+ 
+ 

0 0 

Tài chính - Ngân hàng  08 + 
+ 

+ 
+ 

0 0 

http://www.truongvietducthainguyen.edu.vn/


 

 

Thông tin tuyển sinh do các cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm 
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2
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

18 Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Công 

thương Thành phố Hồ Chí Minh 

Mã trường: CT21     

(Số 20 Tăng Nhơn Phú, P. Phước Long B, 

Quận 9, TP. Hồ Chí Minh) 

Tel: (08) 3 731.2370;   

Website: www.hitu.edu.vn 

Email: phongdaotao.ces@moet.edu.vn 

 

200 

200 

0 

0 

- Xét tuyển theo kết quả thi tốt 

nghiệp THPT năm 2016 hoặc 

điểm tổng kết các môn học lớp 

12.  

 

- Nhận hồ sơ: Từ 15/4/2016 

- Ngày xét tuyển: Liên hệ với 

trường để biết thời gian cụ thể. 

- Tuyển thí sinh cả nước. 

* Ghi chú: Nhà trường có Ký túc 

xá cho học sinh ở xa. 

0 0 

Công nghệ kỹ thuật cơ khí  01 20 
20 

0 
0 

0 0 

Điện công nghiệp và dân dụng 02 20 
20 

0 
0 

0 0 

Công nghệ da giày và sản xuất các sản 

phẩm từ da 
03 20 

20 
0 

0 

0 0 

Kế toán doanh nghiệp 04 20 
20 

0 
0 

0 0 

Thiết kế và quản lý Website 05 20 
20 

0 
0 

0 0 

Quản lý doanh nghiệp 06 20 
20 

0 
0 

0 0 

Công nghệ may và thời trang 07 20 
20 

0 
0 

0 0 

Công nghệ kỹ thuật ô tô - máy kéo 08 20 
20 

0 
0 

0 0 

Công nghệ kỹ thuật nhiệt 09 20 
20 

0 
0 

0 0 

Tài chính - Ngân hàng 10 20 
20 

0 
0 

0 0 
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19 Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Kinh 

tế công nghiệp Hà Nội 

Mã trường: CT25 

(Số 143 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu 

giấy, Hà Nội) 

Tel: (04) 3556 300;    

Website: www.hiec.edu.vn 

Email: cdktcnhn@hiec.edu.vn 

 

1500 

750 

0 

0 

- Đối tượng tuyển: Tốt nghiệp 

THPT hoặc THCS 

- Tiêu chí tuyển: Xét tuyển 

theo kết quả thi tốt nghiệp 

THPT hoặc điểm tổng kết năm 

cuối cấp (liên hệ với trường để 

biết thông tin cụ thể) 

- Nhận hồ sơ: Từ 01/4÷30/11/2016 

- Thời gian xét tuyển: Xét tuyển 

nhiều đợt trong năm (liên hệ với 

trường để biết thời gian cụ thể). 

- Tuyển thí sinh cả nước. 

750 0 

Kế toán doanh nghiệp 01 400 
200 

0 
0 

200 0 

Kế toán hành chính sự nghiệp 02 400 
200 

0 
0 

200 0 

Quản lý doanh nghiệp 03 200 
100 

0 
0 

100 0 

Quản lý lao động, tiền lương và bảo trợ xã 

hội 
04 100 

50 
0 

0 

50 0 

Quản trị hệ thống 05 100 
50 

0 
0 

50 0 

Tin học ứng dụng 06 300 
150 

0 
0 

150 0 

20 Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Điện 

lực miền Trung 

Mã trường: CT22 

(Số 04 Nguyễn Tất Thành, Hội An,       

Quảng Nam) 

Tel: (0510) 2 212.202;    

Website: cdmt.vn 

Email: dinhvd2009@yahoo.com.vn 

 

400 

380 

100 

100 
* Hệ  Chính quy: 

- Tất cả các ngành xét tuyển 

theo học bạ THPT (dành cho 

thí sinh đã hoàn thành chương 

trình THPT) hoặc học bạ 

THCS (dành cho thí sinh đã tốt 

nghiệp THCS). 

- Nhận hồ sơ và xét tuyển:  

+ Đợt 1: 01/2  15/2/2016 

+ Đợt 2: 01/4  15/5/2016 

+ Đợt 3: 01/7 151/8/2016 

+ Đợt 4: 01/10 15/11/2016 

- Tuyển thí sinh cả nước. 

20 0 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Hệ thống điện 01 300 
280 

40 
40 - Hoặc xét tuyển theo điểm thi 

THPT quốc gia. 

* Hệ VLVH: 

Các ngành xét tuyển theo học 

bạ THPT hoặc theo kết quả kỳ 

thi THPT quốc gia. 

20 0 

Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 02 25 
25 

30 
30 

0 0 

Công nghệ kỹ thuật điều khiển tự động 03 25 
25 

0 
0 

0 0 

Tin học ứng dụng 04 25 
25 

0 
0 

0 0 

Kế toán doanh nghiệp 05 25 
25 

30 
30 

0 0 

21 Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Điện 

lực Tp. Hồ Chí Minh 

Mã trường: CT23 

(Số 554 Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, quận 

12, TP. Hồ Chí Minh) 

Tel: (08) 3 891 013 

Website: www.hepc.edu.vn 

Email: hepc@hcm.vnn.vn 

 

500 

500 

0 

0 

Tất cả các ngành xét tuyển theo 

điểm tổng kết 2 môn Toán, Lý 

(hoặc Hóa) lớp 12 hoặc điểm 

thi tốt nghiệp THPT . 

- Nhận hồ sơ: 

+ Đợt 1: Đến hết 05/8/2016. 

+ Đợt 2: Đến hết 30/9/2016. 

- Thời gian nhập học: 

+ Đợt 1: 29/8/2016. 

+ Đợt 2: 13/10/2016. 

- Tuyển thí sinh trong cả nước. 

0 0 

Hệ thống điện 01 500 
500 

0 
0 

0 0 

22 Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Kinh 

tế Đối ngoại 

Mã trường: CT26 

(Số 287 Phan Đình Phùng, Phường 15, Phú 

Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh) 

Tel: (08) 3 844 6320;      

Website: ckdn.edu.vn 

Email: cofer@ckdn.edu.vn 

 

200 

200 

200 

200 
- Đối tượng tuyển: Tốt nghiệp 

THPT 

- Tiêu chí tuyển: Xét tuyển 

theo điểm tổng kết các môn 

học năm cuối cấp THPT 

- Nhận hồ sơ: 13/4 ÷ 31/10/2016 

- Thời gian xét tuyển:  

    01/11 ÷ 04/11/2016 

- Tuyển thí sinh cả nước. 0 0 

mailto:cofer@ckdn.edu.vn


 
 

Thông tin tuyển sinh do các cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Kinh doanh thương mại và dịch vụ 01 + 
+ 

+ 
+ 

0 0 

Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn 02 + 
+ 

+ 
+ 

0 0 

Kinh doanh xuất nhập khẩu  03 + 
+ 

+ 
+ 

0 0 

Kế toán doanh nghiệp 04 + 
+ 

+ 
+ 

0 0 

23 Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Kinh 

tế - Kỹ thuật Thương mại 

Mã trường: CT27 

(Phường Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội) 

Tel: (04) 3 353.1324; 3 353.2091 

Website: ctet.edu.vn 

 

1000 

500 

0 

0 

- Đối tượng tuyển: Tốt nghiệp 

THCS hoặc THPT. 

 - Tiêu chí tuyển: Xét tuyển 

theo kết quả học tập THCS 

hoặc THPT tùy đối tượng dự 

tuyển. 

 

- Nhận hồ sơ: 01/02 ÷ 30/11/2016 

- Ngày xét tuyển: 

+ Đợt 1: 30/8/2016 

+ Đợt 2: 30/11/2016 

- Tuyển  thí sinh trong cả nước. 

* Ghi chú: 

- Nhà trường có KTX miễn phí cho HS 

- Hồ sơ đăng ký xét tuyển theo 

mẫu của Bộ GDĐT kèm theo bản 

sao học bạ THPT để làm căn cứ 

xét tuyển. 

- Học sinh tốt nghiệp Trung cấp 

có điều kiện được học liên thông 

lên Cao đẳng theo quy định. 

500 0 

Kế toán doanh nghiệp 01 400 
200 

0 
0 

200 0 

Kinh doanh thương mại và dịch vụ 02 200 
100 

0 
0 

100 0 

Quản lý và kinh doanh khách sạn 03 200 
100 

0 
0 

100 0 

Kỹ thuật xăng dầu 04 200 
100 

0 
0 

100 0 



 

 

Thông tin tuyển sinh do các cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm 
 

 

2
6
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

24 Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Kỹ 

thuật Cao Thắng  

Mã trường: CT29 

(Số 65 Huỳnh Thúc Kháng, Bến Nghé, Q1, TP. 

Hồ Chí Minh) 

Tel: (08) 3 821.2868;   

Website: caothang.edu.vn 

Email: ktcaothang@caothang.edu.vn 

 

1000 

1000 

0 

0 

Đối tượng tuyển: Tốt nghiệp  

THPT. 

 - Tiêu chí tuyển: Liên hệ với 

trường để biết thông tin cụ thể. 

 

- Nhận hồ sơ: Từ 05/5/2016 

- Liên hệ với trường để biết thời 

gian xét tuyển cụ thể. 

- Tuyển thí sinh cả nước. 

* Ghi chú: 

Thí sinh nộp hồ sơ trước được ưu 

tiên chọn ngành 

 

0 0 

Điện công nghiệp và dân dụng 01 + 
+ 

0 
0 

0 0 

Cơ khí chế tạo 02 + 
+ 

0 
0 

0 0 

Bảo trì và sửa chữa thiết bị cơ khí 03 + 
+ 

0 
0 

0 0 

Cơ khí động lực 04 + 
+ 

0 
0 

0 0 

Tin học ứng dụng 05 + 
+ 

0 
0 

0 0 

Điện tử công nghiệp và dân dụng 06 + 
+ 

0 
0 

0 0 

Công nghệ kỹ thuật nhiệt 07 + 
+ 

0 
0 

0 0 

http://www.caothang.edu.vn/
mailto:caothang@caothang.edu.vn
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

25 Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Kỹ 

thuật Công nghiệp 

Mã trường: CT30 

(Số 202 Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc 

Giang, tỉnh Bắc Giang)    

Tel: (0240) 3 856.210 

Website: www.bcit.edu.vn   

Email: contact@bcit.edu.vn 

 

720 

250 

0 

0 

- Tất cả các ngành xét tuyển 

điểm tổng kết hai môn Toán, 

Vật lí lớp 12 (dành cho thí sinh 

tốt nghiệp THPT hoặc đã học 

xong chương trình THPT 

nhưng chưa đủ điều kiện công 

nhận tốt nghiệp) hoặc điểm 

tổng kết hai môn Toán, Vật lí 

lớp 9 (dành cho thí sinh tốt 

nghiệp THCS). 

- Hoặc xét tuyển căn cứ kết quả 

thi tốt nghiệp THPT quốc gia 

năm 2016 

- Nhận hồ sơ: 22/02 ÷ 30/11/2016 

- Ngày xét tuyển: 

+ Đợt 1: 10/7/2016 

+ Đợt 2: 30/8/2016 

+ Đợt 32: 30/11/2016 

- Tuyển  thí sinh cả nước. 

* Ghi chú: Nhà trường có khu 

Ký túc xá cho học sinh ở xa. 

470 0 

Kế toán doanh nghiệp  01 50 
+ 

0 
0 

+ 0 

Điện công nghiệp và dân dụng  02 100 
+ 

0 
0 

+ 0 

Điện tử dân dụng   03 150 
+ 

0 
0 

+ 0 

Tin học ứng dụng 05 50 
+ 

0 
0 

+ 0 

Cơ khí động lực 06 50 
+ 

0 
0 

+ 0 

Bảo trì và sửa chữa thiết bị cơ khí 06 50 
+ 

0 
0 

+ 0 

Cơ khí chế tạo  07 50 
+ 

0 
0 

+ 0 

Công nghệ kỹ thuật điều khiển tự động  08 40 
+ 

0 
0 

+ 0 

Truyền thông và mạng máy tính 09 50 
+ 

0 
0 

+ 0 



 

 

Thông tin tuyển sinh do các cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông 10 50 
+ 

0 
0 

+ 0 

Quản trị hệ thống 11 50 
+ 

0 
0 

+ 0 

Tài chính – Ngân hàng 12 30 
+ 

0 
0 

+ 0 

26 Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Du 

lịch và Thương mại 

Mã trường: CT31 

(TT Lai Cách, Cẩm Giàng, Hải Dương) 

Tel: (032) 3786492 - 786.749 

Website: http//dltm.edu.vn 

Email: pdt.ctc@gmail.com 

 400 

300 

0 

0 

- Đối tượng tuyển: Tốt nghiệp 

THCS hoặc THPT. 

- Tiêu chí tuyển: Liên hệ với 

trường để biết thông tin cụ thể. 

- Nhận hồ sơ: 01/3 ÷ 30/11/2016 

- Thời gian xét tuyển: 

+ Đợt 1: Tháng 7/2016 

+ Đợt 2: Tháng 9/2016 

+ Đợt 3: Tháng 11/2016 

(Liên hệ với trường để biết thời 

gian xét tuyển cụ thể). 

- Tuyển sinh trong cả nước. 

100 0 

Quản lý và kinh doanh nhà hàng và dịch vụ 

ăn uống 
01 30 

30 
0 

0 

0 0 

Nghiệp vụ lễ tân  02 30 
30 

0 
0 

0 0 

Hướng dẫn du lịch 03 30 
30 

0 
0 

0 0 

Kỹ thuật chế biến món ăn  04 250 
150 

0 
0 

100 0 

Kế toán doanh nghiệp 06 30 
30 

0 
0 

0 0 

Quản trị bán hàng siêu thị 07 30 
30 

0 
0 

0 0 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

27 Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 

Thương mại 

Mã trường: CT33 

(Số 45 Dũng Sĩ Thanh Khê, Đà Nẵng) 

Tel: (0511) 3 759.580;       

Website: www.cdtm.edu.vn 

Email: tuyensinh@cdtm.edu.vn 

  100 

100 

100 

100 

Xét tuyển căn cứ điểm tổng kết 

các môn Toán, Vật lí, Hóa học 

lớp 12. 

- Nhận hồ sơ: 01/7 ÷ 15/9/2016 

- Thời gian xét tuyển:  

15/9 ÷ 20/9/2016 

- Tuyển thí sinh cả nước. 

0 0 

Quản lý doanh nghiệp 01 30 
30 

0 
0 

0 0 

Quản lý và kinh doanh nhà hàng và dịch vụ 

ăn uống  
02 30 

30 
0 

0 

0 0 

Kế toán doanh nghiệp 03 40 
40 

100 
100 

0 0 

28 Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 

Thương mại và Du lịch  

Mã trường: CT34 

(Số 478 đường Thống Nhất, thành phố Thái 

Nguyên) 

Tel: (0280) 3 851.989; Web: ctm.edu.vn 

Email: ctm@moet.edu.vn 

 

1720 

690 

0 

0 

- Xét tuyển theo điểm tổng kết 

các môn Toán, Ngữ Văn lớp 12 

(dành cho thí sinh tốt nghiệp 

THPT) hoặc lớp 9 (dành cho 

thí sinh tốt nghiệp THCS). 

- Nhận hồ sơ: Từ 20/2÷30/10/2016 

- Nhà trường tuyển sinh theo 

nhiều đợt. Liên hệ với trường để 

biết thời gian nhận hồ sơ và thời 

điểm xét tuyển cụ thể. 

- Tuyển thí sinh trong cả nước. 

1030 0 

Quản lý doanh nghiệp 01 60 
30 

0 
0 

30 0 

Kinh doanh xăng dầu và khí đốt 02 30 
30 

0 
0 

0 0 

Kỹ thuật xăng dầu 03 30 
30 

0 
0 

0 0 

Kế toán doanh nghiệp 04 80 
30 

0 
0 

50 0 

http://www.cdtm.edu.vn/
mailto:tuyensinh@cdtm.edu.vn
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3
0
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Kinh doanh xuất nhập khẩu 05 30 
30 

0 
0 

0 0 

Quản lý và kinh doanh nhà hàng và dịch vụ 

ăn uống 
06 70 

40 
0 

0 

30 0 

Nghiệp vụ lễ tân 07 30 
0 

0 
0 

30 0 

Kỹ thuật chế biến món ăn 08 470 
70 

0 
0 

400 0 

Quản lý và kinh doanh du lịch 09 130 
30 

0 
0 

100 0 

Kinh doanh thương mại và dịch vụ 10 100 
50 

0 
0 

50 0 

Nghiệp vụ nhà hàng khách sạn 11 250 
50 

0 
0 

200 0 

Du lịch lữ hành 12 40 
0 

0 
0 

40 0 

Hướng dẫn Du lịch 13 400 
300 

0 
0 

100 0 

29 
Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Công 

nghiệp Quảng Ninh 

Mã trường: CT36 

(Yên Thọ, Đông Triều, Quảng Ninh) 

Tel: (033) 3.871292 

Website:www.qui.edu.vn 

Email: nguyenmanhcuong@qui.edu.vn 

 

200 

200 

0 

0 

Xét tuyển dựa trên kết quả học 

tập lớp cuối cấp (Liên hệ với 

trường để biết thông tin cụ thể). 

Liên hệ với trường để biết thời 

gian nhận hồ sơ và xét tuyển. 

0 0 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Khai thác mỏ 01 + 
+ 

0 
0 

0 0 

Cơ - Điện mỏ 02 + 
+ 

0 
0 

0 0 

Công nghệ kỹ thuật trắc địa 03 + 
+ 

0 
0 

0 0 

Cơ - Điện tuyển khoáng 04 + 
+ 

0 
0 

0 0 

Điện công nghiệp và dân dụng 05 + 
+ 

0 
0 

0 0 

Xây dựng công trình mỏ 06 + 
+ 

0 
0 

0 0 

Công nghệ tuyển khoáng 07 + 
+ 

0 
0 

0 0 

30 Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Công 

nghiệp Việt - Hung  

Mã trường: CT20 

(Khu A: Số 16, phố Hữu Nghị, Xuân 

Khanh, Sơn Tây, Hà Nội 

Tel: (04)33.838.345;  

Website: viu.edu.vn 

Email: dhcnviethung.viu@gmail.com 

 

100 

50 

0 

0 

-Đối tượng tuyển sinh: Tốt 

nghiệp THCS hoặc THPT. 

- Tiêu chí xét tuyển: Liên hệ 

với trường để biết thông tin cụ 

thể. 

- Nhận hồ sơ: 30/7 ÷ 10/10/2016 

- Thời gian xét tuyển: 

01/8 ÷ 20/10/2016 

- Tuyển thí sinh miền Bắc. 

50 0 

Điện công nghiệp và dân dụng 03 40 
20 

0 
0 

20 0 

http://www.viu.edu.vn/
mailto:dhcnviethung.viu@gmail.com
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3
2
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Công nghệ kỹ thuật cơ khí 05 30 
15 

0 
0 

15 0 

Bảo trì và sửa chữa ô tô 06 30 
15 

0 
0 

15 0 

31 Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Điện lực 

Mã trường: CT38 

(Số 235 đường Hoàng Quốc Việt,  

Từ Liêm, Hà Nội) 

Tel: (04) 22452662; 38362672 

Website: www.htqt.epu.edu.vn 

Email: dt.epu.edu.vn 

 

36 

36 

0 

0 Xét tuyển theo điểm tổng kết 

các môn Toán, Lý lớp 12 hoặc 

điểm thi tốt nghiệp THPT năm 

2016 (dành cho thí sinh tốt 

nghiệp THPT). 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

01/8 ÷ 10/9/2016 

- Thời gian xét tuyển: 

10/9 ÷ 15/9/2016 

- Tuyển thí sinh cả nước. 

0 0 

Hệ thống điện 01 36 
36 

0 
0 

0 0 

32 Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Sao đỏ 

Mã trường: CT13 

(Số 24 Thái Học 2, Sao Đỏ, huyện Chí 

Linh, tỉnh Hải Dương) 

Tel: (0320) 3 882.402 

Website: saodo.edu.vn;    

Email: Info@saodo.vn 

 

200 

200 

0 

0 

Tất cả các ngành xét tuyển theo 

điểm tổng kết các môn Toán, 

Lý lớp 12 (đối tượng đã tốt 

nghiệp THPT) 

- Nhận hồ sơ: 04/4 ÷ 30/11/2016 

- Thời gian xét tuyển: 

+ Đợt 1: 30/8/2016 

+ Đợt 2: 30/11/2016 

- Tuyển thí sinh cả nước. 

* Ghi chú: 

- Nhà trường có khu KTX cho 

học sinh ở xa. 

- Trường đào tạo liên thông từ 

Trung cấp chuyên nghiệp lên Cao 

đẳng, đại học theo quy chế của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

0 0 

Bảo trì và sửa chữa ô tô 01 40 
40 

0 
0 

0 0 

Công nghệ may và thời trang 02 40 
40 

0 
0 

0 0 

Điện công nghiệp và dân dụng 03 70 
70 

0 
0 

0 0 

Cơ khí chế tạo 04 50 
50 

0 
0 

0 0 
 

http://www.htqt.epu.edu.vn/
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

2. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN       

1 Trường Trung cấp Công nghệ Lương thực 

Thực phẩm 

Mã trường: NN01 

(Số 296 Lưu Hữu Phước, P.15, Q.8, TP. 

Hồ Chí Minh) 

Tel: (08) 3877.6919;       Website: hftc.edu.vn 

Email: pdt.cnlttp@gmail.com 

 

500 

+ 

100 

100 

* Hệ Chính quy: 

Tất cả các ngành xét tuyển 

học bạ THPT hoặc THCS tùy 

theo đối tượng dự tuyển. 

* Hệ VLVH : 

Ngành 04, 08, 09, 11: Xét 

tuyển học bạ THPT. 

* Hệ Chính quy: 

- Nhận hồ sơ: 01/3 ÷ 31/10/2016 

- Thời gian xét tuyển: 

+ Đợt 1: 13/6 ÷ 17/6/2016 

+ Đợt 2: 22/8 ÷ 26/8/2016 

+ Đợt 3: 26/9 ÷ 30/9/2016 

+ Đợt 4: 01/11 ÷ 04/11/2016 

- Tuyển thí sinh trong cả nước. 

* Hệ VLVH: 

- Nhận hồ sơ trong năm 2016 

- Ngày xét tuyển : 

+ Đợt 1: 20/6 ÷ 24/6/2016 

+ Đợt 2: 05/12 ÷ 08/12/2016 

- Tuyển thí sinh trong cả nước. 

 

+ 0 

Công nghệ kỹ thuật kiểm nghiệm lương 

thực thực phẩm 
01 90 

+ 
0 

0 

+ 0 

Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo 

quản thực phẩm 
02 60 

+ 
0 

0 

+ 0  

Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo 

quản lương thực 
03 30 

+ 
0 

0 

+  0   

Điện công nghiệp và dân dụng  04 50 
+ 

30 
30 

+ 0 

Bảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt  05 30 
+ 

0 
0 

+ 0 

Bảo trì và sửa chữa thiết bị cơ khí  06 30 
+  

0 
0 

+ 0 

Tin học ứng dụng  07 55 
+ 

0 
0 

+ 0 

Kế toán doanh nghiệp  08 45 
+ 

30 
30 

+ 0 

Quản lý doanh nghiệp  09 30 
+ 

20 
20 

+ 0 

Tài chính - Ngân hàng  10 30 
+ 

0 
0 

+ 0 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Quản lý đất đai  11 50 
+ 

20 
20 

+ 0  

2 Trường Trung cấp Lâm nghiệp Tây Nguyên 

Mã trường: NN02 

(Chi Lăng, Pleiku, Gia Lai) 

Tel: (059) 3 747.706;     

Website: www.lamnghieptaynguyen.edu.vn  

 

500 

330 

130 

80 

- Hình thức tuyển sinh: Xét 

tuyển 

- Đối tượng tuyển sinh: Đã tốt 

nghiệp THPT, Trượt TN 

THPT, tốt nghiệp THCS. 

- Tiêu chí xét tuyển: 

+ Đối tượng tốt nghiệp THPT: 

Xét Bằng tốt nghiệp THPT; 

+ Đối tượng trượt tốt nghiệp 

THPT: Xét điểm TBC học tập 

của năm lớp 12. 

+ Đối tượng tốt nghiệp THCS: 

Xét Bằng tốt nghiệp THCS. 

*Hệ Chính quy: 

- Nhận hồ sơ: Từ 01/02÷15/12/2016. 

- Thời gian xét tuyển:  

     Từ 20/02÷ 20/12/2016 

- Tuyển thí sinh trên cả nước. 

* Hệ VLVH: 

- Nhận hồ sơ từ: 01/4/2016 

- Ngày xét tuyển  

      + Đợt 1: 30/6/2016 

      + Đợt 2: 31/8/2016 

      + Đợt 3: 31/10/2016 

- Tuyển thí sinh các tỉnh Miền 

Trung và Tây Nguyên. 

170 50 

Lâm sinh 01 50 
40 

0 
0 

10 0 

Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm) 02 100 
80 

30 
20 

20 10 

Khuyến nông lâm 03 50 
40 

30 
20 

10 10 

Trồng trọt 04 150 
50 

35 
20 

100 15 

Bảo vệ thực vật 05 50 
40 

0 
0 

10 0 

Quản lý đất đai 06 50 
40 

35 
20 

10 15 

Kế toán doanh nghiệp 07 50 
40 

0 
0 

10 0 

3 Trường Cao đẳng Kinh tế và Công 

nghệ thực phẩm 

Mã trường: NN03 

(Phường Ngọc Xuyên, Đồ Sơn, Hải Phòng) 

Tel: (031) 3 861.400 

 

360 

120 

0 

0 
Tất cả các ngành xét tuyển 

dựa vào tổng điểm tổng kết 

của hai môn: Văn, Toán năm 

học lớp 12 (dành cho thí sinh 

tốt nghiệp THPT) hoặc lớp 9 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

Từ 01/03 ÷ 25/11/2016 

- Xét tuyển theo số lượng hồ sơ 

thực tế đăng ký (xét tuyển liên 240 0 

http://www.lamnghieptaynguyen.edu.vn/
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Website: cdktcntp.edu.vn  

Email: cdktcntp.mar.gov.vn  

(dành cho thí sinh tốt nghiệp 

THCS). 

tục trong năm). 

- Tuyển sinh trong cả nước. 

Kế toán doanh nghiệp  01 80 
40 

0 
0 

40 0 

Điện công nghiệp và dân dụng 02 120 
40 

0 
0 

80 0 

Tin học ứng dụng 03 120 
40 

0 
0 

80 0 

Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo 

quản thực phẩm  
05 40 

0 
0 

0 

40 0 

4 Trường Trung cấp Thủy sản 

Mã Trường: NN04 

(Số 511 An Dương Vương, An Lạc A, 

Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh) 

Tel: (08).38776718 

Website: trunghocthuysan.edu.vn 

 450 

250 

0 

0 

Xét tuyển học sinh tốt nghiệp 

THCS, tốt nghiệp THPT hoặc 

chưa tốt nghiệp THPT dựa 

trên: 

- Điểm tổng kết 2 môn Toán, 

Lý học bạ lớp 9 (dành cho thí 

sinh tốt nghiệp THCS). 

- Điểm tổng kết 2 môn Toán, 

Lý lớp 12 (dành cho thí sinh 

tốt nghiệp PTTH và chưa tốt 

nghiệp PTTH). 

- Thời gian nhận hồ sơ tại 

trường đến ngày 30/7/2016 

- Thời gian xét tuyển: 04/8/2016 

- Tuyển thí sinh trong cả nước. 

* Ghi chú: 

- Nhà trường có khu KTX cho 

học sinh ở xa. 

- Thí sinh tham gia dự tuyển 

nộp giấy đăng ký dự tuyển và 

Học bạ lớp 9, giấy chứng nhận 

tốt nghiệp THCS đối với học 

sinh tốt nghiệp THCS. 

200 0 

Nuôi trồng thủy sản 01 + 
+ 

0 
0 

+ 0 

Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo quản 

thủy sản 
02 + 

+ 
0 

0 

+ 0 

Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo quản 

thực phẩm 
03 + 

+ 
0 

0 

+ 0 

Khai thác hàng hải thủy sản 04 + 
+ 

0 
0 

+ 0 

Bảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt 05 + 
+ 

0 
0 

+ 0 
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Vận hành và sửa chữa máy tàu thủy 06 + 
+ 

0 
0 

+ 0 

Tin học ứng dụng 07 + 
+ 

0 
0 

+ 0 

Kế toán doanh nghiệp 08 + 
+ 

0 
0 

+ 0 

Công nghệ sinh học 09 + 
+ 

0 
0 

+ 0 

Điện công nghiệp và dân dụng 10 + 
+ 

0 
0 

+ 0 

5 Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 

Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ 

Mã trường: NN05 

(Phường Phước Thới, Ô Môn, Cần Thơ) 

Tel. (071) 3 862.067 

Website: http://cea.edu.vn 

Email: bants.cen@moet.edu.vn 

 

280 

+ 

90 

+ 
* Hệ Chính quy 

- Ngành 01, 02, 03: Xét tuyển 

hai môn Toán, Lý (Hóa) lớp 

12 (đối với thí sinh tốt nghiệp 

THPT) hoặc lớp 9 (đối với thí 

sinh tốt nghiệp THCS). 

- Ngành 04, 05, 06, 08: Xét 

tuyển hai môn Toán, Hóa 

(Sinh) lớp 12 (đối với thí sinh 

tốt nghiệp THPT) hoặc lớp 9 

(đối với thí sinh tốt nghiệp 

THCS). 

- Ngành 07, 09: Xét tuyển hai 

môn Toán, Văn lớp 12 (đối 

với thí sinh tốt nghiệp THPT) 

hoặc lớp 9 (đối với thí sinh tốt 

nghiệp THCS). 

- Nhận hồ sơ: Từ 01/5/2016 

- Thời gian xét tuyển: 

+ Đợt 1: 01/5 ÷ 30/8/2016 

+ Đợt 2: 01/9 ÷ 30/10/2016 

+ Đợt 3: 01/11 ÷ 20/12/2016 

- Tuyển thí sinh trên toàn quốc. 

+ + 

Bảo trì và sửa chữa thiết bị cơ khí 01 30 
+ 

0 
0 

+ 0 

Bảo trì và sửa chữa ô tô 02 35 
+ 

0 
0 

+ 0 

Điện công nghiệp và dân dụng 03 30 
+ 

0 
0 

+ 0 

Nuôi trồng thủy sản 04 30 
+ 

0 
0 

+ 0 

http://cea.edu.vn/
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Chăn nuôi - Thú y 05 35 
+ 

30 
+  

 + + 

Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo quản 

thủy sản 
06 30 

+ 
30 

+ 

+ + 

Kế toán doanh nghiệp 07 30 
+ 

0 
0 

+ 0 

Trồng trọt và bảo vệ thực vật 08 40 
+ 

30 
+ 

+ + 

Tài chính - Ngân hàng 09 20 
+ 

0 
0 

+ 0 

6 Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 

Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc  

Mã trường: NN06 

(Số 454, Trần Phú, Bảo Lộc, Lâm Đồng) 

Tel: (063) 3 863.326; Fax: (063) 2 720 205     

Website: blc.edu.vn  

 450 

330 

150 

150 - Ngành 01, 02, 03, 10: Xét 

tuyển điểm hai môn Toán, 

Sinh lớp 12 (đối với thí sinh 

tốt nghiệp THPT) hoặc lớp 9 

(đối với thí sinh tốt nghiệp 

THCS). 

- Ngành 04, 05, 06, 07: Xét 

tuyển điểm hai môn Toán, Lý 

lớp 12 (đối với thí sinh tốt 

nghiệp THPT) hoặc lớp 9 (đối 

với thí sinh tốt nghiệp THCS). 

 - Ngành 08, 09: Xét tuyển 

điểm hai môn môn Toán, Văn 

lớp 12 (đối với thí sinh tốt 

nghiệp THPT) hoặc lớp 9 (đối 

với thí sinh tốt nghiệp THCS). 

 

* Hệ Chính quy: 

- Nhận hồ sơ từ: 07/3/2016 

- Thời gian xét tuyển: 

+ Đợt 1: 27/6/2016 

+ Đợt 2: 26/8/2016 

+ Đợt 3: 23/9/2016 

- Tuyển thí sinh trong cả nước. 

* Hệ VLVH: 

- Nhận hồ sơ từ: 21/3/2016 

- Liên hệ với trường để biết thời 

gian xét tuyển. 

 

120 0 

Trồng trọt và bảo vệ thực vật 01 50 
35 

50 
50 

15 0 

Chăn nuôi - Thú y 02 70 
50 

50 
50 

20 0 

Phát triển nông nghiệp nông thôn 03 60 
50 

50 
50 

10 0 

Điện công nghiệp và dân dụng 04 50 
40 

0 
0 

10 0 

Bảo trì và Sửa chữa thiết bị cơ khí 05 40 
30 

0 
0 

10 0 

Bảo trì và sữa chữa ô tô 06 40 
30 

0 
0 

10 0 
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Tin học ứng dụng 07 40 
25 

0 
0 

15 0 

Quản lý đất đai 08 30 
25 

0 
0 

5 0 

Kế toán doanh nghiệp 09 50 
30 

0 
0 

20 0 

Kỹ thuật dâu tằm tơ 10 20 
15 

0 
0 

5 0 

7 Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 

Công nghệ - Kinh tế và Thủy lợi miền Trung 

Mã trường: NN07 

(Số 14, Nguyễn Tất Thành, Tp. Hội An, 

tỉnh Quảng Nam) 

Tel: (0510) 3.863.366 

Website: ckt.edu.vn  

Email: daotaockt@gmail.com 

 

300 

250 

100 

60 

Xét tuyển hai môn Toán, Vật 

lí hoặc Toán, Văn học bạ lớp 

12 (đối với thí sinh tốt nghiệp 

THPT) và học bạ lớp 9 (đối 

với thí sinh tốt nghiệp THCS). 

- Thời gian nhận hồ sơ: 

Từ 30/6 ÷ 15/10/2016 

- Thời gian xét tuyển: 

+ Đợt 1: 15/9/2016; 

+ Đợt 2: 30/9/2016; 

+ Đợt 3: 15/10/2016. 

- Tuyển thí sinh trong cả nước. 

50 40 

Công trình thủy lợi 01 + 
+ 

+ 
+ 

+ + 

Thủy lợi tổng hợp 02 + 
+ 

+ 
+ 

+ + 

Xây dựng dân dụng và công nghiệp 03 + 
+ 

+ 
+ 

+ + 

Cấp thoát nước 04 + 
+ 

+ 
+ 

+ + 

Quản lý đất đai 05 + 
+ 

+ 
+ 

+ + 
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Quản lý nhà đất 06 + 
+ 

+ 
+ 

+ + 

Kế toán doanh nghiệp 07 + 
+ 

+ 
+ 

+ + 

8 Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 

Công nghệ và Kinh tế Hà Nội 

Mã trường: NN08 

Địa chỉ: Xã Đông Xuân, Huyện Sóc 

Sơn, Tp. Hà Nội 

 CS 2: Phúc Yên, Vĩnh Phúc 

 CS 3: Văn Giang, Hưng Yên 

Tel: (04) 3 884.3325;          

Web: hncte.edu.vn 

Email: hncte@hncte.edu.vn 

 

1000 

500 

0 

0 

Tất cả các ngành xét tuyển 

điểm hai môn Văn, Toán lớp 

12 (đối với thí sinh tốt nghiệp 

THPT) hoặc lớp 9 (đối với thí 

sinh tốt nghiệp THCS). 

- Nhận hồ sơ từ: 18/4/2016.      

- Ngày xét tuyển: 

+ Đợt 1: 18/4/2016 

+ Đợt 2: 28/10/2016 

- Tuyển thí sinh trên toàn quốc. 

500 0 

Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo 

quản lương thực 
01 + 

+ 
0 

0 

+ 0 

Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo 

quản thực phẩm 
02 + 

+ 
0 

0 

+ 0 

Công nghệ kỹ thuật kiểm nghiệm chất 

lượng lương thực thực phẩm  
03 + 

+ 
0 

0 

+ 0 

Kinh doanh thương mại và dịch vụ 04 + 
+ 

0 
0 

+ 0 

Kế toán doanh nghiệp 05 + 
+ 

0 
0 

+ 0 

Quản lý lao động tiền lương và bảo trợ 

xã hội  
06 + 

+ 
0 

0 

+ 0 

Thống kê  07 + 
+ 

0 
0 

+ 0 
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Tài chính xã, phường, thị trấn 08 + 
+ 

0 
0 

+ 0 

Điện công nghiệp và dân dụng 09 + 
+ 

0 
0 

+ 0 

Bảo trì và sửa chữa ô tô  10 + 
+ 

0 
0 

+ 0 

Tin học ứng dụng 11 + 
+ 

0 
0 

+ 0 

Quản lý và kinh doanh nông nghiệp 12 + 
+ 

0 
0 

+ 0 

9 Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng nghề 

Cơ điện - Xây dựng Việt Xô 

Mã trường: NN11 

(Phường Trung Sơn, Tam Điệp, tỉnh 

Ninh Bình) 

Tel: (030) 3 864.066;  

Website: caodangvietxo.edu.vn  

Email: cdvietxo2012@gmail.com 

 

500 

205 

100 

+ * Hình thức đào tạo chính quy: 

- Hệ tuyển THPT: Xét điểm 

tổng kết năm lớp 12 

Ngành Kỹ thuật: Toán, Vật lí. 

Ngành Kinh tế: Toán, Văn. 

- Hệ tuyển THCS:  

Xét điểm tổng kết và xét kết 

quả học tập năm lớp 9  

Ngành Kỹ thuật: Toán, Vật lí. 

Ngành Kinh tế: Toán, Văn. 

* Hình thức vừa làm vừa 

học:  

- Hệ tuyển THPT: Xét điểm 

tổng kết năm lớp 12 

Ngành Kỹ thuật: Toán, Vật lí. 

Ngành Kinh tế: Toán, Văn. 

 

* Hình thức đào tạo chính quy: 

- Nhận hồ sơ từ: 01/3/2016 

- Xét tuyển nhiều đợt: 

Từ 10/3 đến 20/12/2016 

Khu vực tuyển sinh:Từ Hà Tĩnh 

trở ra các tỉnh phía Bắc. 

* Hình thức đào tạo VLVH: 

- Nhận hồ sơ từ: 01/3/2016. 

- Xét tuyển liên tục trong năm. 

- Tuyển thí sinh trên toàn quốc. 

295 + 

Bảo trì và sữa chữa ô tô 01 50 
20 

0 
0 

30 0 

Điện công nghiệp và dân dụng 02 100 
30 

0 
0 

70 0 

Xây dựng dân dụng và công nghiệp 03 150 
50 

50 
+ 

100 + 

Thiết kế kiến trúc 04 20 
10 

0 
0 

10 0 

Kế toán doanh nghiệp 05 50 
25 

50 
+ 

25 + 
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Hệ thống thông tin văn phòng 06 230 
70 

0 
0 

60 0 

10 Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng nghề 

Cơ giới và Thủy lợi 

Mã trường: NN12 

(Hố Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai) 

Tel: (061) 3 968.206 

Website: cogioivathuyloi.edu.vn 

Email: caodangcogioivathuyloi@gmail.com 

 

100 

50 

0 

0 - Xét tuyển điểm học bạ 

THPT (đối với thí sinh tốt 

nghiệp THPT) 

- Xét tuyển điểm lớp 12 (đối 

với thí sinh trượt tốt nghiệp 

THPT)  

- Xét tuyển điểm học bạ 

THCS (đối với thí sinh tốt 

nghiệp THCS). 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

01/4 ÷ 30/11/2016 

- Thời gian xét tuyển:  

15/8 ÷ 05/12/2016 

- Tuyển thí sinh trong cả nước. 

50 0 

Tin học ứng dụng 01 50 
25 

0 
0 

25 0 

Kế toán doanh nghiệp 02 50 
25 

0 
0 

25 0 

11 Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 

Nông lâm Đông Bắc 

Mã trường: NN14 

(607 Mạc Đăng Dung, Phường Minh Thành, 

Thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) 

Tel: (033) 3 873.393 

Website: afcdongbac.edu.vn    

Email: levanminchcdlndb@gmail.com 

 

600 

100 

50 

50 
* Hình thức đào tạo chính quy: 

- Đối tượng tuyển sinh: 

+ Tốt nghiệp THPT (học 02 năm) 

+ Đã học xong chương trình 

THPT nhưng chưa đủ điều 

kiện công nhận tốt nghiệp 

(học 02 năm 3 tháng) 

+ Tốt nghiệp THCS (học 03 năm). 

- Tiêu chí tuyển: Các ngành 

xét tuyển học bạ THPT hoặc 

THCS tùy theo đối tượng dự 

tuyển. 

* Hình thức đào tạo VLVH: 

Các ngành xét tuyển học bạ 

* Hình thức đào tạo chính quy: 

- Nhận hồ sơ: 06/3  30/11/2016 

- Thời gian xét tuyển: 

+ Đợt 1: 20/8/2016 

+ Đợt 2: 01/12/2016 

- Tuyển thí sinh trong cả nước. 

* Hình thức đào tạo VLVH: 

- Tuyển sinh các tháng trong năm. 

- Tuyển thí sinh từ tỉnh Thừa 

Thiên - Huế trở ra Bắc. 

* Ghi chú: 

- Nhà trường có khu KTX đảm 

bảo chỗ ở cho học sinh. 

500 0 

Lâm sinh  01 + 
+ 

+ 
+ 

+ 0 

Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm) 02 + 
+ 

+ 
+ 

+ 0 

Khuyến nông lâm 03 + 
+ 

+ 
+ 

+ 0 

Kế toán doanh nghiệp 04 + 
+ 

+ 
+ 

+ 0 
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Quản lí đất đai 05 + 
+ 

+ 
+ THPT hoặc THCS tùy theo 

đối tượng dự tuyển. 
- Sau khi học sinh tốt nghiệp 

trung cấp có thể học liên thông 

lên cao đẳng chính quy tại 

trường. 

+ 0 

Chăn nuôi - Thú y 06 + 
+ 

+ 
+ 

+ 0 

Trồng trọt và bảo vệ thực vật 07 + 
+ 

+ 
+ 

+ 0 

Kinh doanh thương mại và dịch vụ 08 + 
+ 

+ 
+ 

+ 0 

Tin học ứng dụng 09 + 
+ 

+ 
+ 

+ 0 

Công nghệ sinh học 10 + 
+ 

+ 
+ 

+ 0 

Quản lý môi trường 11 + 
+ 

+ 
+ 

+ 0 

Thuế 12 + 
+ 

+ 
+ 

+ 0 

Tài chính xã, phường, thị trấn 13 + 
+ 

+ 
+ 

+ 0 

12 Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 

Nông nghiệp Nam Bộ 

Mã trường: NN15 

(Tân Mỹ Chánh, Mỹ Tho, Tiền Giang) 

Tel: (073) 3 958 978 

Website: http://www.sac.edu.vn 

Email: info@sac.edu.vn 

 240 

160 

100 

60 
- Đối tượng tuyển sinh: 

+ Đã tốt nghiệp THCS, THPT 

hoặc tương đương.  

+ Đã hoàn thành chương trình 

lớp 12 nhưng chưa tốt nghiệp 

THPT.  

- Tiêu chí tuyển: Xét kết quả 

học bạ năm lớp 12 hoặc lớp 9 

tùy theo đối tượng dự tuyển. 

- Nhà trường tổ chức dạy văn 

* Hình thức đào tạo chính quy: 

-  Nhận hồ sơ từ tháng 3/2016. 

-  Xét tuyển nhiều đợt từ 05/7 ÷ 

15/12/2016. 

-  Tuyển thí sinh trong cả nước. 

* Hình thức đào tạo VLVH: 

- Xét tuyển nhiều đợt trong năm. 

- Thí sinh liên hệ trực tiếp với nhà 

trường để biết thông tin chi tiết. 

80 40 

Thủy lợi tổng hợp  01 30 
20 

0 
0 

10 0 

Kế toán doanh nghiệp  02 30 
20 

0 
0 

10 0 

http://www.sac.edu.vn/
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Quản lý đất đai  03 30 
20 

0 
0 hóa theo chương trình Giáo 

dục thường xuyên cho đối 

tượng chưa tốt nghiệp THPT. 

- Tuyển thí sinh trong cả nước. 

* Ghi chú: 

- Ký túc xá với 600 chỗ ở 

- Nhà trường có chế độ học bổng 

cho học sinh nghèo, vượt khó. 

- Học sinh tốt nghiệp THCS học 

TCCN được giảm 100%. 

10 0 

Công nghệ thực phẩm  04 30 
20 

0 
0 

10 0 

Chăn nuôi - Thú y  06 60 
40 

50 
30 

20 20 

Trồng trọt và bảo vệ thực vật  07 60 
40 

50 
30 

20 20 

13 Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 

Nông nghiệp và PTNT Bắc Bộ 

Mã trường: NN16 

(Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội) 

Tel: (04) 33.840164 

Website:  vcard.edu.com   

Email: nvcard@gmail.com 

 400 

+ 

0 

0 

- Đối tượng tuyển: Tốt nghiệp 

THCS, THPT hoặc đã hoàn 

thành chương trình THPT 

nhưng chưa tốt nghiệp.  

- Tiêu chí tuyển: Xét điểm 

tổng kết 2 môn Toán, Văn lớp 

9 (dành cho thí sinh tốt nghiệp 

THCS) hoặc lớp 12 (dành cho 

thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc 

đã hoàn thành chương trình 

THPT).  

Khu vực tuyển sinh: Cả nước. 

- Nhận hồ sơ: Từ 01/02/2016. 

- Thời gian xét tuyển: 

Đợt 1: Ngày 20/3/2016 

Đợt 2: Ngày 20/6/2016 

Đợt 3: Ngày 20/9/2016 

Đợt 4: Ngày 20/12/2016 

* Ghi chú:  

Hồ sơ xét tuyển gồm:  

- Hồ sơ đăng ký xét tuyển theo 

mẫu của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo. 

- Học bạ THCS, bằng tốt nghiệp 

hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp 

THCS tạm thời (đối với học 

sinh tốt nghiệp THCS). 

- Học bạ THPT, bằng tốt nghiệp 

hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp 

+ 0 

Kế toán doanh nghiệp 01 + 
+ 

0 
0 

+ 0 

Tài chính - Ngân hàng (Chuyên ngành 

Quản lý ngân sách)  
02 + 

+ 
0 

0 

+ 0 

Tin học ứng dụng 03 + 
+ 

0 
0 

+ 0 

Quản lý đất đai 04 + 
+ 

0 
0 

+ 0 

Kinh doanh thương mại và dịch vụ 05 + 
+ 

0 
0 

+ 0 

Trồng trọt 06 + 
+ 

0 
0 

+ 0 

http://vcard.edu.com/
mailto:nvcard@gmail.com
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Chăn nuôi - Thú y 07 + 
+ 

0 
0 THPT tạm thời (đối với học 

sinh tốt nghiệp THPT). 

 

+ 0 

Phát triển nông nghiệp nông thôn 08 + 
+ 

0 
0 

+ 0 

Quản lý và kinh doanh nông nghiệp 09 + 
+ 

0 
0 

+ 0 

Khuyến nông lâm 10 + 
+ 

0 
0 

+ 0 

Hành chính văn phòng 11 + 
+ 

0 
0 

+ 0 

Thiết kế cảnh quan, hoa viên 12 + 
+ 

0 
0 

+ 0 

14 Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 

Thủy lợi Bắc Bộ 

Mã trường: NN17 

(Km số 2 Đường Trần Thị Phúc, Tp Phủ 

Lý, Tỉnh Hà Nam) 

Tel: (0351) 3 840.246  

Website: caodangthuyloibacbo.edu.vn 

Email: cdtlbb@mard.gov.vn 

 500 

400 

0 

0 
- Tiêu chí tuyển: Xét tuyển 

theo học bạ THPT hoặc 

THCS tùy đối tượng dự tuyển. 

- Đối tượng tuyển: 

+ Tốt nghiệp THPT các hệ 

chính quy, giáo dục thường 

xuyên; 

+ Đã thi nhưng chưa tốt 

nghiệp THPT các hệ; 

+ Đang học lớp 10, 11, 12 tại 

các Trung tâm giáo dục 

thường xuyên; 

+ Tốt nghiệp THCS. 

+ Nhận hồ sơ: Từ 01/02 ÷ 15/12/2016 

+ Thời gian xét tuyển: 

Từ 15/02 ÷ 20/12/2016 

+ Khu vực tuyển sinh: Cả nước 

100 0 

Công trình thủy lợi 01 150 
100 

0 
0 

50 0 

Quản lý thủy nông 02 50 
50 

0 
0 

0 0 

Công nghệ kỹ thuật trắc địa 03 50 
50 

0 
0 

0 0 

Kế toán doanh nghiệp  05 100 
100 

0 
0 

0 0 

http://www.caodangthuyloibacbo.edu.vn/
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Cấp thoát nước 06 150 
100 

0 
0 

50 0 

15 Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 

Thuỷ sản 

Mã trường: NN18 

(Lý Nhân Tông, Đình Bảng, Từ Sơn,         

Bắc Ninh) 

Tel: (0241) 3 840.240;    

 Website: cdts.edu.vn 

Email: bts@cdts.edu.vn 

 

120 

+ 

0 

0 

- Hình thức đào tạo: Tập trung 

- Tiêu chí tuyển: Xét điểm 

tổng kết môn Toán, Văn lớp 

12 hoặc lớp 9. 

- Đối tượng tuyển sinh: Tốt 

nghiệp THPT hoặc THCS. 

- Nhận hồ sơ: Từ tháng 02/2016  

- Thời gian xét tuyển: 

+ Đợt 1: 31/3/2016 

+ Đợt 2: 30/6/2016 

+ Đợt 3: 30/9/2016 

+ Đợt 4: 20/12/2016 

- Khu vực tuyển sinh: Cả nước. 

 

+ 0 

Kế toán doanh nghiệp 01 + 
+ 

0 
0 

+ 0 

Nuôi trồng thủy sản 02 + 
+ 

0 
0 

+ 0 

Tin học ứng dụng 03 + 
+ 

0 
0 

+ 0 

Quản lý doanh nghiệp 04 + 
+ 

0 
0 

+ 0 

16 Cơ sở 2 Trường ĐH Lâm nghiệp 

Mã trường: NN19 

(Trảng Bom, Đồng Nai) 

Tel: 0613.922.254 

Website: vfu2.edu.vn   

Email: tuyensinhvfu2@gmail.com  

 

160 

160 

30 

30 
- Xét tuyển điểm tổng kết lớp 

12 

+ Ngành 01, 02: Xét điểm 2 

môn Toán, Sinh. 

+ Ngành 03: Xét điểm 2 môn 

Toán, Lý. 

- Hoặc xét tuyển dựa vào kết 

quả kỳ thi THPT quốc gia 

năm 2016. 

- Thời gian nhận hồ sơ: 

+ Đợt 1: 01/8 ÷ 19/9/2016 

+ Đợt 2: 20/9 ÷ 20/10/2016 

- Thời gian xét tuyển: 

+ Đợt 1: 20/9/2016 

+ Đợt 2: 21/10/2016 

- Tuyển thí sinh trong cả nước. 

0 0 

Chăn nuôi thú y 01 100 
100 

0 
0 

0 0 

Quản lý tài nguyên rừng 02 40 
40 

30 
30 

0 0 

http://www.cdts.edu.vn/
mailto:bts@cdts.edu.vn
mailto:tuyensinhvfu2@gmail.com
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Kế toán 03 20 
20 

0 
0 

0 0 

3. BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI       

1 Trường Trung cấp Giao thông Vận tải 

miền Bắc 

Mã trường: GT01 

(Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội) 

Tel: (04) 3 827.6577; 3 677.0935 

Website: truongthgt.edu.vn 

Email: gtvt@truongthgt.edu.vn 

 

200 

200 

0 

0 

Tất cả các ngành xét tuyển 

điểm hai môn Toán, Vật lí lớp 

12 (dành cho thí sinh tốt 

nghiệp THPT hoặc đã học 

xong chương trình THPT 

nhưng chưa đủ điều kiện công 

nhận tốt nghiệp). 

- Nhận hồ sơ : Từ 01/3/2016 

- Xét tuyển đợt 1: 15/8/2016 

- Xét tuyển đợt 2: 30/10/2016 

- Tuyển sinh trong cả nước 

* Ghi chú : 

Nhà trường có khu KTX cho 

học sinh ở xa 

 

0 0 

Bảo trì và sửa chữa ô tô 01   50 
 50 

0 
0 

0 0 

Kế toán doanh nghiệp 02   50 
  50 

0 
0 

0 0 

Xây dựng cầu đường 03 100 
100 

0 
0 

 0 0 

2 Trường Trung cấp Giao thông Vận tải 

miền Nam  

Mã trường: GT02 

(Số 288 Nguyễn Văn Linh, An Khánh, 

Ninh Kiều, Cần Thơ) 

Tel: (0710) 3 838.998 

Website: stc.edu.vn 

Email: trunghocgtvtmn@gmail.com 

 

300 

240 

0 

0 

- Đối tượng tuyển sinh: 

+ Tốt nghiệp THCS 

+ Tốt nghiệp THPT, bổ túc 

THPT hoặc trượt tốt nghiệp 

THPT. 

- Tiêu chí tuyển: Xét tổng 

điểm của trung bình HK1 và 

HK2 năm học cuối cấp học bạ 

THPT hoặc THCS tùy đối 

tượng dự tuyển. 

- Nhận hồ sơ: Từ 01/3/2016 

- Ngày xét tuyển: 

+ Đợt 1: 30/8/2016 

+ Đợt 2: 30/11/2016 

- Khu vực tuyển sinh: toàn quốc 

60 0 

Xây dựng cầu đường  01 75 
60 

0 
0 

15 0 

Công nghệ kỹ thuật ô tô - máy kéo 02 75 
60 

0 
0 

15 0 
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Kế toán doanh nghiệp 03 50 
40 

0 
0  

10 0 

Xây dựng dân dụng và công nghiệp 04 50 
40 

0 
0 

10 0 

Điện công nghiệp và dân dụng 05 50 
40 

0 
0 

10 0 

3 Trường Cán bộ quản lý Giao thông Vận tải 

Mã trường: GT04  

(19B Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội) 

Tel: (04) 3 836.3366 

Website: itamc.edu.vn 

Email: itamc@mt.gov.vn 

 

200 

200 

0 

0 

- Đối tượng tuyển: Tốt nghiệp 

THPT (có bằng hoặc giấy 

chứng nhận tốt nghiệp tạm 

thời); 

- Tiêu chí tuyển: Xét học bạ 

hoặc kết quả thi tốt nghiệp 

THPT. 

- Nhận hồ sơ: Từ 01/4/2016 

- Thời gian xét tuyển: 

       Từ 15/9 ÷  31/11/2016 

- Khu vực tuyển sinh: Cả nước 

0 0 

Kế toán doanh nghiệp 01 50 
50 

0 
0 

0 0 

Hành chính văn thư 02 50 
50 

0 
0 

0 0 

Lưu trữ và quản lý thông tin 03 100 
100 

0 
0 

0 0 

4 Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 

Giao thông Vận tải II 

Mã trường: GT06 

(Số 28 Ngô Xuân Thu, P. Hòa Hiệp Bắc,     

Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) 

Tel: (0511) 3 770.363; 3 842.266 

Website: caodanggtvt2.edu.vn 

Email: cdgtvt2@caodanggtvt2.edu.vn 

 300 

300 

200 

200 - Đối tượng tuyển sinh: Tốt 

nghiệp THPT hoặc tương 

đương. 

- Tiêu chí tuyển: Xét điểm 2 

môn Toán,  Vật lý lớp 12 hoặc 

xét điểm thi tốt nghiệp THPT 

năm 2016. 

- Nhận hồ sơ: Từ 01/02/2016  

-  Ngày xét tuyển:  

    + Đợt 1:  26/8/2016 

    + Đợt 2:  30/9/2016 

- Tuyển sinh trong cả nước. 

0 0 

Xây dựng cầu đường  01 100 
100 

100 
100 

0 0 
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Bảo trì và sửa chữa ôtô  02 50 
50 

0 
0 

0 0 

Kế toán xây dựng 03 25 
25 

0 
0 

0 0 

Kế toán doanh nghiệp 04 25 
25 

0 
0 

0 0 

Lập trình/Phân tích hệ thống 05 25 
25 

50 
50 

0 0 

Kinh doanh vận tải đường bộ 06 25 
25 

0 
0 

0 0 

Xây dựng dân dụng và công nghiệp 07 50 
50  

  50 
50 

0 0 

5 Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 

Giao thông Vận tải III 

Mã trường: GT07 

(Số 189 Kinh Dương Vương, P.12, Q.6,    

TP. Hồ Chí Minh) 

Tel: (08) 3 875.0592 

Website: www.hcmct3.edu.vn 

Email: thuonggt3@yahoo.com.vn 

 

250 

200 

200 

150 * Hệ Chính quy: 

-  Tất cả các ngành xét học bạ 

THPT (dành cho học sinh tốt 

nghiệp THPT)  hoặc học bạ 

THCS (dành cho học sinh tốt 

nghiệp THCS). 

- Hoặc xét điểm tuyển sinh 

cao đẳng năm 2016 tại trường. 

* Hệ Vừa làm vừa học: 

- Các ngành xét tuyển học bạ 

THPT hoặc THCS tùy theo 

đối tượng dự tuyển. 

* Hệ Chính quy: 

- Nhận hồ sơ: Từ 01/3/2016  

- Ngày xét tuyển: 01/8/2016 

- Tuyển sinh trong cả nước. 

* Hệ Vừa làm vừa học: 

- Nhận hồ sơ vào Quý II và Quý 

IV trong năm. 

- Ngày xét tuyển: 

     + Đợt 1: 30/5/2016 

     + Đợt 2: 28/11/2016 

- Tuyển sinh trong cả nước. 

* Ghi chú: 

-  Nhà trường dành 50% chỉ tiêu 

TCCN hệ chính quy để xét 

50 50 

Xây dựng cầu đường 01 40 
35 

40 
40 

5 0 

Kế toán doanh nghiệp 02 40 
30 

40 
40 

10 0 

Công nghệ kỹ thuật ô tô - máy kéo  03 40 
30 

0 
0 

10 0 

Xây dựng dân dụng và công nghiệp 04 40 
30 

0 
0 

10 0 
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Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng công 

trình xây dựng 
05 30 

25 
60 

35 tuyển theo điểm xét cao đẳng 

năm 2016  tại trường. 

- Sau khi học sinh tốt nghiệp 

TCCN có điều kiện để dự thi 

liên thông lên trình độ Cao 

đẳng. 

5 25 

Xây dựng công trình thủy 06 30 
25 

60 
35 

5 25 

Tin học ứng dụng 07 30 
25 

0 
0 

5 0 

6 Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 

Giao thông vận tải miền Trung  

Mã trường: GT08 

(Xã Nghi Liên, TP.Vinh, Tỉnh Nghệ An) 

Tel: (038) 3 852.810; 3 851.270 

Website: www.gtvtmientrung.edu.vn 

Email: cd@gtvtmientrung.edu.vn 

 

50 

40 

0 

0 
- Đối tượng tốt nghiệp THPT: 

xét tuyển dựa trên điểm tổng 

kết hai môn Toán và Vật lý 

lớp 12 hoặc điểm thi Đại học, 

Cao đẳng năm 2016.  

- Đối tượng tốt nghiệp THCS:  

Xét tuyển dựa trên điểm tổng 

kết hai môn Toán và Vật lý 

lớp 9.  

- Nhận hồ sơ: Từ 01/02/2016 

- Thời gian xét tuyển: 

       Đợt 1: 30/5/2016 

       Đợt 2: 15/7/2016 

       Đợt 3: 15/9/2016 

       Đợt 4: 30/11/2016 

- Tuyển sinh trong cả nước  

* Ghi chú:  

Nhà trường có KTX miễn phí 

cho học sinh ở xa. 

10 0 

Xây dựng cầu đường 01 20 
10 

0 
0 

10 0 

Bảo trì và sửa chữa ô tô 02 15 
15 

0 
0 

0 0 

Kế toán doanh nghiệp 03 15 
15 

0 
0 

0 0 

7 Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 

Hàng hải 1 

Mã trường: GT09 

(Số 498 Đà Nẵng, Đông Hải 1, Hải An,       

Hải Phòng) 

Tel: (031) 3 766.739;    Website: cdhh.edu.vn 

Email: bants.chh@moet.edu.vn 

 40 

40 

20 

0 - Đối tượng tuyển: Tốt nghiệp 

THPT, THCS hoặc tương 

đương. 

- Tiêu chí tuyển: Xét học bạ 

THPT hoặc THCS tùy theo 

đối tượng dự tuyển. 

 

 

*Hệ chính quy: 

- Đợt 1: 

+ Nhận hồ sơ: Từ 01/02÷30/7/2016. 

+ Ngày xét tuyển 15/8/2016. 

- Đợt 2: 

+ Nhận hồ sơ: Từ 15/8÷20/10/2016. 

+ Ngày xét tuyển: 02/11/2016. 

- Tuyển sinh trong cả nước. 

* Hệ Vừa làm vừa học: 

0 20 

Điều khiển tàu biển 01 15 
15 

10 
0 

0 10 

mailto:cd@gtvtmientrung.edu.vn
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Vận hành máy tàu thủy 02 15 
15 

10 
0 - Ngày xét tuyển: 30/4 và 30/11/2016. 

- Tuyển sinh trong cả nước. 

 Ghi chú: Nhà trường có khu 

KTX: 1000 chỗ dành cho tất cả 

thí sinh trúng tuyển nhập học. 

0 10 

Kế toán doanh nghiệp  07 10 
10 

0 
0 

0 0 

8 Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng nghề 

Giao thông Vận tải đường thuỷ I 

Mã trường: GT10 

(Xã Nam Đồng, thành phố Hải Dương,      

tỉnh Hải Dương) 

Tel: (0320) 3 752.720 

Website: caodangngheduongthuy1.edu.vn 

Email: caodangduongthuy@gmail.com 

 

50 

20 

0 

0 

- Đối tượng tuyển: Tốt nghiệp 

THPT, THCS hoặc tương 

đương. 

- Tiêu chí tuyển: Xét học bạ 

THPT hoặc THCS tùy theo 

đối tượng dự tuyển. 

- Nhận hồ sơ: Từ 01/3÷31/11/2016 

- Thời gian xét tuyển: 

         + Đợt 1:  tháng 7/2016 

         + Đợt 2:  tháng 9/2016 

         + Đợt 3: tháng 11/2016 

- Khu vực tuyển sinh: Cả nước. 

30 0 

Điều khiển phương tiện thuỷ nội địa 01 + 
+ 

0 
0 

+ 0 

Xây dựng công trình thuỷ  02 + 
+ 

0 
0 

+ 0 

Tin học ứng dụng 03 + 
+ 

0 
0 

+ 0 

Điện công nghiệp và dân dụng 04 + 
+ 

0 
0 

+ 0 

Vận hành máy tàu thuỷ 06 + 
+ 

0 
0 

+ 0 

Xây dựng cầu đường 07 + 
+ 

0 
0 

+ 0 

Khai thác vận tải thủy nội địa 08 + 
+ 

0 
0 

+ 0 
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9 Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng nghề 

Giao thông Vận tải đường thủy II  

Mã trường: GT11 

(33 Đào Trí, P.Phú Mỹ, Q.7, TP. HCM) 

Tel: (08) 3785.0275 

Website: gtdt.edu.vn 

Email: phongdaotao.dt2@gmail.com 

 

30 

30 

0 

0 

- Đối tượng tuyển: Tốt nghiệp 
THPT hoặc tương đương, 
hoặc trượt tốt nghiệp THPT. 
- Tiêu chí tuyển: Xét điểm 
tổng kết các môn học năm 
cuối cấp THPT. 

- Nhận hồ sơ: Từ 01/4/2016 

- Thời gian xét tuyển: 

       Từ 22/7÷29/11/2016 

- Khu vực tuyển sinh: Cả nước 

0 0 

Xây dựng dân dụng và công nghiệp  01 + 
+ 

0 
0 

+ 0 

Xây dựng công trình thủy 02 + 
+ 

0 
0 

+ 0 

10 Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng nghề 

Giao thông Vận tải Trung ương I 

Mã trường: GT12 

(Xã Thụy An, huyện Ba Vì, Hà Nội)  

Tel: (04) 3386.3451;             

Website: gtvttw1.edu.vn 

Email: gtvttw1@gmail.com 

 

200 

90 

0 

0 

 

- Đối tượng tuyển: Tốt nghiệp 

THPT hoặc tương đương. 

- Tiêu chí tuyển: Xét điểm 

môn Toán, Lý của 3 năm học  

THPT  hoặc 4 năm học 

THCS.  

 

- Nhận hồ sơ: Từ 01/02/2016 

- Ngày xét tuyển: 

+ Đợt 1:   06/4/2016 

+ Đợt 2:   07/9/2016 

+ Đợt 3:   07/12/2016 

- Khu vực tuyển sinh: Cả nước  

110 0 

Kế toán doanh nghiệp 03 90 
30 

0 
0 

60 0 

Tin học ứng dụng 04 50 
10 

0 
0 

40 0 

Khai thác vận tải đường bộ 05 60 
50 

0 
0 

10 0 

11 Hệ Trung cấp trong Trường cao đẳng nghề 

Giao thông Vận tải Trung ương III 

 

200 200 0 0 
Tất cả các ngành xét tuyển 

điểm tổng kết các môn học 

- Nhận hồ sơ liên tục trong năm; 

- Xét tuyển liên tục cuối mỗi 
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Mã trường: GT14 

(Số 73 Văn Cao, Phú Thọ Hòa, Tân Phú, 

TP. Hồ Chí Minh) 

Tel: (08) 3 860.5088 

Website: cvct3.edu.vn 

Email: caodangnghegtvttw3@yahoo.com.vn 

0 0 

lớp 12 dành cho thí sinh tốt 

nghiệp THPT hoặc tương 

đương. 

tháng; 

- Tuyển thí sinh trong cả nước. 

Điện công nghiệp và dân dụng   01 30 
+ 

0 
0 

+ 0 

Kế toán doanh nghiệp  02 30 
+ 

0 
0 

+ 0 

Kinh doanh vận tải đường bộ 03 30 
+ 

0 
0 

+ 0 

Hệ thống thông tin văn phòng 04 50 
+ 

0 
0 

+ 0 

Bảo trì và sửa chữa ô tô 05 30 
+ 

0 
0 

+ 0 

Xây dựng cầu đường  06 30 
+ 

0 
0 

+ 0 

4. BỘ XÂY DỰNG       

1 Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ 

Hải Phòng 

Mã trường: XD01 

(Số 159 Phương Khê, Đồng Hoà, Kiến An, 

Hải Phòng) 

Tel: (031) 3 544 628; 3 544 720 

Website: kythuatnghiepvuhp.edu.vn 

Email: truongtcktnghiepvuhp@gmail.com 

 

300 

100 

100 

70 
- Tiêu chí tuyển: Tất cả các 

ngành xét tuyển điểm hai môn 

Toán, Vật lí  năm cuối cấp; 

- Đối tượng tuyển: Tốt nghiệp 

THCS, học xong chương trình 

THPT và bổ túc THPT nhưng 

chưa tốt nghiệp, tốt nghiệp 

- Nhận hồ sơ: 10/3 ÷ 25/11/2016 

- Thời gian xét tuyển: Liên tục 

từ 20/6 đến 30/11/2016 

- Tuyển thí sinh trong cả nước. 200 30 
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Điện công nghiệp và dân dụng 01 60 
+ 

20 
+ THPT, bổ túc THPT, tốt 

nghiệp TCCN khác chuyên 

ngành, Trung cấp nghề. 

+ + 

Xây dựng dân dụng và công nghiệp 02 60 
+ 

50 
+ 

+ + 

Kế toán doanh nghiệp 03 60 
+ 

0 
0 

+ 0 

Quản trị hệ thống 04 50 
+ 

0 
0 

+ 0 

Công nghệ kỹ thuật trắc địa 05 20 
+ 

0 
0 

+ 0 

Quản lý đất đai 06 50 
+ 

30 
+ 

+ + 

2 Trường Trung cấp kỹ thuật và nghiệp vụ 

Sông Hồng 

Mã trường: XD02 

(Khu 6B, Nông Trang, Việt Trì, Phú Thọ) 

Tel: (0210) 3 953.589  

 

135 

135 

0 

0 

Tất cả các ngành xét tuyển  

điểm hai môn Toán, Vật lí 

theo học bạ lớp 12 (dành cho 

thí sinh đã tốt nghiệp THPT 

hoặc tương đương trở lên).  

- Nhận hồ sơ:  

     Từ 01/7 ÷ 30/10/2016 

- Xét tuyển: Từ 01/11 ÷15/11/2016 

- Tuyển các thí sinh có hộ khẩu 

tại các tỉnh phía Bắc. 

0 0 

Xây dựng dân dụng và công nghiệp 01 50 
50 

0 
0 

0 0 

Điện công nghiệp và dân dụng 02 50 
50 

0 
0 

0 0 

Bảo trì và sửa chữa thiết bị cơ khí 03 35 
35 

0 
0 

0 0 

3 Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 

nghề Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội  

Mã trường: XD03 

(169 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội) 

Tel: (04)3.8770034 

 

200 

+ 

0 

0 - Xét tuyển điểm hai môn 

Toán, Vật Lí lớp 12 hoặc lớp 

9 tùy theo đối tượng dự tuyển. 

- Đối tượng tuyển: Tốt nghiệp 

- Hạn nhận hồ sơ và xét tuyển: 

Từ 02/3 ÷ 30/11/2016. 

- Tuyển thí sinh trên toàn quốc + 0 
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Website: hatechs.edu.vn 

Email: hatechs@yahoo.com 

THCS trở lên. 

Xây dựng dân dụng và công nghiệp 01 200 
+ 

0 
0 

+ 0 

4 Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Vinh 

Mã trường: XD04 

(179 Phong Định Cảng, Vinh, Nghệ An) 

Tel: (038) 3 844.749 

Email: truongtcktnvvinh@yahoo.com 

 

350 

120 

0 

0 

 

Tất cả các ngành xét tuyển 

điểm hai môn Toán, Vật lí lớp 

12 (đối với thí sinh tốt nghiệp 

THPT) hoặc lớp 9 (đối với thí 

sinh tốt nghiệp THCS).  

- Nhận hồ sơ: Từ 01/02/2016 

- Ngày xét tuyển: 

+ Đợt 1: 01/6/2016 

+ Đợt 2: 10/8/2016 

+ Đợt 3: 22/9/2016 

+ Đợt 4: 29/11/2016 

- Tuyển thí sinh từ Thừa Thiên 

Huế trở ra. 

* Ghi chú: Nhà trường có khu 

KTX cho học sinh. Miễn tiền ở 

KTX cho tất cả học sinh. 

230 0 

Xây dựng dân dụng và công nghiệp 01 150 
50 

0 
0 

100 0 

Kế toán doanh nghiệp 02 150 
50 

0 
0 

100 0 

Tin học ứng dụng 03 50 
20 

0 
0 

30 0 

5 Hệ Trung cấp trong Trường Đại học 

Xây dựng miền Trung  (Cơ sở Đà Nẵng)  

Mã trường: XD06 

(544b Nguyễn Lương Bằng, Hoà Hiệp 

Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng) 

Tel: (0511) 3 845.102; 3 842.115 

Website: http:// www.xdmt.edu.vn 

Email: thxdmt@gmail.com 

 150 

100 

0 

0 

- Tiêu chí tuyển: Tất cả các 

ngành xét điểm học bạ lớp 12 

hoặc lớp 9 tùy theo đối tượng 

dự tuyển. 

- Đối tượng tuyển sinh: Tốt 

nghiệp THCS trở lên. 

- Nhận hồ sơ: Từ 15/3 ÷ 30/10/2016 

- Thời gian xét tuyển: 

Từ 01/10÷ 30/11/2016 

   - Tuyển thí sinh khu vực Miền 

Trung và Tây Nguyên. 
50 0 

Xây dựng dân dụng và công nghiệp 01 100 
50 

0 
0 

50 0 

mailto:truongtcktnvvinh@yahoo.com
http://www.xdmt.edu.vn/
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Kế toán doanh nghiệp 03 50 
50 

0 
0 

0 0 

6 Hệ Trung cấp trong Trường Đại học 

Kiến trúc Hà Nội (Cơ sở Xuân Hoà)  

Mã trường: XD07 

(CS1: Xuân Hoà, Phúc Yên, Vĩnh Phúc 

CS2: 24 Nguyễn An Ninh, Hoàng Mai, HN) 

Tel: : (0211) 3540 848 (TT. GDTX) 

       (0211) 3863 367 (P. TCHC) 

Website: xaydung4.edu.vn 

Email: txdso4@gmail.com 

 

500 

+ 

0 

0 

- Tất cả các ngành xét tuyển 

điểm tổng kết hai môn Toán, 

Vật lí lớp 12 dành cho thí sinh 

đã tốt nghiệp THPT, bổ túc 

THPT (ưu tiên), thí sinh đã dự 

thi tốt nghiệp THPT nhưng 

chưa đủ điều kiện công nhận 

tốt nghiệp.  

- Xét tuyển điểm tổng kết hai 

môn Toán, Vật lí lớp 9 dành 

cho thí sinh tốt nghiệp THCS, 

ưu tiên thí sinh đang học lớp 

10, 11, 12. 

- Nhận hồ sơ: 

+ Đợt 1: 01/4 ÷ 30/6/2016 

+ Đợt 2: 01/7 ÷ 31/8/2016 

+ Đợt 3: 01/9 ÷ 31/10/2016 

- Thời gian xét tuyển và nhập học:  

+ Đợt 1: Tháng 7/2016 

+ Đợt 2: Tháng 9/2016 

+ Đợt 3: Tháng 11/2016 

- Tuyển thí sinh trong cả nước. 

* Ghi chú:  

- Nhà trường không thu học phí 

với học sinh tốt nghiệp THCS, 

có phòng ở khép kín 

100.000đ/tháng/hs, có căng tin, 

khu vui chơi thể thao và sử 

dụng wifi miễn phí. 

- Học sinh tốt nghiệp Trung cấp 

có cơ hội học liên thông cao 

đẳng, đại học ngay tại trường. 

+ 0 

Xây dựng dân dụng và công nghiệp 01 + 
+ 

0 
0 

+ 0 

Kế toán doanh nghiệp 02 + 
+ 

0 
0 

+ 0 

Kế toán xây dựng  03 + 
+ 

0 
0 

+ 0 

Thiết kế kiến trúc 04 + 
+ 

0 
0 

+ 0 

Tin học ứng dụng  05 + 
+ 

0 
0 

+ 0 

Điện công nghiệp và dân dụng 06 + 
+ 

0 
0 

+ 0 

Cấp thoát nước 07 + 
+ 

0 
0 

+ 0 



 

 

Thông tin tuyển sinh do các cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm 
 

 

5
6
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

7 Trường Trung cấp Xây dựng Thanh Hóa 

Mã trường: XD08 

(Số 296, đường Lê Lợi, phường Lam 

Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) 

Tel: (037) 3 760.320 

Email: tcxdth@vnn.vn 

 

400 

320 

0 

0 

Các ngành xét tuyển tổng 

điểm hai môn Toán, Vật lí lớp 

12 (dành cho thí sinh tốt 

nghiệp THPT; học hết lớp 12 

nhưng chưa đủ điều kiện công 

nhận tốt nghiệp) hoặc lớp 9 

(dành cho thí sinh tốt nghiệp 

THCS ). 

- Nhận hồ sơ: Từ 01/02/2016 

- Ngày xét tuyển: 

+ Đợt 1: 10/4/2016 

+ Đợt 2: 10/8/2016 

+ Đợt 3: 10/10/2016 

+ Đợt 4: 31/11/2016 

- Tuyển sinh trong cả nước. 

* Ghi chú:  

Miễn toàn bộ tiền ở KTX cho 

học sinh ở xa. 

80 0 

Xây dựng dân dụng và công nghiệp 01 240 
200 

0 
0 

40 0 

Kế toán doanh nghiệp 02 120 
80 

0 
0 

40 0 

Tin học ứng dụng 03 40 
40 

0 
0 

0 0 

8 Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 

Xây dựng Công trình Đô thị 

Mã trường: XD09 

Cơ sở 1: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội 

Cơ sở 2: Số1355, Nguyễn Tất Thành, 

Phú Bài, Hương Thủy, Thừa Thiên Huế 

Tel: (04)3.8770034;      Website: cuwc.edu.vn 

Email: cdxdctdothi@vnn.vn 

 

300 

300 

0 

0 

Tất cả các ngành xét tuyển 

điểm hai môn Toán, Vật lí lớp 

12 (dành cho thí sinh tốt 

nghiệp THPT hoặc tương 

đương). 

- Nhận hồ sơ: 01/02  30/11/2016 

- Ngày xét tuyển: Xét tuyển liên 

tục khi đủ hồ sơ. 

- Tuyển thí sinh trong cả nước. 

0 0 

Cấp thoát nước 01 100 
100 

0 
0 

0 0 

Xây dựng dân dụng và công nghiệp 02 100 
100 

0 
0 

0 0 

Công nghệ kỹ thuật điện chiếu sáng đô thị 03 100 
100 

0 
0 

0 0 

http://cuwc.edu.vn/
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9 Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng  

Xây dựng Nam Định 

Mã trường: XD11 

(Quốc lộ 10, Lộc Vượng, Nam Định) 

Tel: (0350) 3 682.177 

Website: cdxdnd.edu.vn 

Email: phongdaotao.CXN@moet.edu.vn 

 

200 

200 

0 

0 

Xét điểm tổng kết hai  môn 

Toán, Vật lí lớp 12 dành cho 

thí sinh đã tốt nghiệp THPT 

hoặc điểm thi đại học, cao 

đẳng năm 2016 theo đề thi 

chung của Bộ GD&ĐT. 

- Nhận hồ sơ: 01/3  15/10/2016 

- Ngày xét tuyển: 

     + Đợt 1: 25/8/2016 

     + Đợt 2: 28/10/2016 

- Tuyển thí sinh trong cả nước. 

* Ghi chú: KTX đảm bảo yêu 

cầu cho 600 học sinh. 

0 0 

Xây dựng dân dụng và công nghiệp 01 170 
170 

0 
0 

0 0 

Kế toán doanh nghiệp 02 30 
30 

0 
0 

0 0 

10 Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 

Xây dựng số 1 

Mã trường: XD12 

(Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội) 

Tel: (04) 6 265.2629 

Website: www.cdxd1.edu.vn 

Email: cdxd09@yahoo.com.vn 

 

500 

50 

0 

0 

Tất cả các ngành xét tuyển 

điểm hai môn Toán, Vật lí 

theo học bạ lớp 12 (dành cho 

thí sinh tốt nghiệp THPT) 

hoặc lớp 9  (dành cho thí sinh 

tốt nghiệp THCS) 

- Nhận hồ sơ: 01/3 ÷ 30/11/2016 

- Thời gian xét tuyển: Xét tuyển 

liên tục khi đủ hồ sơ 

- Tuyển thí sinh trong cả nước. 

* Ghi chú: 

- Trong thời gian xét tuyển có 

thể tiến hành xét nhiều đợt 

- Nhà trường có KTX cho học 

sinh ở xa. 

450 0 

Xây dựng dân dụng và công nghiệp 01 300 
50 

0 
0 

250 0 

Cấp thoát nước 02 100 
0 

0 
0 

100 0 

Kế toán doanh nghiệp 03 50 
0 

0 
0 

50 0 

Kế toán xây dựng  04 50 
0 

0 
0 

50 0 
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11 Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 

Xây dựng số 2 

Mã trường: XD13 

(Số 190 Võ Văn Ngân, quận Thủ Đức,       

TP. Hồ Chí Minh) 

Tel: (08) 3 896.0607;   

Website: cdxd2.edu.vn 

Email: phongdaotao.cx2@moet.edu.vn 

 

220 

150 

100 

50 

 

 

* Hình thức đào tạo chính quy: 

- Tiêu chí tuyển: Các ngành xét 

tuyển điểm hai môn Toán, Vật 

lí hoặc Toán, Văn hoặc Toán, 

Anh theo học bạ năm cuối cấp 

tùy đối tượng dự tuyển. 

- Đối tượng tuyển:  

+ Tốt nghiệp THPT hoặc đã 

hoàn thành chương trình lớp 

12 nhưng chưa tốt nghiệp. 

+ Tốt nghiệp THCS. 

* Hình thức đào tạo VLVH: 

Xét tuyển điểm hai môn Toán, 

Vật lí theo học bạ năm học cuối 

cấp tùy đối tượng dự tuyển. 

- Nhận hồ sơ: Từ 01/4/2016  

- Ngày xét tuyển: 

+ Đợt 1: 20/6/2016 

+ Đợt 2: 20/8/2016 

+ Đợt 3: 20/9/2016 

+ Đợt 4: 20/10/2016 

+ Đợt 5: 15/11/2016 

* Ghi chú: 

- Tuyển thí sinh trong cả nước 

- Có chỗ ở cho tất cả học sinh 

trong KTX.  

70 50 

Xây dựng dân dụng và công nghiệp 01 120 
90 

100 
50 

30 50 

Cấp thoát nước 02 50 
30 

0 
0 

20 0 

Kế toán doanh nghiệp 03 50 
30 

0 
0 

20 0 

5. BỘ Y TẾ       

1 Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai  

Mã trường: YT01 

(Bệnh viện Bạch Mai số  78 Đường Giải 

phóng, quận Đống Đa, Hà Nội) 

Tel: (04) 3 868.5651 

Website: bmms.edu.vn 

Email: tcytbm@yahoo.com 

 

120 

120 

0 

0 
- Đối tượng tuyển: Tốt nghiệp 

THPT. 

-Tiêu chí tuyển: Tổng điểm 

trung bình chung tổng kết các 

môn cả năm lớp 10, lớp 11 và 

lớp 12. 

- Nhận hồ sơ: Từ 13/6÷ 19/8/2016 

- Thời gian thông báo kết quả 

tuyển sinh: 24/8/2016 trên 

www.bmmc.edu.vn 

- Khu vực tuyển sinh: Cả nước 

0 0 

Điều dưỡng  01 120 
120 

0 
0 

0 0 
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2 Trường Trung cấp Y tế Đặng Văn Ngữ 

Mã trường: YT02 

(Số 35 Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội) 

Tel: (04) 3 553.1254 

Website: ytdvn.vn 

Email: truongytdvn@gmail.com 

 360 

360 

0 

0 

Xét tuyển học bạ THPT dành 

cho đối tượng đã tốt nghiệp 

THPT hoặc tương đương. 

- Nhận hồ sơ từ: 02/5/2016 

- Thời gian xét tuyển: 15/8/2016 

- Tuyển thí sinh trong cả nước. 
0 0 

Kỹ thuật xét nghiệm 01 360 
360 

0 
0 

0 0 

3 Hệ Trung cấp trong Trường Cao 

đẳng Dược Trung ương - Hải Dương 

Mã trường: YT03 

(Số 324 Nguyễn Lương Bằng, Thành 

phố Hải Dương) 

Tel: (0320) 3 890.944 

Website: duoctu-hd.edu.vn 

Email: caodangduoctwhd@moet.edu.vn 

 

200 

200 

100 

100 
* Hệ chính quy: 

Xét tuyển học bạ THPT (dành 

cho đối tượng đã tốt nghiệp 

THPT hoặc tương đương). 

* Hệ vừa làm vừa học: 

Xét tuyển học bạ THPT và 

bảng điểm Dược sơ học dành 

cho đối tượng đã tốt nghiệp 

THPT hoặc tương đương và có 

bằng Dược tá. 

Tuyển sinh trong cả nước. 

* Hệ chính quy: 

Đợt I: 

- Nhận hồ sơ: Từ 04/02÷17/4/2016 

- Ngày xét tuyển: 20/4/2016 

Đợt II: 

- Nhận hồ sơ: Từ 16/5 ÷ 28/8/2016 

- Ngày xét tuyển: 01/9/2016 

* Hệ vừa làm vừa học: 

Đợt I: 

- Nhận hồ sơ: Từ 04/02÷17/4/2016 

- Ngày xét tuyển: 20/4/2016 

Đợt II: 

- Nhận hồ sơ: Từ 16/5÷18/11/2016 

- Ngày xét tuyển: 30/11/2016 

0 0 

Dược sỹ trung cấp 01 200 

200 

100 

100 

0 0 

4 Hệ Trung cấp trong Viện Pasteur           

Nha Trang 

Mã trường: YT10 

(Số 8 Pasteur, Nha Trang, Khánh Hòa) 

Tel: (058) 3 822.410 

 

90 

90 

0 

0 
- Tiêu chí tuyển: Xét điểm 

tổng kết 3 mônToán, Hóa, 

Sinh lớp 12. 

- Đối tượng tuyển: Tốt nghiệp 

THPT 

- Nhận hồ sơ: Từ 01/7/2016 

- Thời gian xét tuyển: 

    + Đợt 1: 26/9  ÷ 30/9/2016 

    + Đợt 2: 24/10 ÷ 28/10/2016 

    + Đợt 3: 28/11 ÷  01/12/2016 

- Tuyển thí sinh trong cả nước. 
0 0 
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Website: pasteur-nhatrang.org.vn  

Email: qlkhdt-pasteurnt@vnn.vn 

 * Ghi chú: Nhà trường có KTX 

cho học sinh. 

 

Kỹ thuật xét nghiệm 01 90 
90 

0 
0 

0 0 

5 Hệ Trung cấp trong Viện Sốt rét - Ký 

sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn 

Mã trường: YT11 

(Tổ 2, Khu vực 8, Phường Nhơn Phú,  

Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định) 

Tel: (056) 3 547.491 

Website: http//impe-qn.org.vn 

 

150 

150 

0 

0 

- Hình thức đào tạo: Chính 

quy 

- Tiêu chí tuyển: Xét điểm học 

bạ THPT hoặc Bổ túc văn hóa 

tương đương (lớp 10, 11, 12). 

- Nhận hồ sơ: Từ tháng 6/2016  

- Thời gian xét tuyển: 

     Từ tháng 8/2016  ÷ 10/2016 

( Thời gian chi tiết từng đợt xét 

tuyển sẽ được thông báo trên 

Website của Viện) 

- Khu vực tuyển sinh: Cả nước 

0 0 

Kỹ thuật xét nghiệm  01 150 
150 

0 
0 

0 0 

6 Hệ Trung cấp trong Viện Vệ sinh Y tế   

Công cộng TP. Hồ Chí Minh 

Mã trường: YT12 

(Số 159 Hưng Phú, P8, Q8, TP.Hồ Chí Minh) 

Tel: (08) 3 855.9503 (số máy lẻ: 226) 

Website: www.ihph.org.vn 

Email: ttdt@ihph.org.vn 

 

120 

120 

0 

0 

Xét tuyển điểm hai môn Hóa, 

Sinh các năm lớp 10, 11, 12 

(dành cho thí sinh đã tốt 

nghiệp THPT hoặc Bổ túc 

THPT). 

- Nhận hồ sơ từ: 01/6 ÷ 31/8/2016 

- Ngày xét tuyển: 

     + Đợt 1: 07/9/2016 

     + Đợt 2: 28/9/2016 

- Tuyển thí sinh trong cả nước. 

* Ghi chú: 

- 40 chỉ tiêu đào tạo trong ngân 

sách, 80 chỉ tiêu đào tạo theo 

nhu cầu xã hội. 

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi 

qua đuờng bưu điện (kèm theo 

lệ phí tuyển sinh theo qui định 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo). 

0 0 

Kỹ thuật xét nghiệm 01 120 

120 

0 

0 

0 0 

http://www.ihph.org.vn/
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6. BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG       

1 Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 

Tài nguyên và Môi trường miền Trung 

Mã trường: MT03 

(Số 04, Trần Phú, Ba Đình, Bỉm Sơn, 

tỉnh Thanh Hoá) 

Tel: (037) 3 824.175 ;  

Website: cmm.edu.vn 

Email: caodangmt@yahoo.com 

 200 

150 

100 

70 

- Đối tượng tuyển: Tốt nghiệp 

từ THCS trở lên. 

- Tiêu chí tuyển: Xét điểm học 

bạ hai môn Văn, Toán năm 

cuối cấp tùy đối tượng dự 

tuyển. 

- Nhận hồ sơ: Từ 01/8/2016 

- Thời gian xét tuyển: 

       Từ 01/9 ÷ 20/11/2016 

- Khu vực tuyển sinh:Cả nước 

 

* Ghi chú: Nhà trường có đủ 

chổ ở trong KTX cho học sinh. 

50 30 

Quản lý đất đai 01 + 
+ 

+ 
+ 

+ + 

Trắc địa – địa hình – địa chính 02 + 
+ 

+ 
+ 

+ + 

Công nghệ kỹ thuật môi trường 03 + 
+ 

+ 
+ 

+ + 

Kế toán doanh nghiệp 04 + 
+ 

+ 
+ 

+ + 

Khai thác mỏ 05 + 
+ 

+ 
+ 

+ + 

Khí tượng 06 + 
+ 

+ 
+ 

+ + 

Thủy văn 07 + 
+ 

+ 
+ 

+ + 

7. BỘ NỘI VỤ     
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1 Trường Trung cấp Văn thư lưu trữ 

Trung ương  

Mã trường: NV1A 

(Số 181 Lê Đức Thọ, Phường 17, Quận 

Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh) 

Tel: (08) 38 952 372 

Website: www.truongvtlt.edu.vn 

Email: pdt@truongvtlt.edu.vn 

 

300 

300 

300 

300 

- Tiêu chí tuyển: Xét điểm 

trung bình lớp 12 

- Đối tượng tuyển: Tốt nghiệp 

THPT trở lên. 

*Hệ chính quy: 

- Nhận hồ sơ:  

      Từ 01/7 ÷ 30/11/2016 

- Thời gian xét tuyển:  

+ Đợt 1: 14/9/2016 

+ Đợt 2: 14/10/2016 

+ Đợt 3: 14/11/2016 

-Tuyển sinh trong cả nước 

*Hệ VLVH 

-Xét tuyển nhiều đợt trong năm 

- Tuyển sinh trong cả nước 

* Ghi chú: 

Nhà trường có khu nội trú cho 

học sinh có nhu cầu. 

0 0 

Hành chính văn phòng 01 + 
+ 

+ 
+ 

0 0 

Hành chính văn thư 02 + 
+ 

+ 
+ 

0 0 

Lưu trữ và quản lý thông tin 03 + 
+ 

+ 
+ 

0 0 

Thư ký văn phòng 04 + 
+ 

+ 
+ 

0 0 

Thư viện 05 + 
+ 

+ 
+ 

0 0 

Tin học ứng dụng 06 + 
+ 

+ 
+ 

0 0 

Văn thư - Lưu trữ 07 + 
+ 

+ 
+ 

0 0 

2 Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Nội Vụ 

Mã trường: NV02 

(Số 36, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội) 

Tel: (04) 3753.2864, (04) 3753.2955 

Website: www.truongnoivu.edu.vn 

Email: trieuvancuong@moha.gov.vn 

 

80 

80 

0 

0 

- Đối tượng tuyển: Tốt nghiệp 

THPT 

- Tiêu chí tuyển: Xét kết quả 

học tập lớp 12 và kết quả tốt 

nghiệp THPT hoặc tương 

đương. 

- Nhận hồ sơ: Từ 05/8/2016  

- Thời gian xét tuyển: 

+ Đợt 1: Từ 05/8÷11/9/2016 

+ Đợt bổ sung (nếu có): Từ 

14/9÷27/11/2016 
0 0 

http://www.truongnoivu.edu.vn/
mailto:trieuvancuong@moha.gov.vn


 
 

Thông tin tuyển sinh do các cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm 

6
3
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Hành chính văn phòng 01 40 
40 

0 
0 - Khu vực tuyển sinh: Cả nước 

0 0 

Văn thư - Lưu trữ 04 40 
40 

0 
0 

0 0 

8. ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM       

1 Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 

Phát thanh - Truyền hình I 

Mã trường: TN01 

(Số 136 đường Quy Lưu, phường Minh 

Khai, Tp. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 

Tel: (0351) 3.850019; 3.829008 

Website:www.cdptth1.vov.vn 

Email: cuongnguyenvov@gmail.com 

 

120 

120 

0 

0 

- Ngành 01: Xét điểm hai môn 

Ngữ Văn, Lịch sử lớp 12 hoặc 

điểm thi tốt nghiệp PTTH. 

- Ngành 02, 03, 04: Xét điểm 

hai môn Toán, Vật lí lớp 12 

hoặc điểm thi tốt nghiệp 

PTTH. 

- Nhận hồ sơ:  

Từ 01/5 ÷ 25/9/2016 

- Thời gian xét tuyển: 

Từ 01/10 ÷ 10/10/2016 

- Tuyển thí sinh trên toàn quốc. 

* Ghi chú: 

 Ký túc xá khép kín: 1.000 chỗ 

ở cho học sinh. Có căng tin, nhà 

bếp phục vụ cho học sinh. 

0 0 

Báo chí 01 30 
30 

0 
0 

0 0 

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 02 30 
30 

0 
0 

0 0 

Tin học ứng dụng 03 30 
30 

0 
0 

0 0 

Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 04 30 
30 

0 
0 

0 0 

9. ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM       

1 Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 

Truyền hình 

Mã trường: TH01 

(Thị trấn Thường Tín, Thường Tín, Hà Nội) 

Tel: (04) 3385.3048  

 

50 

50 

0 

0 
Tất cả các ngành xét tuyển 

theo học bạ THPT hoặc điểm 

thi tốt nghiệp THPT năm 

2016 

- Nhận hồ sơ: Từ 01/5 ÷ 31/8/2016 

- Ngày xét tuyển: 10/9/2016 

- Tuyển thí sinh trong cả nước. 

* Ghi chú: 0 0 
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Website: http://www.ctv.vtv.vn 

Email: bants.ctv@moet.edu.vn 

- Nhà trường có đủ KTX để tiếp 

nhận 100% học sinh khi trúng 

tuyển. 
Quay phim 02 30 

30 
0 

0 

0 0 

Công nghệ Điện ảnh - Truyền hình 03 20 
20 

0 
0 

0 0 

10. BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH       

1 Trường Cao đẳng Nghề Du lịch Cần Thơ 

Mã trường: VH01       

(85 Phan Đăng Lưu, phường Thới Bình, 

quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) 

Tel: (0710) 3 815252 – 3 817 487 

Website: www.ctc.edu.vn 

Email: truongdulich@gmail.com 

 

200 

170 

120 

+ 

- Tiêu chí tuyển: Tất cả các 

ngành xét điểm học bạ THPT 

hoặc THCS tùy theo đối 

tượng dự tuyển các môn Văn, 

Sử, Địa hoặc xét điểm thi tốt 

nghiệp THPT 2016 

- Đối tượng tuyển: Tốt nghiệp 

THCS, tốt nghiệp THPT hoặc 

đã học xong THPT nhưng 

chưa tốt nghiệp. ển: học bạ 

THPT. 

- Nhận hồ sơ: Từ 01/4/2016 

- Thời gian xét tuyển: 

       Tháng 9, 10, 11, 12 

- Tuyển thí sinh các tỉnh Đồng 

bằng sông Cửu Long. 

30 0 

Hướng dẫn du lịch 01 + 
+ 

+ 
+ 

+ 0 

Nghiệp vụ Lễ tân 02 + 
+ 

+ 
+ 

+ 0 

Quản lý và Kinh doanh nhà hàng và 

Dịch vụ ăn uống 
03 + 

+ 
+ 

+ 

+ 0 

Kỹ thuật chế biến món ăn 04 + 
+ 

+ 
+ 

+ 0 

Quản lý và kinh doanh khách sạn 05 + 
+ 

+ 
+ 

+ 0 

Du lịch sinh thái 06 + 
+ 

+ 
+ 

+ 0 
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Du lịch lữ hành 07 + 
+ 

+ 
+ 

+ 0 

Kỹ thuật pha chế phục vụ đồ uống 08 + 
+ 

+ 
+ 

+ 0 

Kế toán doanh nghiệp 09 + 
+ 

+ 
+ 

+ 0 

2 Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và 

Tạp kỹ Việt Nam 

Mã trường: VH05 

(Khu Văn hoá nghệ thuật Mai Dịch, Cầu 

Giấy, Hà Nội) 

Tel: (04) 3 837.4235; 3 764.2808 

Website: truongxiec.edu.vn 

Email: khdn_tx@yahoo.com 

 

35 

15 

0 

0 

- Thi tuyển các môn Năng 

khiếu và Hình thể kết hợp xét 

tuyển văn hóa. 

Thí sinh liên hệ với trường để 

biêt thông tin chi tiết về tiêu 

chí và nội dung thi tuyển 

- Nhận hồ sơ: 

    Từ 15/3 ÷ 30/8/2016 

- Thời gian xét tuyển: 

    Từ 15/3 ÷ 30/8/2016 

* Ghi chú: Tuyển đối tượng từ 

11 đến 13 tuổi đối với nữ; 11 

đến 18 tuổi đối với nam. Trình 

độ văn hoá theo lứa tuổi. Đào 

tạo chính qui tập trung 

20 0 

Nghệ thuật biểu diễn xiếc  01 35 
15 

0 
0 

20 0 

3 Hệ Trung cấp trong Trường Cao 

đẳng Múa Việt Nam 

Mã trường: VH07 

(Khu Văn hoá nghệ thuật, đường Hồ 

Tùng Mậu, phường Mai Dịch, Cầu 

Giấy, Hà Nội)  

Tel: (04) 3 7649781 

Website:cdmuavn.edu.vn 

Email: phongdaotaocdm2015@gmail.com 

 140 

90 

0 

0 
- Tiêu chí tuyển: Xét tuyển 

môn Văn và thi tuyển năng 

khiếu múa, âm nhạc (thực 

hiện 2 vòng: Sơ tuyển và 

Chung tuyển).  

- Đối tượng tuyển:  

+ Ngành 01: Học hết lớp 6. 

+ Ngành 02: Học hết lớp 9, 

THPT, CĐ, ĐH. 

+ Ngành 03: Học hết lớp 7, 9, 

- Sơ tuyển trực tiếp tại trường 

vào các buổi sáng thứ Bẩy và 

Chủ nhật từ 16/4 ÷ 25/6/2016 

- Chung tuyển:  

     Từ 30/7÷ 05/8/2016 

- Tuyển sinh trên cả nước. 

50 0 

Nghệ thuật biểu diễn kịch múa  01 20 
+ 

0 
0 

+ 0 

http://www.truongxiec./
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Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân 

tộc 
02 30 

+ 
0 

0 THPT. 

+ 0 

Diễn viên múa 03 90 
+ 

0 
0 

+ 0 

4 Hệ Trung cấp trong Trường Cao 

đẳng Văn hóa nghệ thuật Tây Bắc 

Mã trường: VH11 

(P. Thịnh Lang, Tp. Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình) 

Tel: (0218) 3 858.026 

Website: vhnttaybac.edu.vn 

Email: cdvhnttb_2007@yahoo.com 

 

200 

40 

0 

0 

Các ngành xét tuyển học bạ 

kết hợp thi năng khiếu: 

- Ngành 01÷06: Thi tuyển 

môn Thẩm âm tiết tấu và môn 

Điều kiện tự nhiên. 

- Ngành 07, 08: Thi tuyển 

môn năng khiếu Múa và môn 

năng khiếu Âm nhạc. 

- Ngành 09: Thi tuyển môn 

Hình Họa và Bố cục 

 

- Nhận hồ sơ và thi tuyển: 

 Từ tháng 3/2016 đến tháng 

8/2016 (ngày thi cụ thể sẽ thông 

báo sau). 

- Tuyển thí sinh từ Hà Tĩnh trở 

ra. 

- Thí sinh liên lạc trực tiếp với 

Trường để biết thông tin chi tiết 

về chỉ tiêu tuyển sinh cho từng 

ngành. 

- Hồ sơ nộp trực tiếp tại trường 

hoặc chuyển phát nhanh qua 

đường bưu điện. 

 

160 0 

Thanh nhạc  01 + 
+ 

0 
0 

+ 0 

Biểu diễn nhạc cụ phương tây 02 + 
+ 

0 
0 

+ 0 

Organ 03 + 
+ 

0 
0 

+ 0 

Piano 04 + 
+ 

0 
0 

+ 0 

Violon 05 + 
+ 

0 
0 

+ 0 

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống 06 + 
+ 

0 
0 

+ 0 

Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân 

tộc 
07 + 

+ 
0 

0 

+ 0 

Biên đạo múa 08 + 
+ 

0 
0 

+ 0 
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Hội họa 09 + 
+ 

0 
0 

+ 0 

5 Hệ Trung cấp trong Trường Cao 

đẳng Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc 

Mã trường: VH12 

(Phường Đồng Quang, Tp. Thái 

Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) 

Tel: (0280)  3 857.193 

Email: tuyensinhvhntvb@gmail.com 

 

100 

30 

0 

0 

- Ngành 01, 02 (5 năm):  

+ Thi tuyển môn Năng khiếu 

(Thẩm âm, tiết tấu); Chuyên môn 

(Thanh nhạc hoặc nhạc cụ). 

+ Tuổi từ 14 đến 17 

- Ngành 03 (4 năm): 

+ Thi tuyển  môn Năng khiếu 

(Thẩm âm, tiết tấu); Thanh 

nhạc. 

+ Tuổi từ 15 đến 18 

- Ngành 04 (4 năm):  

+ Thi tuyển  môn Năng khiếu 

(Thẩm âm, tiết tấu); Điều kiện 

cơ thể. 

+ Tuổi từ 14 đến 17 

- Ngành 05 (3 năm):  

+ Thi tuyển  môn Hình hoạ 

(khối tĩnh vật); Trang trí 

+ Tuổi từ 14 đến 18 

- Ngành 06: Tổ chức xét 

tuyển; tuổi từ 18 trở lên. 

- Nhận hồ sơ: Từ 16/3/2016.  

- Ngày thi tuyển: 15/12/2016. 

- Tuyển thí sinh có hộ khẩu ở 

các tỉnh thuộc khu vực Đông 

Bắc (Hà Giang, Cao Bằng, Lào 

Cai, Tuyên Quang, Lạng Sơn, 

Bắc Kạn, Thái Nguyên, Yên 

Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, 

Quảng Ninh, Bắc Giang, Bắc 

Ninh). 

- Thí sinh liên lạc trực tiếp với 

Trường để biết thông tin chi tiết 

về chỉ tiêu tuyển sinh cho từng 

ngành. 

* Ghi chú: 

- Nhà trường có khu KTX cho 

học sinh ở xa. 

70 0 

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây 

(Accordeon; Guitare; Organ; Gõ nhạc 

nhẹ; Piano; Violon) 

0 + 
+ 

0 
0 

+ 0 

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống (Tam; 

Sáo; Nhị; Bầu; Nguyệt; Tranh) 
02 + 

+ 
0 

0 

+ 0 

Thanh nhạc  03 + 

+ 

0 

0 

+ 0 

Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân 

tộc 
04 + 

+ 

0 

0 

+ 0 

Hội hoạ  05 + 

+ 

0 

0 

+ 0 

Quản lý văn hóa 06 + 

+ 

0 

0 

+ 0 

mailto:tuyensinhvhntvb@gmail.com
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6 Hệ Trung cấp trong Trường Đại học 

Sân khấu - Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh 

Mã trường: VH13 

(Số 125 Cống Quỳnh, Q.1, TP. HCM 

Tel: (08) 3 8.393.658 

Website: skdahcm.edu.vn 

Email: dsd@moet.edu.vn 

 

45 

35 

0 

0 
- Ngành 01: Xét điểm thi 

chung tuyển hệ cao đẳng Diễn 

viên kịch - Điện ảnh. 

- Ngành 02: thi môn năng 

khiếu; tốt nghiệp THPT; tuổi 

từ 15 đến 26 tuổi. 

- Ngành 03: thi môn năng 

khiếu; tốt nghiệp THCS, 

THPT; tuổi từ 15 đến 26 tuổi. 

- Nhận hồ sơ: 01/4 ÷ 30/6/2016 

- Thời gian xét tuyển: 

      01/8 ÷ 25/8/2016 

- Tuyển thí sinh trong cả nước. 

* Ghi chú: Do đặc thù của 

ngành, đặc biệt là ngành 02, 03 

nên thời gian nhận hồ sơ kéo 

dài. 

10 0 

Diễn viên kịch - điện ảnh 01 + 
+ 

0 
0 

+ 0 

Nghệ thuật biểu diễn cải lương 02 + 
+ 

0 
0 

+ 0 

Nhạc công kịch hát dân tộc 03 + 
+ 

0 
0 

+ 0 

7 Hệ Trung cấp trong Học viện Âm 

nhạc Huế 

Mã trường: VH15 

(Số  01 Lê Lợi, Tp Huế, Thừa Thiên – Huế) 

Tel: (054) 3898.490 

Website: www.hocvienamnhachue.vn 

Email: hocvienamnhachue@vnn.vn 

 

150 

+ 

0 

0 

 

* Môn thi: Xướng âm cơ bản 

và chuyên ngành. 

* Ngành 01÷08 (thời gian đào 

tạo 4 năm): Tuyển đối tượng 

đã tốt nghiệp THCS trở lên. 

* Ngành 08 (thời gian đào tạo 

6 năm): tuyển đối tượng đã 

học hết lớp 7, từ 13 tuổi. 

- Ngành 05 (thời gian đào tạo 

7 năm): Tuyển đối tượng đã 

học hết lớp 6, từ 12 tuổi. 

- Ngành 06, 07 (thời gian đào 

tạo 9 năm): Tuyển đối tượng 

 

- Nhận hồ sơ: Từ  02/2016 

- Thời gian thi tuyển:  

Tổ chức nhiều đợt Tuyển sinh 

(liên hệ với Phòng Đào tạo - 

ĐT: 054. 3898 490 để được 

hướng dẫn). 

- Tuyển sinh trong cả nước 

* Ghi chú:  

- Hồ sơ ĐKDT được đăng tải 

trên Website của Học viện Âm 

nhạc Huế. 

- Hồ sơ ĐKDT thí sinh  nộp trực 

tiếp hoặc chuyển phát nhanh gửi 

+ 0 

Sáng tác âm nhạc 01 + 
+ 

0 
0 

+ 0 

Chỉ huy hợp xướng 02 + 
+ 

0 
0 

+ 0 

Thanh nhạc 03 + 
+ 

0 
0 

+ 0 
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Lý thuyết âm nhạc 04 + 
+ 

0 
0 học sinh đã học hết lớp 3, từ 9 

tuổi. 

về Phòng Đào tạo, Học viện Âm 

nhạc Huế. 

- Thí sinh ghi cụ thể chuyên 

ngành dự thi vào Phiếu đăng ký 

dự thi. 

+ 0 

Biểu diễn nhạc cụ phương tây, gồm các 

chuyên ngành: Guitare, Organ, Viola, 

Violoncelle, Flute, Clarinette, Basson, 

Trompette... 

05 + 

+ 

0 

0 

+ 0 

Piano 06 + 
+ 

0 
0 

+ 0 

Violon 07 + 
+ 

0 
0 

+ 0 

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống, gồm 

các chuyên ngành: Đàn Nhị, Đàn 

Nguyệt, Đàn Tam thập lục, Đàn Tranh, 

Đàn Bầu, Sáo trúc, Tỳ bà, Nhã nhạc, 

Đàn ca Huế, Hát dân ca Việt Nam. 

 

08 
+ 

+ 

0 

0 

+ 0 

8 Hệ Trung cấp trong Học viện Âm 

nhạc Quốc gia Việt Nam 

Mã trường: VH 16 

(Số 77 Hào Nam, Ô Chợ Dừa, Q.Đống 

Đa, Hà Nội) 

Tel: (04) 3514.1617; 3851.7093 

Website: www.vnam.edu.vn 

 300 

0 

0 

0 
- Ngành 01, 02, 03, 04 (đào 

tạo 4 năm) tuyển đối tượng 

học sinh đã tốt nghiệp THPT, 

độ tuổi đủ 16 ÷ 25 tuổi  

(tính đến tháng 6/2015). Các 

môn thi:  

+ Môn chuyên ngành 

+ Môn Piano cơ bản đối với 

các thí sinh thuộc các chuyên 

ngành 01, 02, 04 và môn Ký 

xướng âm đối với các thí 

sinh thuộc chuyên ngành 03 

- Ngành 10 (đào tạo 6 năm) 

tuyển đối tượng học sinh đã 

học lớp xong lớp 7/12. Các 

- Nhận hồ sơ: 

 Từ 20/4 ÷10/6/2016 

- Tuyển sinh trên cả nước. 

- Thí sinh liên hệ với nhà trường 

để biết thêm thông tin chi tiết về 

ngày thi tuyển sinh. 

300 0 

Sáng tác âm nhạc 01 + 
0 

0 
0 

+ 0 

Chỉ huy hợp xướng 02 + 
0 

0 
0 

+ 0 

Thanh nhạc 03 + 
0 

0 
0 

+ 0 
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Lý thuyết âm nhạc 04 + 
0 

0 
0 môn thi: 

a. Kiểm tra năng khiếu 

chuyên ngành 

b.Kiểm tra năng khiếu âm nhạc. 

- Ngành 05 ( đào tạo 7 năm) 

tuyển đối tượng học sinh đã 

học xong lớp 6/12. Các môn 

thi: 

a. Kiểm tra năng khiếu 

chuyên ngành 

b.Kiểm tra năng khiếu âm nhạc  

- Ngành 06, 07 (đào tạo 9 

năm) tuyển đối tượng học 

sinh đã học xong lớp 3/12. 

Thi các môn: 

+ Ngành 06: 

a. Phần chuyên môn 

b. Kiểm tra năng khiếu âm nhạc 

+ Ngành 07: 

a.Kiểm tra năng khiếu 

chuyên ngành 

b.Kiểm tra năng khiếu âm nhạc 

+ 0 

Biểu diễn Nhạc cụ Phương Tây (Viola; 

Cello; Contrebasse; Flute; Oboe; 

Clarinette; Fagotte; Trompette; Cor; 

Trombone; Tuba; Gõ giao hưởng; 

Accordeon; Guitare cổ điển,Guitar Jazz 

(Bass, Solo); Saxophon; Electronic 

Keyboard (Phím điện tử); Gõ Nhạc nhẹ) 

05 + 

0 

0 

0 

+ 0 

Piano 06 + 
0 

0 
0 

+ 0 

Violon 07 + 
0 

0 
0 

+ 0 

Nhạc Jazz  08 + 
0 

0 
0 

+ 0 

Organ 09 + 
0 

0 
0 

+ 0 

Biểu diễn nhạc cụ Truyền thống (Nhị, 

Bầu, Sáo, Nguyệt, Tỳ bà, Tranh, Tam 

thập lục, Gõ dân tộc) 

10 + 

0 

0 

0 

+ 0 

9 Hệ Trung cấp trong Nhạc viện TP.Hồ 

Chí Minh 

Mã trường: VH17 

(Số 112 Nguyễn Du, Q.1, TP.HCM) 

Tel: (08)38298646 

Website: www.hcmcons.vn 

Email: daotao@hcmcons.vn 

 

120 

0 

 

0 

0 
Môn thi: Kiến thức và chuyên 

ngành. 

Đối tượng: 

- Bậc trung cấp 4 năm: Tuổi từ 

16 đến 20 (sinh năm 1996  đến   

2000) , đối với ngành biểu diễn 

nhạc cụ truyền thống  đến  22 

tuổi (sinh năm 1994).Tốt 

- Nhận hồ sơ: 

 Từ 02/4 ÷ 3/5/2016 

- Thời gian thi tuyển: 

       18/7 ÷ 25/7/2016 

- Tuyển sinh trên cả nước. 

- Thí sinh liên hệ với nhà trường 

để biết thêm thông tin chi tiết.  

120 0 

Sáng tác âm nhạc  

 
01 + 

0 
0 

0 

+ 0 
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Chỉ huy hợp xướng  02 + 
0 

0 
0 nghiệp THCS trở lên. 

- Bậc trung cấp 6 năm: 

Tuổi từ 13 đến 15 (sinh năm 

2001 đến 2003). Học văn hóa 

hết  lớp 7/12 trở lên. 

- Bậc trung cấp 7 năm: 

Tuổi từ 12 đến 15 (sinh năm 

2001 đến 2004). Học văn hóa 

hết lớp 6/12 trở lên. 

- Bậc trung cấp 9 năm: 

Tuổi từ  9 đến 13 (sinh năm 

2003 đến 2007). Học văn hóa 

hết lớp 3/12 trở lên. 

+ 0 

Thanh nhạc 03 + 
0 

0 
0 

+ 0 

Lý thuyết âm nhạc (Âm nhạc học) 

 
04 + 

0 
0 

0 

+ 0 

Biểu diễn nhạc cụ phương tây, gồm các 

chuyên ngành: Violon alto, Violoncell, 

Contrebasse, Harpe, Flute, Haubois, 

Clarinette, Basson, Cor, Trompette, 

Trombone, Tuba, Gõ giao hưởng, 

Accordeon, Guitare, Saxophone, Gõ 

nhạc nhẹ, Orgue điện tử, Piano nhạc 

nhẹ, Guitare nhạc nhẹ 

05 + 

0 

0 

0 

+ 0 

Piano 06 + 
0 

0 
0 

+ 0 

Violon 07 + 
0 

0 
0 

+ 0 

Orgue điện tử  08 + 
0 

0 
0 

+ 0 

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống, gồm 

các chuyên ngành: Sáo trúc, đàn tranh, 

đàn bầu, đàn nguyệt, Tỳ bà, Guitare 

phím lõm, đàn nhị, tam thập lục 

09 + 

0 

0 

0 

+ 0 

11. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO     
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1 Hệ Trung cấp trong Trường Cao 

đẳng Asean 

Mã trường: GD71 

(Km 15+150m QL 5A, huyện Văn Lâm, 

tỉnh Hưng Yên) 

Tel: 0312.6259 088 

Website: www.aseanedu.vn 

Email: caodangasean@gmail.com 

 

600 

 

600 

 
0 

 

0 

 

- Đối tượng tuyển: Tốt nghiệp 

THPT hoặc tương đương.  

- Tiêu chí tuyển: Xét bằng tốt 

nghiệp THPT và học bạ 

THPT 

- Nhận hồ sơ: Từ 01/02/2016 

- Thời gian xét tuyển: 

     Từ 01/02 ÷ 30/11/2016 

- Khu vực tuyển sinh: Cả nước. 

0 

 
0 

Dược sỹ trung cấp 01 300 
300 

0 
0 

0 0 

Điều dưỡng  02 200 
200 

0 
0 

0 0 

Kế toán doanh nghiệp 03 50 
50 

0 
0 

0 0 

Y sỹ 04 50 
50 

0 
0 

0 0 

2 Hệ Trung cấp trong Trường Cao 

đẳng Đại Việt 

Mã trường: GD13 

Lô 2B.X3- Khu đô thị Mỹ Đình 1, Quận 

Nam Từ Liêm, Hà Nội 

Tel: (04) 6 2872426/ 6 2872316 

Website: dvc.edu.vn  

Email: info@dvc.edu.vn 

 50 

50 

0 

0 

- Xét tuyển học bạ THPT hoặc 

điểm thi đại học, cao đẳng 

năm 2016. 

- Nhận hồ sơ: Từ 01/3/2016 

- Thời gian xét tuyển: 

     + Đợt 1: 30/7/2016 

     + Đợt 2: 30/9/2016 

     + Đợt 3: 30/11/2016 

- Khu vực tuyển sinh: Cả nước 

 

0 0 

Kế toán 01 50 
50 

0 
0 

0 0 

mailto:caodangasean@gmail.com
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3 Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 

Công nghệ Bắc Hà 

Mã trường: GD07 

(Số 89 Ngô Gia Tự, Từ Sơn, Bắc Ninh) 

Tel: (0241) 3759.567 

Website: www.caodangbacha.edu.vn 

Email: bacha@bhu.edu.vn 

 

380 

340 

0 

0 

- Đối tượng tốt nghiệp THCS 

hoặc chưa tốt nghiệp THPT: 

Xét tuyển học bạ điểm tổng 

kết năm lớp 9. 

- Đối tượng tốt nghiệp THPT: 

xét tuyển học bạ điểm tổng 

kết năm lớp 12. 

- Nhận hồ sơ: Từ 01/3/2016 

- Thời gian xét tuyển: 

+ Đợt 1: 15/3  15/5/2016 

+ Đợt 2: 15/6  15/8/2016 

+ Đợt 3: 15/9  15/11/2016 

- Tuyển thí sinh trong cả nước. 

Ưu tiên đối tượng ở khu vực 

Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng 

Sơn. 

* Ghi Chú:  

Nhà trường có KTX cho 1000 

học sinh. 

40 0 

Kế toán doanh nghiệp 01 60 
50 

0 
0 

10 0 

Tài chính - Ngân hàng 02 60 
50 

0 
0 

10 0 

Lập trình/Phân tích hệ thống 03 60 
50 

0 
0 

10 0 

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 04 100 
90 

0 
0 

10 0 

Xây dựng dân dụng và công nghiệp 05 50 
50 

0 
0 

0 0 

Quản lý tài nguyên và môi trường 06 50 
50 

0 
0 

0 0 

4 Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 

Công nghệ và Thương mại Hà Nội  

Mã trường: GD03  

(Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội) 

Tel: (04) 33664949 

Website: congthuonghanoi.edu.vn 

Email: tuyensinh@htt.edu.vn 

 

200 

+ 

300 

+ Tất cả các ngành xét tuyển 

theo học bạ THPT (đối với thí 

sinh tốt nghiệp THPT) hoặc 

học bạ THCS (đối với thí sinh 

tốt nghiệp THCS). 

- Nhận hồ sơ: Từ 01/02/2016 

- Ngày xét tuyển: 

+ Đợt 1: 30/5/2015 

+ Đợt 2: 30/10/2015 

- Tuyển thí sinh trong cả nước. 

+ + 
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Xây dựng cầu đường 01 + 
+ 

+ 
+ 

+ + 

Kế toán doanh nghiệp  02 + 
+ 

+ 
+ 

+ + 

Tài chính - Ngân hàng 03 + 
+ 

+ 
+ 

+ + 

Nghiệp vụ lễ tân 04 + 
+ 

+ 
+ 

+ + 

Du lịch lữ hành 05 + 
+ 

+ 
+ 

+ + 

Công nghệ kỹ thuật phần mềm máy tính 06 + 
+ 

+ 
+ 

+ + 

Nghiệp vụ nhà hàng khách sạn 07 + 
+ 

+ 
+ 

+ + 

Kỹ thuật chế biến món ăn 08 + 
+ 

+ 
+ 

+ + 

Điều dưỡng 09 + 
+ 

+ 
+ 

+ + 

Dược sỹ trung cấp 10 + 
+ 

+ 
+ 

+ + 

Y sỹ 11 + 
+ 

+ 
+ 

+ + 

5 Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 

Dược Phú Thọ 

Mã trường: GD12 

(Số 2201 Đại Lộ Hùng Vương, Tp. Việt 

Trì, Phú Thọ) 

Tel: (0210) 3 843.252; 3 846.440 

 

2000 

+ 

0 

0 
- Ngành 01, 02, 03 (hệ 02 

năm): Xét điểm hai môn 

Toán, Hóa lớp 12 (đối với thí 

sinh tốt nghiệp THPT hoặc đã 

hoàn thành chương trình 

THPT nhưng chưa tốt nghiệp 

- Nhận hồ sơ: Từ 01/5/2016 

- Ngày xét tuyển: 

     + Đợt 1: Tháng 8/2016 

     + Đợt 2: Tháng 10/2016 

     + Đợt 3: Tháng 12/2016 
+ 0 
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Website: www.duocphutho.edu.vn 

Email: fushico@duocphutho.edu.vn 

THPT) hoặc lớp 9 (đối với thí 

sinh tốt nghiệp THCS).  

- Ngành 01 (hệ 01 năm): Xét 

điểm học tập Dược tá 3 môn: 

Sử dụng thuốc, Dược liệu, 

Bào chế (dành cho đối tượng 

đã tốt nghiệp THPT, đồng 

thời có chứng chỉ tốt nghiệp 

Dược tá (thời gian đào tạo từ 

một năm trở lên). 

- Tuyển sinh trong toàn quốc 

* Ghi chú: 

- Nhà trường có KTX đầy đủ 

tiện nghi cho học sinh ở xa Dược sỹ trung cấp  01 + 
+ 

0 
0 

+ 0 

Y sỹ 02 + 
+ 

0 
0 

+ 0 

Điều dưỡng 03 + 
+ 

0 
0 

+ 0 

6 Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 

Ngoại ngữ - Công nghệ Việt Nhật 

Mã trường: GD26 

(E6, Khu Công nghiệp Quế Võ, TP.Bắc 

Ninh, Bắc Ninh) 

Tel: (0241) 3 634.027/ 3634.267 

Website:http://www.cnc.edu.vn 

Email: BanTS.cnc@moet.edu.vn  

 

700 

480 

350 

190 

Tất cả các ngành xét tuyển 

theo học bạ THPT (dành cho 

thí sinh đã tốt nghiệpTHPT 

hoặc đã học xong chương 

trình THPT nhưng chưa được 

công nhận tốt nghiệp THPT) 

hoặc xét học bạ lớp 9 (dành 

cho thí sinh tốt nghiệp 

THCS). 

- Nhận hồ sơ: Từ 01/02/2016  

- Ngày xét tuyển: 

 + Đợt 1: 15/6 ÷ 30/7/2016 

 + Đợt 2: 15/9 ÷ 30/10/2016 

 + Đợt 3: 15/11 ÷ 20/12/2016 

- Tuyển thí sinh trong cả nước. 

220 160 

Kế toán doanh nghiệp 01 200 
120 

100 
50 

80 50 

Tin học ứng dụng 02 100 
80 

50 
30 

20 20 

Hướng dẫn du lịch 03 100 
80 

50 
30 

20 20 

Điện công nghiệp và dân dụng 04 
100 

 

80 
50 

30 

20 20 

Công nghệ hàn 05 200 
120 

100 
50 

80 50 

mailto:BanTS.cnc@moet.edu.vn
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7 Hệ Trung cấp trong Trường Cao 

đẳng Sư phạm Trung ương 

Mã trường: GD30 

(387 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội) 

Tel: (04) 37564230 - 37565209       

Website:   cdsptu.edu.vn 

Email: cdsptw.qldt@gmail.com 

 

3500 

3200 

0 

0 

- Ngành 01, 02, 03, 04: Xét 

điểm môn Văn theo kết quả 

học tập lớp 12 và thi tuyển 

môn năng khiếu: 

+ Ngành 01: Thi đọc kể diễn 

cảm và hát;  

+ Ngành 02: Thi Thanh nhạc 

và thẩm âm tiết tấu;  

+ Ngành 03, 04: Thi Hình họa. 

- Các ngành còn lại: Xét tuyển 

điểm 2 môn Văn và Toán lớp 12. 

- Nhà trường tổ chức các đợt 

tuyển sinh hàng tháng (từ tháng 

4 đến tháng 12), xem thông báo 

chi tiết trên trang thông tin điện 

tử của Trường. 

- Khu vực tuyển sinh: Toàn 

quốc. 

 

* Ghi chú: 

Nhà trường có KTX cho học 

sinh (ưu tiên diện gia đình chính 

sách, có hoàn cảnh khó khăn). 

300 0 

Sư phạm mầm non 01 3000 
2700 

0 
0 

300 0 

Sư phạm âm nhạc  02 60 
60 

0 
0 

0 0 

Sư phạm mỹ thuật 03 60 
60 

0 
0 

0 0 

Công nghệ may và thời trang  04 60 
60 

0 
0 

0 0 

Thư viện 05 50 
50 

0 
0 

0 0 

Thư viện - Thiết bị trường học 06 60 
60 

0 
0 

0 0 

Hành chính văn thư  07 60 
60 

0 
0 

0 0 

Hướng dẫn du lịch 08 50 
50 

0 
0 

0 0 

Bảo hiểm  09 50 
50 

0 
0 

0 0 

Tin học ứng dụng 10 50 
50 

0 
0 

0 0 



 
 

Thông tin tuyển sinh do các cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm 

7
7
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

8 Hệ Trung cấp trong Trường Cao 

đẳng Bách khoa Đà Nẵng 

Mã trường: GD01 

(Số 125 Phan Đăng Lưu, Phường Hòa 

Cường Nam, Quận Hải Châu, Đà Nẵng) 

Tel: (0511) 3.640.666 

Website: www.bachkhoadanang.edu.vn 

Email: ckb@bachkhoadanang.edu.vn 

  400 

400 

0 

0 

- Đối tượng tuyển: Tốt nghiệp 

THPT (thời gian đào tạo 2 

năm); Đã hoàn thành chương 

trình lớp 12 nhưng trượt tốt 

nghiệp THPT (học 2 năm 3 

tháng). 

- Tiêu chí tuyển: Liên hệ với 

trường để biết thông tin cụ 

thể. 

- Khu vực tuyển: Cả nuớc. 

- Nhận hồ sơ: Từ 01/6/2016 

- Xét tuyển và nhập học: 

Đợt 1:  

    + Ngày xét tuyển: 30/7/2016 

    + Ngày nhập học: 15/8/2016  

Đợt 2:  

     + Ngày xét tuyển: 15/8/2016 

      + Ngày nhập học: 30/8/2016 

Đợt 3:  

  + Ngày xét tuyển: 30/9/2016 

  + Ngày nhập học:10/10/2016 

Đợt 4:  

  + Ngày xét tuyển:15/11/2016 

  + Ngày nhập học: 28/11/2016 

0 0 

Điều dưỡng 01 + 
+ 

0 
0 

0 0 

Y sỹ 02 + 
+ 

0 
0 

0 0 

Kế toán doanh nghiệp 03 + 
+ 

0 
0 

0 0 

Quản lý doanh nghiệp 04 + 
+ 

0 
0 

0 0 

Marketing  05 + 
+ 

0 
0 

0 0 

Nghiệp vụ lễ tân 06 + 
+ 

0 
0 

0 0 

Xây dựng dân dụng và công nghiệp  07 + 
+ 

0 
0 

0 0 

Hành chính văn thư 08 + 
+ 

0 
0 

0 0 

Quản trị mạng máy tính  09 + 
+ 

0 
0 

0 0 

Quản lý siêu thị 10 + 
+ 

0 
0 

0 0 
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Quản lý kho 11 + 
+ 

0 
0 

0  

Duợc sỹ 12 + 
+ 

0 
0 

0  

9 Hệ Trung cấp trong Trường Cao 

đẳng Bách Việt 

Mã trường: GD04 

(Số 194 Lê Đức Thọ, Phường 6, Quận 

Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh) 

Tel:(08) 6 257.4595 - 62574595 

Web: www.bachviet.edu.vn 

Email: tuyensinh@bachviet.edu.vn 

 1100 

800 

0 

0 

- Xét tuyển học bạ THCS, 

THPT, bổ túc THPT hoặc 

tương đương.  

- Hoặc xét tuyển điểm thi tốt 

nghiệp THPT quốc gia 2016. 

 

- Nhận hồ sơ: Từ tháng 6/2016 

- Thời gian xét tuyển: 

+ Đợt 1: Tháng 6/2016 

+ Đợt 2: Tháng 8/2016 

+ Đợt 3: Tháng 9/2016 

+ Đợt 4: Tháng 10/2016 

+ Đợt 5: Tháng 11/2016 

- Tuyển thí sinh trên toàn quốc. 

* Ghi chú: 

- Nhà trường có tuyển thí sinh 

đã học xong THPT nhưng trượt 

tốt nghiệp THPT, thí sinh đã tốt 

nghiệp THCS. 

- Có ký túc xá cho học sinh ở 

xa. 

300 0 

Công nghệ may và thời trang 01 60 
30 

0 
0 

30 0 

Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo 

quản thực phẩm 
02 60 

30 
0 

0 

30 0 

Kế toán doanh nghiệp 03 60 
30 

0 
0 

30 0 

Kinh doanh xuất nhập khẩu 04 60 
30 

0 
0 

30 0 

Thư ký văn phòng  05 30 
30 

0 
0 

0 0 

Thiết kế đồ họa 06 30 
30 

0 
0 

0 0 

Quản trị mạng máy tính  07 60 
30 

0 
0 

30 0 

Xây dựng dân dụng và công nghiệp 08 30 
30 

0 
0 

0 0 

http://www.bachviet.edu.vn/
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Tài chính - Ngân hàng 09 30 
30 

0 
0 

0 0 

Hướng dẫn du lịch                   10 60 
30 

0 
0 

30 0 

Quản lý và kinh doanh du lịch 11 30 
30 

0 
0 

0 0 

Tin học ứng dụng 12 30 
30 

0 
0 

0 0 

Thiết kế và quản lý Web 13 30 
30 

0 
0 

0 0 

Điều dưỡng 14 60 
30 

0 
0 

30 0 

Dược sỹ trung cấp 15 60 
30 

0 
0 

30 0 

Y sỹ 16 60 
30 

0 
0 

30 0 

Nghiệp vụ kinh doanh thương mại và 

dịch vụ 
17 30 

30 
0 

0 

0 0 

Marketing 18 30 
30 

0 
0 

0 0 

Quản lý công trình đô thị  19 30 
30 

0 
0 

0 0 

Sư phạm mầm non  20 230 
200 

0 
0 

30 0 

Kỹ thuật chế biến món ăn 21 30 
30 

0 
0 

0 0 
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10 Hệ Trung cấp trong Trường Cao 

đẳng Công nghệ Thông tin TP.Hồ 

Chí Minh 

Mã trường: GD09 

(Số 12 Trịnh Đình Thảo, P. Hòa Thạnh, 

Q. Tân Phú, Tp. HCM) 

Tel: (08) 39735109. 

Website: www.itc.edu.vn 

Email: channk@itc.edu.vn. 

 200 

200 

0 

0 

- Đối tượng tuyển sinh: 

+ Tốt nghiệp THPT. 

+ Học hết lớp 12 nhưng chưa 

đủ điều kiện được công nhận 

tốt nghiệp 

- Tiêu chí tuyển: 

+ Xét kết quả học bạ, chú 

trọng lớp 12. 

+ Ưu tiên xét kết quả kỳ thi 

THPT quốc gia. 

- Nhận hồ sơ: Từ 04/4/2016 

- Thời gian xét tuyển: 

Đợt 1: 27/6/2016 

Đợt 2: 04/7/2016 

Đợt 3: 12/9/2016 

- Thời gian nhập học: 

Đợt 1: 04/7/2016 

Đợt 2: 12/9/2016 

Đợt 3: 20/12/2016 
- Khu vực tuyển sinh: Cả nước. 

0 0 

Tin học ứng dụng 01 50 
50 

0 
0 

0 0 

Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 02 20 
20 

0 
0 

0 0 

Kế toán doanh nghiệp 03 30 
30 

0 
0 

0 0 

Kinh doanh bưu chính viễn thông 04 10 
10 

0 
0 

0 0 

Thiết kế và quản lý website 05 20 
20 

0 
0 

0 0 

Thiết kế mỹ thuật có sự trợ giúp bằng 

máy tính 
06 20 

20 
0 

0 

0 0 

Kỹ thuật lắp ráp sửa chữa máy tính 07 20 
20 

0 
0 

0 0 

Quản trị mạng máy tính 08 20 
20 

0 
0 

0 0 

Dịch vụ bưu chính 09 10 
10 

0 
0 

0 0 

http://www.itc.edu.vn/
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11 Hệ Trung cấp trong Trường Cao 

đẳng Công nghệ và Quản trị 

Sonadezi  

Mã trường: GD11 

(Số 01, đường 6A, KCN Biên Hòa 2, 

TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) 

Tel: (061) 3 994.012; 3 994.013 

Website: www.sonadezi.edu.vn 

Email: Tuyensinh.sonadezi@gmail.com 

 

200 

200 

0 

0 

- Ngành 01: Xét tuyển điểm 

học bạ hai môn Toán và Vật 

lý lớp 12.  

- Ngành 02: Xét tuyển điểm 

học bạ hai môn Toán và Vật 

lý hoặc Toán và  Anh văn lớp 

12. 

- Nhận hồ sơ:  

        Từ 01/6 ÷ 20/11/2016 

- Tuyển thí sinh trong cả nước. 

* Ghi chú: 

- Được liên thông CĐ, ĐH. 

- Nhà trường có KTX cho tất cả 

học sinh (200000đ/tháng; thu 11 

tháng/năm). 

- Học sinh thuộc diện chính 

sách theo quy định được xét 

miễn, giảm học phí. 

- Học sinh nghèo, hiếu học; học 

sinh có học lực từ khá trở lên 

được xét cấp học bổng theo 

khóa học và theo năm học. 

0 0 

Xây dựng dân dụng và công nghiệp 01 50 
50 

0 
0 

0 0 

Kế toán doanh nghiệp 02 150 
150 

0 
0 

0 0 

12 Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 

Kinh tế - Công nghệ TP. Hồ Chí Minh 

Mã trường: GD15 

(Số 8, đường số 3, cư xá Lữ Gia, P15, 

Q11, Tp. Hồ Chí Minh 

- 103 Hà Huy Giáp, P. Thạnh Lộc, Q.12, 

TP.HCM) 

Tel: (08) 6293.3744; 6293.3745 

Website: www.hiast.edu.vn 

Email: tuyensinh@hiast.edu.vn 

 

500 

500 

0 

0 

- Đối tượng tuyển:  Tốt nghiệp 

THPT hoặc tương đương; Đã 

dự thi tốt nghiệp THPT nhưng 

chưa đủ điều kiện được công 

nhận tốt nghiệp. 

- Tiêu chí tuyển: Xét tuyển 

căn cứ vào 1 trong 2 tiêu chí: 

+ Điểm thi THPT quốc gia tại 

cụm thi do các Trường Đại 

học chủ trì và cụm thi ở địa 

phương chủ trì.  

+ Điểm học bạ lớp 12 THPT, 

THBT. 

Thời gian xét tuyển: 

     + Đợt 1:  Từ 02/5÷ 30/6/2016 

     + Đợt 2:  Từ 01/7÷31/8/2016 

     + Đợt 3:  Từ 01/9÷15/11/2016 

- Khu vực tuyển sinh: Cả nước 

* Ghi chú: 

Hàng năm nhà trường trao học 

bổng dành cho học sinh đạt loại 

khá trở lên và giảm học phí cho 

học sinh nghèo vượt khó. 

0 0 

Kế toán doanh nghiệp 01 40 
40 

0 
0 

0 0 

Tin học ứng dụng 02 50 
50 

0 
0 

0 0 

http://www.sonadezi.edu.vn/
mailto:Tuyensinh.sonadezi@gmail.com
http://www.hiast.edu.vn/
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Điện công nghiệp và dân dụng 03 40 
40 

0 
0  

0 0 

Công nghệ kỹ thuật Điện tử - Viễn 

thông 
04 40 

40 
0 

0 

0 0 

Thư ký văn phòng 05 40 
40 

0 
0 

0 0 

Xây dựng dân dụng và công nghiệp 06 50 
50 

0 
0 

0 0 

Tài chính – Ngân hàng 07 50 
50 

0 
0 

0 0 

Kinh doanh xuất nhập khẩu 08 50 
50 

0 
0 

0 0 

Quản trị mạng máy tính 09 40 
40 

0 
0 

0 0 

Dụ lịch lữ hành 10 50 
50 

0 
0 

0 0 

Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn 11 50 
50 

0 
0 

0 0 

13 Hệ Trung cấp trong Trường Cao 

đẳng Kinh tế - Kỹ thuật miền Nam 

Mã trường: GD19 

(Số 416 Đường số 10 (số cũ: 64/2B Cây 

Trâm), Phường 9, Quận Gò Vấp, Tp.Hồ 

Chí Minh) 

Tel: 08. 3989 3967 – 08. 3989 3968 

Web: www.cdmiennam.edu.vn 

Email: cdmiennam@cdmiennam.edu.vn 

 

1000 

600 

0 

0 

 

 

- Ngành 01, 06, 09, 11: Xét 

tuyển điểm trung bình cả năm 

môn Toán, Lý lớp 12 (dành 

cho thí sinh tốt nghiệp THPT 

và chưa tốt nghiệp THPT), lớp 

9 dành cho đối tượng đã tốt 

- Nhận hồ sơ: Từ 01/02/2016 

- Ngày xét tuyển: 

+ Đợt 1: 30/7/2016 

+ Đợt 2: 30/9/2016 

+ Đợt 3: 20/12/2016 

- Tuyển sinh trong cả nước. 

400 0 
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Thiết kế và quản lý Website 01 50 
30 

0 
0 nghiệp THCS. 

- Ngành: 02, 03, 04, 05, 10, 

14: Xét tuyển điểm trung bình 

cả năm môn Toán, Văn lớp 12 

(dành cho thí sinh tốt nghiệp 

THPT và chưa tốt nghiệp 

THPT), lớp 9 dành cho đối 

tượng đã tốt nghiệp THCS. 

- Ngành: 07, 08, 12, 13: Xét 

tuyển điểm trung bình cả năm 

môn Toán, Hóa lớp 12 (dành 

cho thí sinh tốt nghiệp THPT 

và chưa tốt nghiệp THPT), lớp 

9 dành cho đối tượng đã tốt 

nghiệp THCS. 

 

20 0 

Tài chính ngân hàng 02 50 
30 

0 
0 

20 0 

Kế toán doanh nghiệp 03 50 
30 

0 
0 

20 0 

 Hành chính văn phòng 04 50 
30 

0 
0 

20 0 

Hướng dẫn du lịch 05 50 
30 

0 
0 

20 0 

Xây dựng dân dụng và công nghiệp 06 50 
30 

0 
0 

20 0 

 Điều dưỡng 07 80 
50 

0 
0 

30 0 

Dược sỹ trung cấp 08 170 
100 

0 
0 

70 0 

 Quản lý công trình đô thị 09 50 
30 

0 
0 

20 0 

Pháp luật 10 50 
30 

0 
0 

20 0 

Quản lý đất đai 11 50 
30 

0 
0 

20 0 

 Y sỹ 12 150 
100 

0 
0 

50 0 

 Kỹ thuật vật lý trị liệu, phục hồi chức 

năng 
13 50 

30 
0 

0 

20 0 
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Sư phạm mầm non 14 100 
50 

0 
0 

50 0 

14 Hệ Trung cấp trong Trường Cao 

đẳng Kỹ thuật Công nghệ Vạn Xuân 

Mã trường: GD23 

(Số 15K, Phan Văn Trị, P. 7, Q. Gò 

Vấp,      TP Hồ Chí Minh) 

Tel: (08) 3 588.8832 

Website: www.vanxuan.edu.vn 

Email: vanxuan_edu@yahoo.com 

 

500 

250 

0 

0 

- Tất cả các ngành xét tuyển 

điểm thi ĐH, CĐ, học bạ 

THPT hoặc tương đương. 

- Nhận hồ sơ: Từ tháng 5/2016 

- Thời gian xét tuyển: 

 + Đợt 1: Tháng 8/2016 

  + Đợt 2: Tháng 10/2016 

  + Đợt 3: Tháng 12/2016 

Tuyển sinh trong cả nước. 

250 0 

Tin học ứng dụng 01 100 
50 

0 
0 

50 0 

Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện Tử 02 200 
100 

0 
0 

100 0 

Kế toán doanh nghiệp 03 100 
50 

0 
0 

50 0 

Quản trị kinh doanh 04 100 
50 

0 
0 

50 0 

15 Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 

Sư phạm Trung ương - Nha Trang  

Mã trường: GD31 

(Đồng Đế, Nha Trang, Khánh Hòa) 

Tel: (058) 3 835.081 

Web: sptwnt.edu.vn 

Email: cm2@sptwnt.edu.vn 

 

200 

200 

200 

200 

* Hệ Chính quy: 

- Xét tuyển (Số đăng ký dự thi 

không trúng tuyển hệ cao đẳng). 

- Sơ tuyển năng khiếu (thí 

sinh không đăng ký dự thi) kết 

hợp xét tuyển văn hóa. 

* Hệ Vừa làm vừa học: 

- Sơ tuyển năng khiếu kết hợp 

xét tuyển văn hóa. 

* Môn sơ tuyển:  

* Hệ Chính quy: 

- Xét tuyển : Tháng 8÷9/2016 

- Thi tuyển :  

+ Nhận hồ sơ từ tháng 7-9/2016. 

+ Sơ tuyển: Tháng 10/2016. 

- Tuyển sinh trong cả nước. 

* Hệ Vừa làm vừa học: 

- Nhận hồ sơ từ tháng 2÷4/2016 

và từ tháng 8÷10/2016. 

0 0 

Sư phạm mầm non 01 200 
200 

200 
200 

0 0 

http://www.vanxuan.edu.vn/
mailto:cm2@sptwnt.edu.vn
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1. Hát - Múa 

2. Đọc - Kể diễn cảm  
- Sơ tuyển: tháng 5÷7/2016 và 

tháng 11÷12/2016 

 - Tuyển sinh trong cả nước 

16 Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 

Kỹ thuật Công nghiệp Quảng Ngãi 

Mã trường:  GD24 

Km1051+400 QL 1A, phường Trương 

Quang Trọng, Tp Quảng Ngãi, tỉnh 

Quảng Ngãi 

Tel: (0553).677029 

Website: ccq.edu.vn 

Email:ccq.tuyensinh@gmail.com 

 700 

500 

0 

0 

- Hình thức đào tạo: Chính 

quy  

- Tiêu chí tuyển: Xét điểm 

tổng kết năm cuối cấp 3 môn 

Toán; Lý; Hóa. 

- Đối tượng tuyển sinh: Đã tốt 

nghiệp THCS, THPT hoặc 

tương đương 

 

-Nhận hồ sơ: Từ tháng 4/2016 

- Thời gian xét tuyển:  

  Đợt 1:Từ 26/9 ÷ 30/9/2016  

  Đợt 2:Từ 22/10 ÷ 28/10/2016  

  Đợt 3:Từ 28/11 ÷ 01/12/2016  

- Khu vực tuyển sinh: toàn quốc 

200 0 

Dược sỹ  01 200 
200 

0 
0 

0 0 

Điều dưỡng đa khoa 02 50 
50 

0 
0 

0 0 

Hành chính văn thư 03 100 
50 

0 
0 

50 0 

Thư viện thiết bị trường học 04 150 
100 

0 
0 

50 0 

Xây dựng dân dụng và Công nghiệp 05 100 
50 

0 
0 

50 0 

Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện Tử 06 100 
50 

0 
0 

50 0 
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17 Hệ Trung cấp trong Trường Đại 

học Kinh tế Công nghiệp Long An 

Mã trường: GD53 

(938, Quốc lộ 1A, P.Khánh Hậu, TP. 

Tân An, Tỉnh Long An) 

Tel: (072) 3.512.826  

Web: www.daihoclongan.edu.vn 

Email: tuyensinh@daihoclongan.edu.vn 

 200 

130 

0 

0 

- Ngành 01: Xét điểm học bạ 

môn Toán, Vật lý hoặc Văn 

học, Tin học Lớp 12 (dành 

cho thí sinh tốt nghiệp THPT) 

hoặc lớp 9 (dành cho thí sinh 

tốt nghiệp THCS). 

- Ngành 02: Xét tuyển điểm 

học bạ môn Toán, Vật lý hoặc 

Văn học, Hoá học Lớp 12 

(dành cho thí sinh tốt nghiệp 

THPT) hoặc lớp 9 (dành cho 

thí sinh tốt nghiệp THCS). 

- Ngành 03: Xét tuyển điểm 

học bạ môn Toán, Văn học 

hoặc Văn học, Vật lý Lớp 12 

(dành cho thí sinh tốt nghiệp 

THPT) hoặc lớp 9 (dành cho 

thí sinh tốt nghiệp THCS). 

- Ngành 04: Xét tuyển điểm 

học bạ môn Toán, Văn học 

hoặc Toán, Địa lý Lớp 12 

(dành cho thí sinh tốt nghiệp 

THPT) hoặc lớp 9 (dành cho 

thí sinh tốt nghiệp THCS). 

- Ngành 05: Xét tuyển điểm 

học bạ môn Lịch sử, Địa lý 

- Nhận hồ sơ: Từ 02/02/2016 

- Ngày xét tuyển: 

+ Đợt 1: 29/4/2016 

+ Đợt 2: 31/8/2016 

+ Đợt 3: 30/10/2016 

+ Đợt 4: 30/11/2016 

- Tuyển thí sinh trong cả nước. 

70 0 

Tin học ứng dụng 01 30 
20 

0 
0 

10 0 

Xây dựng dân dụng và công nghiệp 02 35 
25 

0 
0 

10 0 

Kế toán doanh nghiệp 03 35 
25 

0 
0 

10 0 

Hướng dẫn du lịch 04 25 
15 

0 
0 

10 0 

Hành chính văn thư 05 25 

15 

0 

0 

10 0 

Pháp luật 06 25 
15 

0 
0 

10 0 

Quản lý đất đai 07 25 

15 

0 

0 

10 0 
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hoặc Văn học, Địa lý Lớp 12 

(dành cho thí sinh tốt nghiệp 

THPT) hoặc lớp 9 (dành cho 

thí sinh tốt nghiệp THCS). 

- Ngành 06: Xét tuyển điểm 

học bạ môn Lịch sử, Địa lý 

hoặc Văn học, Sinh học Lớp 

12 (dành cho thí sinh tốt 

nghiệp THPT) hoặc lớp 9 

(dành cho thí sinh tốt nghiệp 

THCS). 

- Ngành 07: Xét tuyển điểm 

học bạ môn Toán, Sinh học 

hoặc Toán, Vật lý Lớp 12 

(dành cho thí sinh tốt nghiệp 

THPT) hoặc lớp 9 (dành cho 

thí sinh tốt nghiệp THCS). 

18 Hệ Trung cấp trong Trường Đại 

học Quốc tế Hồng Bàng 

Mã trường: GD59 

Địa chỉ: 03 Hoàng Việt, P. 04, Q. Tân 

Bình, Tp. Hồ Chí Minh 

Tel: 08.3 948 3601; 3 948 3602 

Website: www.hbu.edu.vn 

Email: tuyensinh@hbu.edu.vn 

 

400 

400 

0 

0 

- Đối tượng tuyển:  

+ Tốt nghiệp THPT và có Chứng 

chỉ sơ cấp (ngành sức khỏe).   

+ Tốt nghiệp Trung cấp 

chuyên nghiệp trở lên cùng 

khối ngành sức khỏe 

- Tiêu chí tuyển: Liên hệ với 

trường để có thông tin cụ thể 

về tiêu chí tuyển. 

 

-    Nhận hồ sơ: Từ 02/02/2016. 

- Ngày xét tuyển: 

     + Đợt 1: 21/5/2016      

     + Đợt 2: 10/9/2016 

     + Đợt 3: 17/12/2016 

 -   Tuyển sinh trong cả nước 

* Ghi chú: 

-   Các ngành chỉ đào tạo hệ 01 năm 

- Nhà Trường có Ký túc xá cho 

học sinh ở xa. 

0 0 

Điều dưỡng 01 200 
200 

0 
0 

0 0 



 

 

Thông tin tuyển sinh do các cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm 
 

 

8
8
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Y sĩ 02 200 

200 

0 

0 -  Học sinh các ngành sau khi 

tốt nghiệp được dự thi liên 

thông đại học. 

+   Học phí trung bình và ổn 

định, đóng từng học kỳ.  

    Dự kiến: 6.000.000đ-> 

7.000.000đ/học kỳ. 

0 0 

19 Hệ Trung cấp trong Trường Đại 

học Thái Bình Dương 

Mã trường: GD64 

(99 Nguyễn Xiển, Vĩnh Phương, Nha 

trang, Khánh Hoà) 

Tel: 058 3 727 183 

Web: www.pou.edu.vn 

Email: tbd@moet.edu.vn 

 

200 

200 

0 

0 

- Đối tượng tuyển: Đã hoàn 

thành chương trình lớp 12. 

- Liên hệ với trường để biết 

tiêu chí tuyển cụ thể 

- Đợt 1: 

+ Nhận hồ sơ từ: 10/3 ÷ 30/6/2016 

+ Ngày xét tuyển: 01/7 ÷ 10/7/2016 

- Đợt 2: 

+ Nhận hồ sơ từ: 11/7 ÷ 31/7/2016 

+ Ngày xét tuyển: 01/8 ÷10/8/2016 

- Đợt 3: 

+ Nhận hồ sơ từ: 11/8 ÷ 31/8/2016 

+ Ngày xét tuyển: 01/9 ÷ 10/9/2016 

- Đợt 4: 

+ Nhận hồ sơ từ: 11/9 ÷ 30/9/2016 

+ Ngày xét tuyển: 01/10 ÷ 10/10/2016 

- Đợt 5: 

+ Nhận hồ sơ từ: 11/10 ÷ 31/10/2016 

+ Ngày xét tuyển: 01/11 ÷ 10/11/2016 

- Đợt 6: 

+ Nhận hồ sơ từ: 11/11 ÷ 19/12/2016 

+ Ngày xét tuyển: 20/12/2016 

- Tuyển thí sinh trong cả nước. 

0 0 

Kế toán doanh nghiệp 01 30 
30 

0 
0 

0 0 

Du lịch lữ hành 02 30 
30 

0 
0 

0 0 

Quản lý và kinh doanh du lịch 03 30 
30 

0 
0 

0 0 

Quản trị mạng máy tính 04 30 
30 

0 
0 

0 0 

Xây dựng dân dụng và công nghiệp 05 30 
30 

0 
0 

0 0 

Điều dưỡng 06 50 
50 

0 
0 

0 0 

mailto:tbd@moet.edu.vn
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12. BỘ QUỐC PHÒNG     
  

1 Hệ Trung cấp trong Trường Đại 

học Văn hóa nghệ thuật Quân đội 

Mã trường: QP07 

(101 Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, 

Đống Đa, Hà Nội) 

Tel: 04.3.773.1108 – fax: 04.6.266.3068 

Website: www.vnq.edu.vn 

Email: binhtrongpdt@gmail.com 

 

200 

+ 

0 

0 
* Hệ Chính quy (tuyển sinh 

dân sự). 

- Đối tượng tuyển: Ngoại hình 

cân đối phù hợp với lứa tuổi; 

có năng khiếu về ngành tuyển; 

tuổi đời từ 14 đến 21 tuổi theo 

yêu cầu của từng ngành; 

không tuyển những thí sinh bị 

dị hình, dị tật, nói ngọng, nói 

lắp. 

- Tiêu chí tuyển: Xét tuyển 

văn háo và thi năng khiếu âm 

nhạc (thẩm âm + tiết tấu), 

môn Chuyên môn. 

- Nhận hồ sơ: Từ 17/4÷30/6/2016  

- Ngày thi tuyển: 14,15/7/2016. 

- Khu vực tuyển sinh: Cả nước. 

* Ghi chú: 

- Học phí theo quy định chung 

của Nhà nước. 

- Ngành 01: Tuyển các thí sinh 

từ 17 đến 21 tuổi. Ngành 02, 03, 

04: Tuyển các thí sinh từ 14 đến 

17 tuổi. 

-Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký thi 

tuyển tại trường hoặc gửi qua 

đường bưu điện. 

+ 0 

Thanh nhạc 01 90 
+ 

0 
0 

+ 0 

Diễn viên múa 02 45 
+ 

0 
0 

+ 0 

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây 03 50 
+ 

0 
0 

+ 0 

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống 04 15 
+ 

0 
0 

+ 0 

2 Hệ trung cấp trong Trường Cao đẳng 

Công nghiệp quốc phòng. 

Mã trường: QP06 

(Địa chỉ:P.Thanh Vinh, TX.Phú Thọ, 

Phú Thọ.) 

Tel: (0210) 3 820 227  

Website:cdcnqp.edu.vn 

Email: cdcnqppt@gmail.com 

 

350 

310 

0 

0 - Đối tượng tuyển: Tốt nghiệp 

THPT; THCS và tương đương 

trở lên. 

- Tiêu chí tuyển: Xét điểm 

trung bình các năm học theo 

học bạ THPT hoặc THCS tùy 

theo từng đối tượng. 

- Nhận hồ sơ:  

        Từ 30/5 ÷10/11/2016 

- Thời gian xét tuyển: 

       Từ 10/11 ÷ 20/11/2016 

- Khu vực tuyển sinh: Cả nước. 
40 0 

Kế toán doanh nghiệp 01 120 
100 

0 
0 

20 0 
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Công nghệ kỹ thuật cơ khí 02 130 
120 

0 
0 

10 0 

Điện công nghiệp và dân dụng 03 80 
70 

0 
0 

10 0 

Công nghệ kỹ thuật đo lường 04 20 
20 

0 
0 

0 0 

3 Hệ trung cấp trong trường Cao đẳng 

công nghệ và kỹ thuật ô tô  

Mã trường: QP03 

Địa chỉ: Phường Xuân Khanh, TX. Sơn 

Tây, Hà Nội. 

Tel: (04) 6.325.8761, 098.953.1733 

Website: http://www.caodangoto.vn 

Email: tuyensinhcdcnoto@gmail.com 

 100 

100 

0 

0 - Hình thức đào tạo: Chính 

quy tập trung. 

- Thời gian đào tạo: 02 năm. 

- Tiêu chí tuyển: Xét học bạ 

THPT (lấy điểm trung bình 

chung 03 năm học THPT). 

- Đối tượng tuyển: Tốt nghiệp 

THPT và tương đương. 

- Nhận hồ sơ:  

   Từ 16/3/2016 ÷ 30/10/2016. 

- Thời gian xét tuyển: 

    Từ 10/8/2016 ÷ 15/11/2016. 

- Khu vực tuyển sinh: Cả nước. 

0 0 

Bảo trì và sửa chữa Ô tô 01 100 
100 

0 
0 

0 0 

4 Trường Trung cấp Quân y 1 

Mã trường: QP04 

(Địa chỉ: Phường Sơn Lộc - Thị xã Sơn 

Tây - Thành phố Hà Nội) 

Tel: 0433.832.890 

Website: truongqy1.edu.vn 

Email: truongqy1@vmmu.edu.vn 

 

1400 

1400 

0 

0 
- Đối tượng tuyển: Tốt nghiệp 

THPT. 

- Tiêu chí tuyển: Xét tổng 

điểm trung bình chung của 3 

năm học trung học phổ thông  

hoặc tương đương và điểm ưu 

tiên theo qui đinh (nếu có). 

 

- Nhận hồ sơ: Từ 15/4/2016. 

- Thời gian xét tuyển: 

  Từ: 20/8/2016 ÷ 20/12/2016. 

- Khu vực tuyển sinh: Cả nước. 

0 0 

Y sỹ  01 700 
700 

0 
0 

0 0 

Dược sĩ Trung cấp 02 600 
600 

0 
0 

0 0 

http://www.caodangoto.vn/
mailto:tuyensinhcdcnoto@gmail.com
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Điều dưỡng  03 100 
100 

0 
0 

0 0 

5 Trường Trung cấp Quân y 2 

Mã trường: QP05 

Địa chỉ: Số 50, Lê Văn Việt, Quận 9, TP 

Hồ Chí Minh. Tel: 08 38 961 895 

Email: quany2@moet.edu.vn 

 1260 

1260 
0 

0 

- Xét điểm tổng kết 3 năm học 

trung học phổ thông và điểm 

ưu tiên theo qui định (nếu có). 

- Nhận hồ sơ:  

     Từ 01/8/2016 ÷ 20/8/2016. 

- Thời gian xét tuyển: 

  Từ 22/8/2016 ÷ 31/8/2016. 

- Khu vực tuyển sinh: Cả nước. 

* Ghi chú: Trường dự kiến tổ 

chức tuyển sinh và đào tạo với 

các hình  thức: dài hạn, ngắn 

hạn và chuyển đôi. Thí sinh dự 

thi có thể liên hệ trực tiếp với 

nhà trường.   

0 0 

Y sỹ 01 880 
880 

0 
0 

0 0 

Dược sĩ trung cấp 02 280 
280 

0 
0 

0 0 

Điều dưỡng  03 100 
100 

0 
0 

0 0 

6 Trường Trung cấp Cầu đường và Dạy nghề  

Mã trường: QP01 

(Tổ dân phố Phú Mỹ - phường Biên 

Giang - quận Hà Đông – Tp Hà Nội) 

Tel: (046)3282404 

Website: www.cauduong.vn. 

Email:  qp01@moet.edu.vn 

 

1070 

220 

0 

0 

 

 

 

 

 

- Đối tượng tuyển: Tốt nghiệp 

THPT; THCS và tương đương 

trở lên. 

- Tiêu chí tuyển: Xét điểm 

trung bình các năm học theo 

học bạ THPT hoặc THCS tùy 

theo từng đối tượng. 

 

 

 

 

 

- Nhận hồ sơ và xét tuyển: 

Trong năm 2016. 

- Khu vực tuyển sinh: Cả nước. 

 

850 0 

Xây dựng cầu đường 01 400 
100 

0 
0 

300 0 

Xây dựng dân dụng và công nghiệp 02 180 
30 

0 
0 

150 0 

Kế toán doanh nghiệp 03 230 
30 

0 
0 

200 0 

mailto:quany2@moet.edu.vn
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Trắc địa - Địa hình - Địa chính 04 130 
30 

0 
0 

100 0 

Công nghệ Hàn 05 130 
30 

0 
0 

100 0 

7 Trường Trung cấp Kỹ thuật miền Trung  

Mã trường: QP01  

(Vĩnh Phương, Nha Trang, Khánh Hòa) 

Tel: (058)372746 

Website: www.cauduong.vn. 

Email:  tcktmientrung@gmail.com 

 

100 

100 

0 

0 

- Đối tượng tuyển: Tốt nghiệp 

THPT. 

- Tiêu chí tuyển: Liên hệ với 

trường để biết thông tin cụ 

thể. 

- Nhận hồ sơ: Đến tháng 11/2016. 

- Thời gian xét tuyển: Tháng 8 

và tháng 11 năm 2016. 

- Khu vực tuyển sinh: Cả nước. 

0 0 

Công nghệ kỹ thuật Ôtô, máy kéo 01 50 
50 

0 
0 

0 0 

Bảo trì và sửa chữa thiết bị cơ giới hạng nặng 02 50 
50 

0 
0 

0 0 

13. BỘ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG     
  

1 Hệ Trung cấp trong Trường Cao 

đẳng Công nghiệp In 

Mã trường: TT01 

(xã Phú Diễn, Từ Liêm, Hà Nội) 

Tel: (04) 37638660 

Website: www.cdcnin.edu.vn 

 

50 

50 

0 

0 

Xét tuyển điểm các môn 

Toán, Vật lí, Hóa học lớp 12 

(dành cho học sinh tốt nghiệp 

THPT hoặc tương đương). 

- Nhận hồ sơ: Từ 15/7/2016 

- Ngày xét tuyển: 

+ Đợt 1: 01/9/2016 

+ Đợt 2: 01/10/2016 

- Tuyển thí sinh trong cả nước. 

- Nhà trường có ký túc xá cho 

học sinh có nhu cầu. 

0 0 

Công nghệ In 01 50 
50 

0 
0 

0 0 

14. BỘ TƯ PHÁP     
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1 Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột 

Mã trường: TP01 

(Phường Tân An, Tp. Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk) 

Tel: (0500) 3 977.799 

Website: trungcapluatbmt.edu.vn 

 

 

 

 

 

 

300 

150 

300 

150 
- Đối tượng tuyển: Tốt nghiệp 

THCS hoặc THPT 

- Tiêu chí tuyển: Xét học bạ, 

bằng tốt nghiệp THPT hoặc 

THCS tùy theo đối tượng dự 

tuyển. 

- Nhận hồ sơ:  

 Từ tháng 3/2016 ÷ 11/2016 

- Thời gian xét tuyển:  

     Tháng 5/2016 ÷ 11/2016 

- Tuyển thí sinh khu vực Tây 

Nguyên và Nam Trung Bộ. 

150 150 

Pháp luật 01 300 
150 

300 
150 

150 150 

2 Trường Trung cấp Luật Vị Thanh 

Mã trường: TP02 

(Đường 19/8, phường 4, TP. Vị Thanh, 

tỉnh Hậu Giang) 

Tel: (0711) 3 870.288 

Website: tclvt@moj.gov.vn 

 140 

140 

60 

60 * Hình thức đào tạo chính quy: 

Xét tuyển học bạ THPT hoặc 

THCS tùy theo đối tượng dự 

tuyển. 

* Hình thức đào tạo VLVH 

 Xét tuyển học bạ THPT  

- Nhận hồ sơ: Từ tháng 3/2016  

- Thời gian xét tuyển:  

      Tháng 5/2016 ÷ 12/2016 

- Tuyển thí sinh cả nước. 
0 0 

Pháp luật 01 140 
140 

60 
60 

0 0 

3 Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên 

Mã trường: TP03 

(Tổ 16 phường Thịnh Đán, thành phố 

Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) 

Tel: (0280) 3 842.383 

 

550 

400 

50 

50 
* Hình thức đào tạo chính quy: 

Xét tuyển học bạ THPT hoặc 

THCS tùy theo đối tượng dự 

tuyển. 

* Hình thức đào tạo VLVH: 

 Xét tuyển học bạ THPT.  

- Nhận hồ sơ:  

Từ 15/02 ÷ 15/12/2016 

- Thời gian xét tuyển:  

Tháng 3, 5, 7, 9, 12/2016 

- Tuyển sinh trên cả nước. 

150 0 

Pháp luật 01 550 
400 

50 
50 

150 0 
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4 Trường Trung cấp Luật Đồng Hới 

Mã trường: TP04 

(số 1 Trần Nhật Duật, xã Đức Ninh, 

thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 

Tel: (052)3.822.009 

Website: tcldonghoi.moj.gov.vn 

Email: phongdaotaoldh@gmail.com 

 

500 

150 

200 

100 

Xét tuyển đối với đối tượng 

dự tuyển đã tốt nghiệp THCS 

trở lên 

 

- Nhận hồ sơ: Từ 01/3÷ 15/11/2016 

- Thời gian xét tuyển:  

+ Đợt 1: 7/2016 

+ Đợt 2: 11/2016 

- Tuyển thí sinh các tỉnh Miền 

Trung. 

350 100 

Pháp luật 01 500 
150 

200 
100 

350 100 

5 Trường Trung cấp Luật Tây Bắc 

Mã trường: TP05 
(Tổ 3 phường Chiềng Sinh, thành phố 
Sơn La, tỉnh Sơn La) 
Tel: (022) 3799.939 
Website: www.taybaclaw.edu.vn 
Email:info@taybaclaw.edu.vn 

 

 

 

 

400 

 

 

240 

 

 

 

100 

 

 

 

 

60 
* Hình thức đào tạo chính quy: 

Xét tuyển học bạ THPT hoặc 

THCS tùy theo đối tượng dự 

tuyển. 

* Hình thức đào tạo VLVH: 

Xét tuyển học bạ THPT. 

- Nhận hồ sơ: Từ 01/02/2016  

- Thời gian xét tuyển:  

+ Đợt 1: 3/2016 

+ Đợt 2: 9/2016  

- Tuyển thí sinh các tỉnh Tây 

Bắc. 

160 40 

Pháp luật 01 400 
240 

100 
60 

160 40 

15. TRUNG ƯƠNG HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM     
  

1 Hệ Trung cấp trong Trường Cán 

bộ Hội Nông dân Việt Nam 

Mã trường: ND01 

(km9, đường Hồ Tùng Mậu, phường 

Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội) 

Tel: (04) 37684980 

Email: truongcanbohoi@gmail.com 

 

200 

200 

200 

200 

- Tiêu chí tuyển: Xét tuyển 

(liên hệ với trường để biết 

thông tin cụ thể) 

- Đối tượng tuyển: Chủ tịch, 

Phó Chủ tịch Hội Nông dân 

cấp xã và cán bộ nguồn quy 

hoạch các chức danh trên, đã 

-Nhận hồ sơ:  

  Từ tháng 01/2016 ÷ 4/2016 

- Thời gian xét tuyển:  

Từ tháng 02/2016 ÷ 5/2016 

- Khu vực tuyển sinh: Cả nước 0 0 
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Công tác xã hội  

(chuyên ngành Công tác nông vận) 
01 200 

200 
200 

200 tốt nghiệp THPT hoặc tương 

đương 0 0 

16. BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ       

1 Trường Cao đẳng Thống kê II  

Mã trường: KH01 

(Khu phố 5, phường Tân Hiệp, thành 

phố Biên Hòa, Đồng Nai) 

Tel: (061) 3 857.556 

Website: thongke2.edu.vn 

Email: ththongke@moet.edu.vn 

 

100 

100 

0 

0 

Tất cả các ngành xét tuyển 

điểm trung bình các môn học 

và điểm môn Toán lớp 12. 

- Thời gian xét tuyển: 

     + Đợt 1: tháng 3/2016 

     + Đợt 2: tháng 5/2016 

     + Đợt 3: tháng 7/2016 

     + Đợt 4: tháng 9/2016 

     + Đợt 5: tháng 11/2016 

- Tuyển thí sinh trong cả nước. 

0 0 

Thống kê 01 + 
+ 

0 
0 

0 0 

Kế toán doanh nghiệp 02 + 
+ 

0 
0 

0 0 

2 Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 

Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng 

Mã trường: KH02 

(143 Nguyễn Lương Bằng, Thành phố 

Đà Nẵng) 

Tel: (0511) 3 842.062; (0511) 384.062 

Email: phongdaotaocep@yahoo.com  

 

300 

300 

0 

0 

Các ngành xét tuyển 2 môn 

Toán và Ngữ Văn theo học bạ 

lớp 12 hoặc điểm thi THPT 

Quốc gia. 

- Nhận hồ sơ đối với trường hợp 

xét học bạ: Từ 01/8 ÷ 30/9/2016 

- Ngày xét tuyển: 01/10/2016 

- Tuyển thí sinh trong cả nước. 

0 0 

Kế hoạch đầu tư 01 50 
50 

0 
0 

0 0 

Quản lý kinh doanh 02 50 
50 

0 
0 

0 0 

Kế toán doanh nghiệp 03 50 
50 

0 
0 

0 0 

Kế toán hành chính sự nghiệp 04 50 50 0 0 
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0 0 

Kế toán xây dựng 05 50 
50 

0 
0 

0 0 

Pháp luật 06 50 
50 

0 
0 

0 0 

3 Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 

Thống kê 

Mã trường: KH03 

(đường Lê Phụng Hiểu, phường Vệ An, 

thành phố Bắc Ninh) 

Tel: (0241) 3 824.611 

Website: www.cos.edu.vn 

 

300 

300 

60 

30 

* Hệ Chính quy: 

Xét tuyển học lực phổ thông 

(dành cho thí sinh đã tốt 

nghiệp THPT hoặc tương 

đương). 

* Hệ VLVH: 

Xét tuyển học bạ lớp cuối cấp 

tùy theo đối tượng dự tuyển. 

* Hệ Chính quy: 

- Nhận hồ sơ: Từ 10/9 – 20/11/2016 

- Thời gian xét tuyển:  

      Từ 15/9 – 20/11/2016 

- Tuyển thí sinh từ Thừa Thiên Huế 

trở ra. 

* Hệ VLVH: 

- Nhận hồ sơ quý II và quý III 

- Thời gian xét tuyển:  

      Từ 15/9 – 20/11/2016 

- Tuyển thí sinh từ Thừa Thiên Huế 

trở ra. 

0 30 

Kế toán doanh nghiệp 01 100 
100 

0 
0 

0 0 

Kế toán hành chính sự nghiệp 02 50 
50 

0 
0 

0 0 

Thống kê  03 100 
100 

60 
30 

0 30 

Tin học ứng dụng 04 50 
50 

0 
0 

0 0 

17. LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ VIỆT NAM     
  

1 Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 

Kinh tế - Kỹ thuật Trung ương   

Mã trường: LM01 

(Đường Nguyễn Bình, Dương Xá, Gia 

Lâm, Hà Nội) 

Tel: (04) 3 678 9156 

Website: netc-vca.edu.vn 

Email: netc2009@gmail.com 

 

300 

150 

0 

0 

- Tiêu chí tuyển: Xét học bạ 

lớp 12. 

- Đối tượng tuyển: Đã tốt 

nghiệp THPT hoặc đã học 

xong THPT nhưng chưa tốt 

nghiệp. 

- Nhận hồ sơ: Từ 01/02/2016 

- Thời gian xét tuyển: 

     Từ 20/6 ÷ 30/11/2016 

- Tuyển thí sinh cả nước. 
150 0 

http://www.cos.edu.vn/
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Kế toán doanh nghiệp 01 100 
50 

0 
0 

50 0 

Điện công nghiệp và dân dụng 05 50 
25 

0 
0 

25 0 

Tin học ứng dụng 03 50 
25 

0 
0 

25 0 

Công nghệ may và thời trang 04 50 
25 

0 
0 

25 0 

Quản lý doanh nghiệp 02 50 
25 

0 
0 

25 0 

18.  TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG 

VIỆT NAM 
    

  

1 Trường Trung cấp Công đoàn Nam Định 

Mã trường: TL05 

(Xã Nam Phong, Tp. Nam Định) 

Tel: (0350) 3 858.213 

Email: tccongdoan@gmail.com 

 

150 

150 

0 

0 
- Tiêu chí tuyển: Xét điểm học 

bạ lớp 12 

- Đối tượng tuyển: Đã tốt 

nghiệp THPT hoặc tương 

đương. 

- Nhận hồ sơ: Từ 01/3 ÷ 30/8/2016 

- Thời gian xét tuyển: 

Từ 05/9 ÷ 15/9/2016 

- Tuyển thí sinh Miền Bắc. 

* Ghi chú: Nhà trường căn cứ 

vào lượng thí sinh đăng ký để 

lập kế hoạch xét tuyển. 

0 0 

Kế toán doanh nghiệp 01 80 
80 

0 
0 

0 0 

Bảo hộ lao động và môi trường 02 70 
70 

0 
0 

0 0 

2 Trường Trung cấp Nghiệp vụ Công đoàn 

Giao thông Vận tải 

Mã trường: TL06 

(Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội) 

Tel: (04) 3856.9524 

Website: trungcapgtvt.com.vn 

Email: nghiepvucongdoangtvt@gmail.com 

 

100 

100 

0 

0 
- Tiêu chí tuyển: Xét học bạ 

THPT hoặc tương đương. 

- Đối tượng tuyển: Đã tốt 

nghiệp THPT hoặc tương 

đương. 

- Bắt đầu nhận hồ sơ và liên tục 

tuyển sinh từ: 01/3/2016 

- Tuyển thí sinh cả nước. 
0 0 

http://www.trungcapgtvt.com.vn/
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Kế toán doanh nghiệp 01 100 
100 

0 
0 

0 0 

3 Trường Trung cấp Công đoàn Tp. Hà Nội 

Mã trường: TL07 

(290 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội) 

Tel: (04) 22107628 

Website: tccd.edu.vn 

Email: truongtrungcap@congdoanhanoi.org.vn 

 

200 

100 

0 

0 

- Tiêu chí tuyển: Tất cả các 

ngành xét tuyển học bạ THPT 

hoặc tương đương. 

- Đối tượng tuyển: Tốt nghiệp 

THPT hoặc tương đương. 

- Nhận hồ sơ: Theo từng đợt cụ 

thể trong năm 2016. 

- Tuyển thí sinh cả nước. 

100 0 

Kế toán doanh nghiệp 01 100 
50 

0 
0 

50 0 

Tin học ứng dụng 02 100 
50 

0 
0 

50 0 

4 Trường Trung cấp Công đoàn Tp. Hồ 

Chí Minh 

Mã trường: TL08 

(Lô 7, Cư xá Thanh Đa, P. 27, Q. Bình 

Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh) 

Tel: (08) 3.957.1574 

Website: tcdhcm.edu.vn 

Email: tcdhcm@gmail.com 

 

200 

100 

100 

50 
- Tiêu chí tuyển: Xét học bạ 

THPT hoặc tương đương. 

- Đối tượng tuyển:  

+ Tốt nghiệp THPT hoặc 

tương đương; 

+ Tốt nghiệp THCS. 

- Nhận hồ sơ: Từ 01/3/2016. 

- Thời gian xét tuyển: 

+ Đợt 1: 01/6/2016 

+ Đợt 2: 05/9/2016 

+ Đợt 3: 02/11/2016 

- Tuyển thí sinh cả nước. 

100 50 

Bảo hộ lao động và Môi trường 
 

01 
200 

100 
100 

50 

100 50 

5 Trường Trung cấp chuyên nghiệp 

Tôn Đức Thắng 

Mã trường: TL04 

(Số 98 Ngô Tất Tố, Phường 19, Quận 

Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh) 

Tel: (04) 22107628 

Website: http://tccn.tdt.edu.vn 

Email: thcn@tdt.edu.vn 

 

700 

350 

0 

0 

- Hình thức đào tạo: Chính 

quy. 

- Tiêu chí tuyển: Tất cả các 

ngành xét tuyển học bạ lớp 12 

(dành cho thí sinh đã tốt 

nghiệp THPT hoặc đã học 

xong chương trình THPT 

- Nhận hồ sơ: Từ 15/7 ÷ 30/10/2016 

- Thời gian xét tuyển:  

+ Đợt 1: 15/8/2016 

+ Đợt 2: 30/9/2016 

+ Đợt 3: 15/11/2016 

- Tuyển thí sinh cả nước. 
350 0 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Quản trị mạng máy tính  01 50 
25 

0 
0 nhưng chưa được công nhận 

tốt nghiệp) hoặc xét tuyển học 

bạ lớp 9 ( dành cho thí sinh đã 

tốt nghiệp THCS). 

25 0 

Điện công nghiệp và dân dụng  02 100 
50 

0 
0 

50 0 

Thiết kế đồ họa 03 100 
50 

0 
0 

50 0 

Kế toán doanh nghiệp  04 100 
50 

0 
0 

50 0 

Bảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt 05 50 
25 

0 
0 

25 0 

Quản lý và kinh doanh khách sạn 06 100 
50 

0 
0 

50 0 

Quản lý và bán hàng siêu thị 07 40 
20 

0 
0 

20 0 

Lập trình/Phân tích hệ thống 08 40 
20 

0 
0 

20 0 

Xây dựng dân dụng và công nghiệp 09 40 
20 

0 
0 

20 0 

Thiết kế thời trang 10 40 
20 

0 
0 

20 0 

Quản trị mạng máy tính 11 40 
20 

0 
0 

20 0 

19. HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 

NGÀNH NGHỀ NÔNG THÔN VIỆT NAM 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 

Trường Trung cấp Hà Nội 

Mã trường: GT15 

(Đường Hồ Tùng Mậu, Khu Văn hóa 

Nghệ thuật, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội) 

Tel: (04) 66572525 

Website: www.trungcaphanoi.edu.vn 

Email: truongtrungcaphanoi@gmail.com 

 

500 

500 

0 

0 

* Hình thức đào tạo chính quy: 
- Tiêu chí tuyển: Xét học bạ 
lớp 12 và kết quả thi tốt 
nghiệp 
-  Đối tượng tuyển: Đã tốt 
nghiệp THPT hoặc tương 
đương. 

- Nhận hồ sơ:  
  Từ tháng 3/2016 ÷ 15/12/2016. 
- Tuyển thí sinh trong cả nước. 
- Ngành 03 có 50 chỉ tiêu học 
bổng toàn phần cho thí sinh xét 
tuyển vào trường có kết quả học 
tập và điểm thi tốt nghiệp THPT 
cao nhất. 

0 0 

Xây dựng dân dụng và công nghiệp 01 50 
50 

0 

0 

0 0 

Kế toán doanh nghiệp 02 50 
50 

0 
0 

0 0 

Sư phạm mầm non 03 400 
400 

0 

0 

0 0 

 


